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SÁCH CŨ LIÊN XÔ 
* Kỷ niệm với Sách cũ Liên Xô - Hoàng Nguyễn 
* Sách cũ Liên Xô - Những Trang thân ái - Llis Media 
* Vẫn còn người nghiện sách Liên Xô - Yên Chỉ 
* Albert Likhanov - Kiểu Chính 
* Album ảnh kỷ niệm offline nhóm Sách cũ Liên Xô 
* Khảo sát 7 tượng đài sách thiếu nhi Liên Xô 
* Gamebox - Kiểu Chinh 
* Dòng sách Vật Lý - Đào Đăng Đạt 
* Chữ X bí ẩn - Kiều Chính 
* Chữ X thứ 30 
* Cô bé thành thị - Lê Hải Đoàn 
* Cô bé thành thị - Hoàng Nguyễn 
* Niềm vui nhà ta - Lê Hải Đoàn 
* Sách cũ Liên Xô trong thế giới kỹ thuật số - Hoàng Nguyễn 
* Trang thơ - Hoàng Nguyễn, Kiểu Chính, Hải Đoàn 
* Sưu tập sách Liên Xô - Hoàng Nguyễn 


VĂN HỌC LIÊN XÔ 
* Lịch sử nễn văn chương Nga - Phạm Văn Tuấn 
* Quyển sách đắt nhất được xuất bản ở Liên Xô - Sputnik 
* Chuyện về cha đẻ của Mít Đặc và Biết Tuốt - Thụy Oanh 
* Linda và cây phong nhỏ - Yanka Bryl 
* Mikhail Sholokhov, Sông Đông không luôn êm đềm - Phạm Bá Thủy 
* Những giai thoại về các nhà văn Nga - Xô Viết - Tô Hoàng 


* Tôi yêu em - Puskin 
* Đợi Anh Về - Konstantin Mikhailovitsh Sinionov 
* Con đường mùa đông - Puskin 
* Lạ làng quyển sách dành cho trẻ em hư ở Liên Xô 
* Pinocchio và Buratino - Vĩ Như 
* Mùa lá rụng - Olga Berggoltz 
* Số phận của Timua và đồng đội - Nam Vu Hoang 


VĂN HỌC LIÊN XÔ VỚI BẠN ĐỌC VIỆT NAM 
* Văn học Xô Viết với bạn đọc Việt Nam - Văn Hường 

* Văn học Nga Xô Viết - Dấu ấn của một thời không thể quên - 

Tường Vy 
* Ông tướng của tôi - Việt Anh 

* Thép đã tôi thế đấy trong lửa đỏ và nước lạnh - Phan Việt Hùng 

* Người truyền lửa tình yêu văn học Nga - Hằng Liên 
* Văn Học Nga : Xô Viết với thế hệ chúng tôi - Trần Hoàng 


HOÀI NIỆM LIÊN XÔ 
* Trở về thời Xô Viết - Hồng Anh 
* Matryoshka - búp bê truyền thống của xứ sở Bạch Dương 
* 10 vật dụng huyền thoại một thời của Liên Xô 
* Cachiusa 
* Hãy đợi đấy - Liên Xô Đồng Hới 
* Danh mục sách Liên Xô in cho Việt Nam trước năm 1991 


Nội dung cuốn sách là sự tổng hợp các bải viết được cóp nhật trên Internet và 
các post của thành viên nhỏm Sách cũ Liên Xô, việc sử dụng các bài viết hoàn toàn 
phục vụ cho mục đích cá nhân, không phục vụ cho mục địch thương mai. Dù có cổ 
găng chn chu trong việc biên soạn, cũng không thể tránh khỏi những thiếu sét khi 
chưa ghỉ được đẩy đủ hết nguồn bài viết cũng như thông tin minh họa được sử dụng. 
trong ẩn phẩm, kính mong quý tác giả cũng như độc giả lượng thứ. 

Ban biên tập rất mong nhận được những đóng góp quý báu của quý độc giả về 
nội dung cũng như hình thức để chúng tôi có thể cải thiện trong những lần xuất bản 
những ấn phẩm sắp tải 


L.La-ghin 


1T 


ĐNG GIÀ KHÔT-~EA“ 


¬ zA Ầ z 
Ông Già Khốt Ta Bít 
“Tác giả: :L. La Gin 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vỗồng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1990 
Khốt-Ta-Bít là một vị thần trong truyện cổ Nghìn lẻ một dềm, bị nhốt trong. 
một cái bình gốm phủ rêu đã yểm bừa có khắc tên đức Allah hàng nghìn năm dưới 


đây sông Moskva. Ông được Vồnea, một đội viê niền I2 tuổi mò lên và giải 
thoát 


âu chuyện là hành trình vui nhận về những cuộc phiêu lưu của một ông 
thần từ xứ sở cổ tích lạc vào cuộc sống của một thành phố hiện đại; vẻ tình bạn 


giữa ông già Khẩrta-bịt với cậu bé Vônea mà ông không thể làm vừa löng 


phép thuật của mình, bởi lẽ quan niệm của ông vẻ cuộc sống và hạnh phúc khôn 
có gì phù hợp với cách nhìn nhận của cậu bé này 


lược mệnh danh là truyện Nghìn lẻ một đêm của văn học thiếu nhĩ Nga, 
Ông già Khốt ta bít rất hài huớc, hấp dẫn, được nhiều thế hệ bạn đọc Nga cũ 
như nước ngoài cực kỳ yêu thích, trong đó có cả Việt Nam. Xoay quanh các nhân 
vật chính là những mẩu chuyện ngộ nghĩnh, cảm động, đem lại những bài học hay 
về lối sống trung thực, về tình bạn, tình yêu thương gia đình và nhiều điều cẩn 
thiết để phắt triển nhân cách cho bạn đọc trẻ tuổi, cũng như những bất ngờ thú vị 
cho cá nguồi đọc trưởng thành. 


sỉ 

Với mình,Àà Đầu hết bạn trẻ VN thế hệ 6x, Z5 SẼ: 
St Ể, dJLùi gia cúc cha ký nặm với cách LÍ» 
Những cuốn sách đã mua, đã đọc đã mượn, để HiỀm 
thuồng vì không đả tiền... và nay hấu hết đã thất lạc... 
"Những tiếc nuối, “nất mát tính thắn” của tuổi nhỏ thì 
khó bạo giờ quên, nhất là sim đam mề sich vỗ, tong 
Lá cách cũ LX chiển phần quan trọng 

Nhiều bạn trẻ 9x, 0x thịch sih Liên Xô vi nó hay 
„ đẹp, nhưng với thế hệ 6x7x8x bạn mình thì có thêm 
"một lý do để tìm sưu tập hi, đỗ là ký niện. Những kỹ 
niện dỡ dang. Những kỷ niệm thất lạc Vì nay khi có 
điêu kiên tì ta cổ tìm gộp lạc 

Mỗi lần lọ mọ trên mạng, mỗi lần lăn ồ hàng sách 
eö, mỗi lấn bắt chuyện hổi han thông tín giá cả...đêu 
chưng một động lực, một mạch ngấm đam mề luôn 
trự sẵn trong tâm trí là phải hoàn thành những giấc 
mơ dang dt ngày xưa 
“Kỹ niệm thất lạc của các bạn à gừ. Vi mình cũng 
Khí nhiều, 

tiật mù vĩnh cửu quen thuộc với 7x, đầu 8x vì đã 
từng được đăng ở báo Thiểu niên tiền phong, không 
cuối những năm 80, truyện tranh hấp dẫn. Thời sinh 
viên lấn mò hàng sách mới biết và mua được bản 
truyện chữ do LX T, 

“Timua cùng đồng đ, "động lực” chính để mình 
tham gia các group sich Liên xô. Cuốn truyện tranh 
“imua khổ ngang NXB Noxost ẩn hành đã từng sð hữu. 
Đẹp, hấp dẫn, các bạn trẻ các trò nghịch ngợm, trận 
định vườn táo... Rồi năm lớp 7 trong dịp nhà trưng 
tổ chức kế hoạch nhỗ, đông góp giấy vụn, hi xin được 
cuốn truyện chữ từ một cổ bạn cũng ớp. Sau, đơn nhà 
thất lạc 

Sapasx kỷ niệm là cuốn sách Nevosi vẫn côn giữ 
đến nay Nghe bảo còn có cuốn tiếng Phập.. Lần mò 
trên mạng và nay đã có thêm bản tiếng Anh 
“Truyện tranh "Những kẻ áo thù tài nh"... Một buối 
xem nhữ cla cậu em họ. khoảng năm 1988-90. Tìm 
Miếm, Đứng một năm trước xem qua ti nhà một bạn 
sảch, Tháng trước biết được mối bàng... uân rồi via 
sử hữu, 


“Truyện tranh Lịch sử cuộc CM Nga, được nhìn 
thoảng qua tại nhà một cậu bạn, hồi cuối 80s Tô 
mò, lần mồ. Và thời sinh viên đã kiểm được tử một 
3à tập kết giấy vụn ở phổ Quang Trung. Hai mẫu 
nhau, mua về đồng lại, quét bột màu chỉnh 
trang. Về sau lên mạng lại kiếm được bản tếng 
Anh. 

AM độc, Bà ngoại, Hành quân... đến mượn đọc 
tặc các bạn công lớp. bàng xóm, Khả đất nên không 
só cơ hội sở hữu. 

Rồi Lê nữn của em, ngày trước rất phổ liển. 
“Cũng xem kế hồi đầu 80;... Cả chục năm sau đỏ mối 
mua được từ nhà xuất bản Kim đồng, cuốn xấu còn 
bi cuối cùng... Gắn đây lại thêm duyên mua được 
bắn tiếng Ngà 

“Thép đã tôi thế đấy truyện tranh Novosd, bán 
han nhân ở Hn tứ những năm l95, đến tận sâm 
1992 vẫn thấy ( Cổ ít nhất hai lấn xuất bản của cuốn 
truyện khổ ngang này ở VN, cũng như cuổn Tĩmus). 
Sách mỹ thuật Liên xô, Vẫn vậy Kỷ niệm là nhưng 
buổi đi bộ về từ lớp vẽ Cung thiếu nhỉ. Qua Trăng 
Tiên, Ngắm tủ linh và chỉ có thể mua đội bạ cuốn 
Nhể nhỏ, giá 15-2k đồng. Các quyển to chỉ nhìn 
thèm thuồng, giá tẩm 810k, 

"Vật lý giải tr, tếng Việt. Minh nhớ không nhấm 
thì cuốn đã mua chỉ có duy nhất một tập, mà nay 
thấy anh em sưu tập đến show bộ 02 tập ? 

Sách Liên xô những năm 80, đâu 90 bản đầy ở các 
iêu sich, nhất là khu Trăng Tiên với ít nhất ba hiệu 
hác nhau. Nhiền nhưng không rẻ nên với phẩn lớn, 
chỉ là một sự thêm thuồng kéo đài đến mấy chục 
năm sau để tìm mua lại dán dân, 

Việc hoàn thện giấc mơ dang đỡ dù sao làm cho 
suộc sống tỉnh thần hiện tai thêm thú vĩ 


HOANG NGUYEN. 


hí được bạn nhờ mua những cuổn sách của Liên Xô từ trang 
Amazon ở Mỹ mang về Việt Nam, tôi mới nhận ra thật rõ bạn tôi 
sưu tập sách không phải chỉ v nhớ một thời tuổi thơ và yêu mến 
Liên Xô mà còn vì những cuốn sách tự thân chúng đẹp thật. Sách 
mới xuất bản bây giờ, ở Mỹ và ở Việt Nam, nhiều quyển đi lẹp lần 
trong rất nhiều quyển không đẹp; sách Liên Xô thì cứ Ph)ÊP thể cuốn 
nào cũng đẹp, Tôi nhớ những trang sách Liên Xô mình từng giở khi 
òn nhỏ. Đó là một nguồn cảm hứng khiến tôi bắt đầu vẽ, mà lâu 
lắm rồi tôi không vẽ. Tôi không biết làm thể nào gia đình tôi lại có 
những cuốn sách ấy ở trong nhà, về sau không có thêm nữa. Hình 
như cái gì cũng có thời lịch sử của nó. Mà lịch sử không chỉ là quá 
khứ, nó còn là hiện tại: người ta nhớ và quên như thể nào, người ta 
đang sống ra sao. 

Xin mời 

Hi 


nào kÌ 


phổ thông. Sách này 

cũng là nguồn tư liệu quý cho những n 

nghiên cứu. Những người sưu tập và trưng bà ày sác| 
sẽ chuyện trš để số chia niềm đam mê 


Thông ĐạiLục Ngai Hạ 


Nhân dịp kỉ nlệm 1oo năm Cách mạng Tháng Mười Nga 
(1917-2017), ngày 27/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại 
ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi trưng bày 
sách với chủ đề “LIÊN XÔ - Những Trang Thân Ái” do 
Bệ môn Đất nước học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các 
'Nước nói tiếng Anh tổ chức với sự phối hợp của nhóm. 
những người yêu thích sách Liên Xô, trong đó có cả cán 
bộ giảng dạy và cựu học viên cao học của ULIS. 


`Vải khoảng soo đầu sách bảo khác nhau thuộc 5 hạng mục 
`Vin học Trẻ em, Văn học Kinh điển, Chính trị-Xã hội, Văn 
Hhồa-LỊch sĩ, Khoa học Phổ thong bằng nhiều thử dếng Nga, 
Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, buổi trừng bây đã thu hút 
được sự quan tâm, chỉa sẻ,và khích lệ của nhiều thấy cô giáo 
các khoa đào tạo trong tưởng như Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Nga, Khoa Ngôn ngĩ và Văn hóa các nước nói tiếng 
Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa tiếng Trung Quốc, cân bộ các phòng ban chức năng 
của Trường cũng như cắc bạn sinh viên cả ong và ngoài 


(HS. 


khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Các nước nói 
16132) 3017 
TRỨNG BẢY SÁCH NHẪN KỸ MIỆM 


XÔ 5Ä) 2225 NGA 


St các đông s4oÁ (Áaậc Z Ágag xạ: 


lếng Anh. 
Học Quốc Già MP 


NHỮNG 
TRANG 
THÂN 


Đến buổi trừng bày, khách tham quan đã có cơ hội 
được gặp lại những cuốn sách văn học thân thương 
thuế tiiều thờ như Bác sỹ Atbolt, Chiếc Cha khóa 
vàng hay Chuyện Ly ký của Bzrari-nô, Chuyện Phiêu 
lưu của MÍt Đặc và Các bạn, Thuyền trưởng Đơn vị, 
Lê-nin của em, Tỉmua và Đồng đội, Đaghexran của 
tôi, Truyện Núi đổi và Thảo nguyên, Thép đã tôi thể 
đấy, và. cùng nhiều đầu sách bảo khoa học, chính 
luận được viết một cách rất giản dị, để hiểu, rất hữu 
Ích cho việc mở mang kiển thức khoa học phổ thông 
cũng như nghiên cửu, tìm hiểu văn héa của các nước 
thuộc Liên bang các nước Cộng hỏa Xã hội Chủ nghĩa 
Xo-& trúớc đây. 


Những cuốn sách này được thực hiện bi 
những nhà xuất bản hàng đầu của Liên Xó lũc bấy gi, 
như Ne-vốcx, Tiến Bộ, Cảu Vêng, Hành inh, Trẻ Nhỏ, Rạng Đông, — XỐ 
Hòa nh, và. Nội dụng chính thường ca ngọi và giáo dục lòng đũng cảm, 
hân hậu, cao thượng, sự trung thục, lòng yêu nước, tỉnh thắn tp thể, sự bình đẳng, 
tình yeu với thiên nhiên, với đọng vật, cay cới, sự trăn trọng con người, tình yêu với lao 
động. Tất cả đều được Ìn ấn tuyệt đẹp ngay tại Liên Xô và phát hành bằng nhiều thử tiếng 
để gửi tới các nước trên Khẩp thế 0, trong đồ cô Việt Nam. 

Buổi trưng bày này vừa là hoạt động thưởng kỳ về đất nước học và quốc tế học của 
Trưởng Đại học Ngoi ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, vĩa là một hoạt động ÿ nghĩa nhằm ký 
niệm 10 nàm Cách mạng Thắng Mưới Nga. Đây cũng như một ời tr ân tối những điều tốt 
đẹp mà Liên bang Xe-tiết đã đành cho Việt Nam trong những năm thắng khó khân, trong đỏ 
có việc làm phong phủ thêm đời sống tỉnh thân của nhiều thế hệ người Việt bìng những cun 
sách đẹp để với trình độ ấn loát, địch thuật, mình họa hàng đầu thể giới 


ULIS Media 


CÂY. XANH RÌ RÀO 


Tác giả: A-lếch-xây Mu-xa-tốp. 
Nhà xuất bản: NXB Câu Vỏng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1989. 


Mu-xa-tốp sinh ra, học hết phổ thông, và sau đó làm 

giáo viên ở nông thôn. Ông đã tận mắt chứng kiến những 
biến cố to lớn làm thay đổi hẩn bộ mật của vùng nông thôn 
cũ, nơi thành lập những nông trang tập thể, nơi chảy sáng 
những ngọn đèn điện đầu tiên ở nông thôn, nơi máy càu rạch 
trên đất đai những luống cày đầu tiên. 
Nếp sinh hoạt của làng quê thay đổi làm thay đổi cả nếp sống 
của người lớn, trẻ nhỏ trong những làng quê ấy. Trong những. 
tác phẩm của mình, nhà văn kể cho chúng ta nghe về những 
em học sinh đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào 
công việc chung của nông trang tấp thể một cách say mê, 
sảng tạo và đây nhiệt tình. 


N NGưỡi 


VẤN CÔ 


NGHIỆN SÁCH 


'TTO - Giới trễ hiện tại có lẽ ít biết về những cuốn. 
sách từng giữ vị trí “4p đảo" trong lòng bạn đọc nhiều 
thập niên trước, đù vậy, văn học Xô viết vẫn 
còn sức sống riêng. 


Nhiều độc giỏ thời naụ vẫn sau mê những 


sâ 8 giá r- nhên văn, những bài học sêu sắc 
trong các tác phẩm tưởng 


e "lạc thời" nàu. 


Pin Thanh Hùng - giáo viên một trường THPT C7 

ở Hà Nội - có một tình yêu đổi với sách Liên Xô kỷ lạ và 

mãnh liệt. ề rên 
Được thừa hưởng niềm say mê với sách Liên Xô tử người cha,  Ý 


một nhà nghiên cứu văn hóa và cũng là một người mê đắm sách 
Liên Xô, sau gắn 20 năm sưu tập, hiện Hùng có đến 
no aesao ra. hàng ngàn cuốn sách “Cấu Vống”(sich Cầu Vồng 
nhữu fan sau. được gọi chung cho những cuốn sách được xuất bản 
Yêng'chẽ mê chết __ tạiLiên Xô của các Nhà xuất bản Cảu Vóng, Tiến Bộ, Notosil..) 
an ác Hùng cổ thể nói về sách Cảu Vồng giờ này sang giờ khác, ngày 
đácvà các bạn Timus _— ềy qua ngày khác mà không biết chán. 
e0ngđöng2( Ôno _.... Trang cân hộ chung cư rất nhỏ mà hiện có đến ba thể hệ cũng 
TẤN Hệ chung sống, Hùng phải dành nguyên một phòng để chứa sách Cầu Vồng. 
Kho sách của Hùng có những cuồn mà rất nhiều fan của Cảu Vồng “chết m 
chết mệt" như Bắc sĩ Aibolit, Buratino, Mít đặc và các bạn, Tìmua cùng đồng đội, Ông tướng của tôi.. 
Và sở đĩ kho sách cử ngày một đầy lên là vì anh quyết không bản đi bất cứ cuốn nảo, đủ thậm chí 
mỗi cuốn anh đã có đến 3-5 bản. Cũng thỉ thoảng cao hứng và biết chắc là người nào yêu sách thì Hùng 


Người nhà anh kể có cậu em thân thiết lập gi đình 
I$ nghị Hùng tặng một cuổn Bắc sĩ Aibolit 
ay cho quà cưới. Nhưng, 
Hùng cũng phải suy. 
nghĩ mấy ngày, vì 

“thà cho 509.000, 

1 triệu vào phong, 
bl làm quà còn hơn. 
là phải chia tay một em 
bậc sI” Hũng nói vậy. 


Cũng như phín lớn những người yêu sách Liên 
Xô, yêu nước Nga và văn học Nga, sở dĩ Hùng đắm đuổi với những 
cuốn sách đó là đo anh được sống với văn học Liên Xô từ nhỏ. 

Và nó có ảnh hưởng lỏn đến tăm hồn/tính cách của anh. Đồng 
thời anh cám nhận được những gi trị văn học lớn từ những cuốn sách 
của Leo Tolqoy, Mikhail Sholokhov, A. Pushkin, Abraham Allkhanov... 


Wel.tanlsaehdeÏtMili 


x túptich HH ục của Hình tệ Lr Hải Doà Ảnh; Yn CM 
Mê mẩn sách thiếu nhỉ 

Lê Hải Đoàn - admin của trang Sách Đẹp - cũng 
một "con nghiện” của sách Liên Xô. 

'Với mong muốn sẽ thành lặp một thư viện sách 
miễn phí cho cộng đồng, từ thời học THPT,Đoàn đã 
cổ ý thức sưu tập sách. 

Rieng với sách Cầu Vồng, Đoàn chú tâm sưu tập 
cách cho thiếu nỉ. Có bao nhiều tiền bổ mẹ cho, tiền 
đi làm thêm... Đoàn đều dành để mua sich cả. 

“Sách thiếu nhỉ Liên Xô thường được Ìn bằng giấy 
tốc nội dụng dễ thương và đặc bit là hình ánh tính: 
loa đẹp đến mê mắn. Ngoài ra, nhiều cuốn sách thuộc 
"bại cực kỳ hiểm có khó tìm. Những cuốn như Theo 
lệnh cá màng, Chú Stepa hay Niềm vui nhà ta em tìm 
Sốt 3-4 năm mà chưa tua được.."= Đoàn chỉa sẻ. 

“Mấy nam trước sách Cấu Vồng còn được bán 
Với giá khá hợp lỷ thì tử cuối năm 201 đến nay nó 
.ã bị thối giá kinh khúng, Ví dụ như cuốn Cảu vồng 
oán học vài năm trước có người chí bắn 50000 đồng 
thì nay đã lên đền 300.040-400.0w0 đồng cuốn. 

Hay một số diển thuộc hàng quỷ hiếm như Hành 
quản, Bà ngoại, Theo lệnh cá màng.. lên đến 600000- 
00000 đồng/cuỗn. Vậy mà cũng không có mà mua 
anh g”~ Đoàn cho biết. 

Bao nhiều hàng sách cũ ở Hà Nội, Boàn đều đã 
““dợn” qua và trở thành khách quen của không ít hàng. 

Bất cũ khi nào có sidh Cầu Vồng về, Đoàn ôn 
được ưu tiên gọi trước, Eao nhiều hàng sách cũ trên 


mạng, Đoàn cũng đều đã liên lạc, giao địch... 
Mê sách Cầu Véng thiếu nhỉ một cách điên cuỗng, 
gập cuốn sảch nào thích, cậu sẽ “chiếm” lấy bằng mọi giá. 
Đang ở ọ tại Hà Nội, kho sách được cậu “cất giấu" 
.ở Hải Phòng, Tuần nào Đoàn cũng phải vẻ quê, vừa để mang 
sách về vừa để thỏa mãn cảm giác được “ngủ” trong một 
căn phòng toàn sách là sách. 


.Không bạn rẻ huệc gi c đến xơ tiến Hi bo Liên Xe de nhóm, 
Sich cũ Lên Xô tổ chức và ngy 3:10 via qua Ảnh Yên Chỉ 


"Sách cũ Liên Xô” và hơn 1.400 thành viên 

“Trên mạng xã hội có một nhóm mang tên “Sách 
cũ Liên Xô” quy tụ hàng ngàn thành viên trên khắp cả 
nước cỏ niềm đam mê sách Liên Xô nói chung. 

Các thành viên thường xuyên trưng bày những cuốn. 
sách mà mình sưu tập được, trao đổi về những cuốn sách 
nên đọc, mua ở đau, giá bao nhiều thì hợp lý 

Mỗi tháng, thành viên của nhóm cũng thường suyên 
tổ chức offine để giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm bảo quần 
sách. 

Admin Hoang Nguyen cho biết khi mới thành lập, 
nhóm chỉ lo tèo trên chục thành viên nhưng hiện số 
lượng thành viên đã lên tối hơn 1.400 người, có cả những 
thành viên ở Ấn Độ, Nga, Đức. 

Hoang Nguyen cũng được biết tới là một tay sưu 
tắm “khủng” khi ngoài những cuốn "độc" như Những người 
trẻ thù tài th tong lòng địch, anh còn có bộ sưu tp tạp. 
chí Miha, Sputnik 

Một adtnin khác của nhôm là Nguyễn Thành Van - 
giảng viên khoa tiếng Anh Trường đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Quốc gla Hà Nội. 


vệ 


Cấn 


“Thành viên của Nhóm sách cñ Liên Xô trong buổi 
giao lưu với nhà văn Albert Likhanov. 
Ảnh: YÊN CHI: 


-Anh đồng thời là chủ của trang Fanpage Mỹ 
Raduga (Cầu Vồng cửa tôi - nơi anh chỉa sẻ những, 
cuốn sách trong bộ sưu tập của mình với hỉ vọng. 
có thêm nhiều bạn trẻ biết đến văn học Xô viết, 

Yêu sách Liên Xô như anh. 


TH buổi In củs Niớm 5i? n Xe TP HCM Ảnh: YÊN CHI 


Cũng theo chị Loan, với nền văn hóa đạc sắc, ích Nga 
nói chung và văn học Nga nói riêng luôn có vị trí trong trái 


“Thành viên Tien Doan thì i có bộ sưu tạp các _ Ủm bạn đọc nhiều ía tuổi, nhiều thể hệ, 


phẩm Ông tướng của tôi của nhà văn Albert Liihanov. 
với rất nhiều ẩn bản hiểm quỷ. Đã có nhiều người 

trả cả chục triệu đồng để mua cả bộ sưu tập nhưng, 
“Tiên Đoàn bảo sẽ không bao giờ bản. 


Mặc dầu vậy, những người yêu sách Liên Xô như Thanh 
Húng, Hải Đoàn, Chỉnh Kieu... vẫn không khỏi buổn khi giới 
trẻ ngày một thờ ơ với vân học kinh điền nôi chung và Liên 
Xô nói riêng, 


Chị Nguyễn Thúy Loan - trưởng ban bien tạp. 
sách văn học của Nhà xuất bản Kim Đồng - cho biết 
thời gian qua đủ vân học Nga Không là đông sách 
“hot” trên thị trường, song hằng năm Nhà xuất bản 
Kim Đồng vấn tái bán khá nhiều tác phẩm của các 
nhà vàn Liên Xô với mong muốn giới thiệu đến độc 
giá những tác phẩm có gi tị, sâu sắc, có ý nghĩa 
giảo dục và lẽ sống cao thượng, 


“Ngay như các học sinh, sinh viên, giảng viên bộ môn. 
tiếng Nga cũng không nhiều người quan tâm đến những tác 
phẩm của L. Tobtoy, M. Sholokhop, A. Pustin... chủ chưa nói 
.đến việc ham mê và truyền bá những giá trị của văn học Nøi 
.đến mọi người" Thanh Hùng tâm sự. 

'YÊN CHÍ 
hps://tuole.vn 


tBuấi giao lưu tác giá "Ông hưng của tối 
một lí niệm nÑ đăng yêu. 

Tất káng má Hội tam dự các buổi gáp g3, 

,giao lia sả tọa đi những lẫn đụ cũng quyÉt 

ii đi mặt cñyln ca bit. Vi laiunấ Đứa 

"nước đã dọc fit "Ông tường của tối" ca tá 

4# cdm tiui oổi cẩn Ìruyðn Hày. 


'Đinfi nhì trang đâu là buấi giao hat sẽ điền 
sr ở một nà căn Hóa Ẩioäc một Mling gian 
"bác pc” fiơn, nẻn lạm qua ươm lại cái ntš 
#ang độ má lần, tối mai cử lẽ ná cfinlï l3 
địa điểm nHMÍi cẦn thu. “MA mà người ta có 
mg một tắm pflông ciáo nưng ẻ ngay lối 
st mảo nên tối lước cản cả pfiim tự tin là nhi 
Mông 


đến lá sam, niơng cũng đã đóng đủ. 
sắc tffanli pftân quan trong : nà cản, AC 
ed cac cự MfÌđci mới, ng cú pc sinfì pÏổ 
táng. Tải đipn mát đổ ngấi gân cuấi các đây 
cgilế để tzo dai buổi giao lau, tị Hong lí 
lãi giỏ những tang ai mua từ bản da ban 
1ổ các tà clup mật cai bức flinfi nà cảm 
"Buli giao lưu điền ra được niật lát ti cá một 
đãi nam nữ cñạc 40 tuấi bước cào, cà nggất 


cào fiäng giiế trước mắt tôi 
1o đạt xuống gi niiững cuồn 
aádfiÍa nát, có lẽ là nHững pfiên 
Thảm "Ông taïng dia lôi". Tp dường 
nh kflông cũ „ý nhiều đến huốt 
(giao lu mã đâm đi liêu mm cáo 
ân fiiufi 2 cfiếc điện tíiogi. 

"Mại đặc giá đi cầu Hi oể auqy lan rà 
tu fii tiqt tu e{ 1 Tải đingg ông 11-/Nia-'Nặp ni rằng, 
áng đạt niềm tin oả Í cong côn lại của tninlï cảo các 
hạn “Vột nam ei ti đăm thầu gai người oi xúc đồng. Tôi 
ngÌt đó là một hữ inÑ cảm tốt đẹp eä nÏân oân. Đót 
nam: nữ ngấi tớn tữ kéo nlau cười câu nát ấu. Một lát 

» Hữ Ngồi bền Ki) káo na dư (đt ác, 


“nhe Likhanau 


" 


aan Äđ buổi giue hư có loi trắng giữa cÍuaaqg thưfi đt 
flp léo nữau lõn lậu đầu kí oà đồ Íiot rà có li ciương tui 


m3 được 1/3 1 €3 l5fi nấtliãm mồ chữ lí qìn nhà sân nà 
inliên lĩ nất mãn nguyên li ra eễ 


'Miimg lài liät\Xga np nâng, Hi ân dịu lúc rồn rùng, 
nã đập nữau. MC lidi lãm oã sắc Miádi mai gân gu. Tới 
cất buổi lao lưu, toi người sắp àng để ti lượt mimfi sửa 
ữ lí nh eăn. Tải mang tuo # cuấn minfï t làm ((ớm 


đâu ra add nôn ti quất đu kự làm, 'NHã cân. 
-Nla-Nấp cắm cuẩn adcf của tải tt kiiung lại 
đâm cẩliêu eà mau công gọi mốt ngưi- đắc trong. 
'B.TC-taải ii.  Đfdt nói rằng tối diiút dạ tíiực sự. Tái 
đflầy kđiuôn mắt ảng rất hản kiioan, giáng nfư là 


Mông cui, Tải lập tức ng tới cfuqyến bản q! 


tên. 


€ä lẽ âng đang ngÄÌi nạa 'NCVR nàa đã in ađđi của 
ảng mã kHöng thêng qua ông, ciắc câu rải. Tãi sốt 
càng nát oát người pfiiên dyclï đầu là các cuẩn œácfi 


ti tự in. “Và tất cờ đợi âu trả lời trong iất lp, 


'Người pin dịcligiát thoát cải cảm giác đụ co tát 
Âfñi nốt nằng na cam rát bất ngỡ cối pfllen bản đó. 
'Ông đu cũng đề ngấị tải tang lại một tang bến cuốn 
4ö, rỗi tự tay lựa 1 cuốn ..đạp nát. Đảng 4 Nð là 
cuẩn đẹp nftất, được in bằng giầy mm tÑuát của Í' 
eä đi tãi ắt xón cu xác ni. Tôi cá tốc MiZng? 
.Gã dữ 1 Nhưng nghi bú tu, nâu là món quả biểu, 
ât nên là tử tắt nát eì món guả đụ là đại đến của 
cinfi ninli. Ông cũng để ngÏÌi tới oiátlới tăng eà địa 
c aia nminli lên aádf, “Tải iậu tất sung aưởng. ẨSï! 
tái đang) rùn run cát lớn säcl tt ông xaa điêu tải niu¿ 
đi oới một đứa trẻ. Tải tậu tật đn áp 


Tối rũ sẻ nà trong li 
ng, diững yêu 


g tấu nắteui, mật lí nệm đãng 


KIEU CHINH 


` OrrLINERP 


Sốch cũLiênxô - 


- 


thênh phố nó chímirì 
cá 


TƯƠNG ĐÀI CÚ 2%) AM 
SÚCH THIÊU IIHI LIÊT HỖ 


7 “Wenders” of the Soviet chdren books 


đà SteiitsGi "=—¬"T'TYY 

Lý do: Trên thể giới đã tổ chức rất nhiều cuộc thi si8Ef&E >®@©- 

để m ra ”7 kỳ quan thể giớP, hay ' kỳ quan thiên , 

nhiên thế gi”... "h —.. xố 

= Chững ta đã quen với cụm từ tử trụ: Bu  MÍt- RhZi . 

Khốt - LÍZ trên group khi nhắc về những cuồn ich nga Khonet @®⁄- 

phổ Hiến trong danh sách thiểu nhí Liên Xe nh là R 

1 chuẩn mực, để cho các mem mới biết và phấn C1 l6n2-so 122) ˆ®@@ - 

đầu sưu tập. me 

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, khái niệm ấy có hệ öee re” “œ6 

thể lõi thời hoặc chí được chấp nhận bởi 1 nhóm dy Tmadimtiddu TY 

nhỏ vậy tại so chúng ta không thứ khảo sắt để tìm ` 

ra7 “Wonders” of the SoVietchildrers bools. Do ®/4®- 
"Nhằm tông sự tương tắc gia các thành viên trên TH gi này 3 

sroup với tiêu chí vui là chính cứ hong ⁄z@® 

+ Cách thức Balo tà den œ 

Mỗi thành vien bẩu chọn 7 cuốn sách thu nhỉ Liên 2e "2© 

Xô mà bạn cho là kinh điển ø SN 58nne ^®o@ 

-+Yêu cấu ; Sả: Liên Xô tiếng Việ (la cũng hoặc bìa Song : 

án? ®®O 

+ Kết quả Có thể ảnh bìa mới group sẽlà Hình ảnh S3 nÿmchn ®o9- 

“của 7 em tử trụ mới đô:Minh sin đua ra 1 ải cuốn = xí 

mình biết để mọi người đóng góp ý kiến nh. LÊ @S- 


— re 


Nội tắc 


ngờ vở thành tớng 


2 z 2 ^ 
Ở XỨ CỎ RẬM 
“Tác giả: VÏa-đi-mia Bra-ghin 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va 
Năm xuất bản 1988 


(Nữ Có Rậm... Những sinh vật lệ lùng chiếm hữu xứ này 
Cố bài, trong khi di săn, biết Bắt môi một cách chắc chắn, đến nỗi con mồi không 
thể cứ động dược cứ như dớ sống đổ chết. 
Cổ loài được trang phục như thể nào đó mà kẻ địch, dù ở bên cạnh, cũng không, 
nhìn thấy dược. Chúng như biến thành một vật tàng hình. 
"Một số cư dân trong xứ này, hàng chục năm sống bí một đến mức ta không thể 
tưởng tượng dược là chúng tổn tại thật. Nhưng sau dõ chúng đồi cách sống, xuất 
hiện trong thời gian ngắn và tiêu vong. 
Cúc cư dân ở xú này biết định hướng dĩ tới những dích xa hàng chục kilô-mé: 
Ở đầy cũng có trường hợp những sinh vật muốn thoát một người khách không mời 
mà điển thành phổ của chúng, lơ tới nó và như xây bít mỏ vào trong tưởng. 
Có bao nhiêu vật liệu để xây nhà ở xứ này. Có nhà làm bằng gỗ. có nhà làm bằng 
giấy và lụa, bằng xi măng và lá cây. Ở xứ này biết sản xuất các tông và chỉ, biết làm 
võng và đồ gốm, làm sắp, bông và rượu cần. 
Những cuộc phiêu lưu của con người đến xứ này đã được miều tả bằng nhiều ngôn 
ngữ khác nhau và trong nhiều thời gian khác nhau. 
Cách đây đã lâu, trong cuẩn sách Ở Xứ Cả Rậm nảy, tâi dã kể về sổ phận của một 
con người, Xécgây Đumsép, sống ở xú này gắn 40 năm và về chuyện ông ta đã trở 
về thành phẩ Chenxed của mình như thế nào 
JMấy năm sau tôi nhận nhiều thư từ cúa bạn đọc, trong đó họ góp nhiều ý kiến hay. 
và những nhân xét về một số chỗ chưa chính xác trong câu chuyên của tôi về xứ 
Cổ Rậm. 
“Thế xứ đó là xứ gi Nó ở đâu? Tôi sẽ kể về nó, dựa vào chủng kiến của những người 
đã từng ở xứ đó, Song câu chuyện này sẽ hơi bất thường dõi chút.. 


In 1917 the October Socialist Revolution took 
place ín Russia, and the working people came. 

to power. The enemies of the Revolation did 

not lay down their arms, however, and Civil 

'Wär broke out. lasting írom 1918 to 1920. 

At that tỉme| Wvas ñfteen years 
old, hụt he fought along with adultsin the ranks 
of the Red Army against the counter-revolutiona- 
rie, |was no exception: in those 
dangerous years chíldren grew up fast, Of 

course, at ft lhad no 

idea that he would become a 

writer and deseribe ïn hs 

stories much Of what he 

had seen and experienced' 

during the Civil War. 

Soviet children are very 

fondof 
books~ 


(âu 1. Hãy dho biết tên người bị ẩn dấu 
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'Tất cả các sách giải trí của Ia..Parelman - Tượng 
đài lớn của các sách giải trí cho đại chủng, Vật lý 
giải trí( hay Vật lý vui ) có 5 bản in ( còn 1 bản 
tiếng pháp nữa ^^). Bản in đầu tiên gồm 4 cuốn 
(Im năm 1876 mỗi cuổn 20000 cuốn) , 
bản thứ 2 của tủ sách 2 tốt (In năm 1877 với số 
lượng đến 100.000 cuốn). Bản thứ 3 in nâm 1989 
tại Nga gồm 2 cuốn( mỗi cuốn in 50.000 cuốn) 
Bản cuối cùng là 2 cuốn (in năm 2008 với 
6000 cuổn).1 bản tiếng anh siêu đẹp in tại Nga mà 
hôm nay mua được (in năm 1975 có màu vả hình 
ve siêu đẹp mua vs giá 20$ ).Cơ học vui có 3 bản  Perelman cũng viết gác sách 
2 Bản đầu tiên khổ to và nhỏ nãm 1978; bảntoin toán giải trí gồm: đại số giải 
30.000 cuốn, bản nhỏ in 28,000 cuốn ; cuốn cuối _- trí, và hình học giải trí ín tại 
xb năm 2001 in 2.000 cuốn). Ngoài ra cuốn thiên Nga năm 1978 Toánứng dụng 
văn giải trí siêu hiểm chỉ in một lẩn đuy nhất năm trong đời sống in năm 1987 với 
1964 tập 1 với 2050 cuốn tập 2 năm 195 với 1780 30.050 cuốn,Figures for Fun 
cuốn. xuất bản năm 1979, Fun with 
Tniaths ad physios in tại Nga. 
bản tiếng anh màu vẽ và hình 
ảnh siêu đẹp in năm. 
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Theo những Đónh xe khóc cỡ nhou c¡o chú xTeoo, em moso 
VÒ Con gốu: mong Đónhreimsm Đồ ngOQirren 
øuøng,CÔ Đé Thònh Thị sòo lOồi VỘT vui ØùQ. enróu ĐỒ. 
rơm lưng ơính ©HỮ nhựo Đông hoo Đỏu mòu. 
vo cúng oiét CHÓ E2 Ẩ„ 8®Ói hớt như thế 
nòo.chó Đf' sơ ko nói KhOóc 0 móu 
mạ: COn hưƠu †rồng. theo lệnh có móng, cóo vò Thỏ cung hònh 
Quôn ruurn COn hươu Trồng, con gì mọnh hơn Øôu) móch khóe. 
Củo Cóo sernio ĐÍ một quôn sự tÙ côu chuuện về chiếc trồng 
Trộn củo chú xreoo. cô Đé thònhThị góp øược Đò ngoại. quo. 
những côu ChuLện Thiều nhi, oò øọu Thế nòo lò đở thé no lò nou 
Tiên đôi cónh lọ, con đến vò nhò đu hônh vũ TTỤ øua mọingười 
trở Về. 


Chúa khi nào chủ để "ghữ X tiếp theo” lại trở 
thành một rong những chủ để nóng trên group sách 
c8 Liên Xô như thể có lẽ bởi hậu hết các cuổn ch, 
xuất hiện đều là một nhàn tốt mới, một cuồn sich mà 
bầu hết mi người chưa biết mật, thậm chí là cã những 
thônh viên đã rất kỳ cước Chồng ta đã khá quen tai Với 
những cải tên trong dòng sch bìa mềm Liên Xô như 
Bà Ngoại Hành Quản, Cả Bê Thành TRỤ Nói Khoie 

“"ÔẢốÔÔÔÔ 
hiện đôi lân như Chó Sói Hát Như Thế Nào, Mánh Khóe 
“Cửa Cáo; Con GÌ Mạnh Nhất Trong thời in ngắn vừa 
-qua, một loạt các chữ X đã được lật mổ, đem lại một 
Mông gió mới cho nhóm. Từ Chó Bìt Sơ Ka đến Ó, 
"ánh, hay Có Những Cậu Bé Thế Dấy.. 
như đều nún thớ chữ đợi những chữ X 


tới sín hang đến clo các bạn CHỮ X 3o với một cuốn 
xích cũng đậc biệt nhứ chính vị trí của nó › QUÁ. 


Sáh đính kèm 2 | 
phụ bản để bạn đọc. 
cắt và ghép vào các 
Ô tương tác. "ác 
em hãy cẩn thận hài ÂM 
cất tờ giấy này. Eš Ỉ 


Mùa xuân. 


Bây giờ chúng ta sẽ bắt đấu buổi truyến hình, nhưng trước hết phải VU” 
máy truyền hình của chúng ta đã. 

Các em hãy cất cái màn ảnh theo những đường vạch đỏ và chuẩn bị các giải 
in hình vẽ trên tờ giầy kèm theo đây, 


C-: lòng tổi gỉ cũng êu quý (Tisco, không phi 
chỉ Đối thững cầu chuyện hàng ngà củo em về cuộc 
sống ở thủ ðô fTloExcovo tróng lệ, nơi có quỏng 
trường Đô, có ng Lenin = cỏ nhỏ thờ Bosilung lĩnh 
sắc mồu trong đêm tối, .. mồ còn tổi fTisco lò con 
gồi của CHỦ XTEPA - một chiến sĩHồng Quên Liên 
'Xô với boo huy chương donh gi đö tử trộn tron) 
một lồn HÀNH QUÂN vùng ngoại ö Xiberi fTle em. 
vẫn đong phụ trốch một công trường trồng rou ở 
thành phố nên gửi em vẻ nhò BÀ f\0OAI Chúng tôi 
vẫn gợi (Tisca lò em 'ffisco bé nhở” nhưng mỗi khi 
có di khóc nhốc tới em thì chng tôi đều đồng thonh 
hô to “Tfisco - CÔ BÉ THÀNH THỊ 

(Tisoo thích nhốt lỏ cứ mỗi chiếu thứ 7 lợi được 
quy quản vớ cóc bọn tro xóm dưới gốc cô; 
phong già Bể tổ chức các trà chơi như hái hoa dân 
chủlên những kế hoạch nhỏ sốp tới hoụ đơn giỗn bà 
kể những câu TRUUỆT THIẾU f\HI mà mọi người đã 
đọc được gỗn ñöụ trên gió sóch nhỏ bóc Putin . 

Đọn Lopep xung phong kể Về củu chuyện nghe 
THEO LỆTH CÁ fmÄĂñG, CHÓ BÍT Sơ KA, Em 
fTA SA VÀ C0f GẤU chia nhau Ổ BẢNH mù như 


CÔ BÉ 
THIANH THỊ 


2lhursu4t pH ưu m 
ru nấy * lưm0nlj?3) 


Anh Li Kho fốp thi chó kể chuyện mò. 
ðưo rqoụ mật côu đồ CO GÌ mIẠRH Hơn 2 
CÁO, THỔ hoụ CƠ) HƯƠU TRẮNG khến di 
cũng bứ: đổu vì khó Bọn Lopbep Chỉ kể chuuên 
cóc LOÀI VẬT VUI ĐÙA vỏ xem CHỦ SÓI 
HÁT ñHƯ THỂ fÀO trên IHỮnG BÁPH XE 
KHÁP CỠ fñHAU rồi sou đồ cùng nhou thảo 
luộn xem THỂ fIÀ0 LÀ HAW, THỂ "À0 LÀ 
DỠ. ñhưng vui nhổ: chốc lò cuộc thi di fIÓI 
KHOÁC hoụ nhất với phần thống thuộc vé anh 
Tonxtoi. Anh kể về CHÚ KIỂT VÀ nHÀ DU 
'HÀñH VŨ TRỤ, TRÊT ĐÔI CÁYH LẠ bo tới 
xứ cổ rộm Eim cho ro được BÔN\G HOA B..+/ 
(NÂU gỗi lờï nguyên cho CHỦ BÒ RƠ LƯnG 
DÍH fIHỰA chẳng mo tị móc phỏi (TIÁf!H. 
KHỐP CỦA CÁO. 

Tới lượt (Tisco, em không kể về côu. 
chuuện nòo trong séch cổ, em nói về bổ em với 
những CHUVỆN KỂ VÉ CHIẾC TRỐNG 
TRẬN bố liên mong theo trên dặm dài đất. 
nước. Có những điều chúng tôi tò mồ, muốn bất. 
lá nhưng em bỏo 66 lö BÍ (TIẬT QUÂY) SỰ vò. 


Ụ bố em chỉ nổi lò sốc con cử tên tôm, có 


lông Quên Liên Xô, có Leri, có SEoin, chúng 
ƒ to nhớt ốnh thông lợi 


b, Y í " 


CÔ BÉ THÀNH THỊ 
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Nghĩ bè, cô bể thành thị xa Mục 
tự khoa rổi thee cảnh buổm đố 
thẩm của thuyền trưởng đơn vị xuôi 
vế trại hà Ác tếch bên bờ sông 
Đông êm đêm. 

Và na đây bình mình yên tính, 
đi đạo cũng cơn bữm trắng tai đen, 
em gấp Timua cùng đồng đội rồi 
biết cả Và l§ đi à và các bạn. Nơi 
những miễn trải chín, của kiến và 
chim bổ cầu, của cây xanh rỉ rào, 
iểm vui nhà ta tưởng như bất tận, 
Bão tấp nổi lên khỉ cướp biển Bíc 
mà lây cưổi có sấu xúi giạc chủ bể 
Misea chuyên nối khoác Chúng 
đánh cấp chiếc chỉa khỏa vàng cia 
bỏ ngoại Mít độc gửi thể kỷ tưởng 
lại đố lấy bột mỹ vĩnh cửu của ông 
gi Khốt ta bí, 

Chiến tranh đã bắt đâu như thế 
đó, 
dđấu ö 1 hỉ bí mật quân sự 
lộ số phận cậu bé đánh trống được 
quyết định 

Lửa trong thành phổ xẩm tối 
Đim nguyệt thực. 

Tiên bờ sông hoang vắng, Vô lô 
địa và các bạn vẫn gắng sống đến 
Đình mình, 

“imua công đồng đội tiếp tục 
hành quân xông vào dông bão, 
Chiến tranh và hòa bình cứ tiếp nó, 
chuyên những người sống và những 
mgười chất trở thành chuyện 
thường ngày ở huyện. 


v _ đi Lệ 


HOANG NGUYEN. 
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"Bộ tổng tham mưu Xô viết trong chiến tranh cử ông tưởng của 
tôi, Sapaep, đến giúp những người bạn kiên nghĩ. Coxelis lún cũng, 
tham ga đò tên anh không có trong danh sách. Chiến dịch Tu bể 
tây ke bắt đều với việc giảnh lại ngọn cử trên hp 
Vũng đất Xanchiakov dã hồi sinh. 

“Tưởng cướp Bác ma lây chiến bại. lén đoạn đầu đà 
na và các bạn không chốn nương thân, may được bắc sĩ 
nhận, 

Những người bạn liên nghị chiến thẳng, thép đã tới thể độc 
Chuyện núi đổi và thảo nguyên kết thúc, chuyện sông Đông cũng, 
và 


Bình mính mưa, những bông hông vàng têa hương đánh thức 
cô bể tuổi mười bảy, 

Chếc nhốn bằng thép gọi cụ nhớ lại và suy nghĩ về chuyện 
một người chân chính () Tuy rằng những kỷ niệm của tuổi thơ 
mãi mãi cùng ta nhưng câu hỏi "Lần lần em sẽ làm giữ” từ người 
thầy đầu tiên, Lê nin của em, luôn ghỉ nhồ. 

ôi cả chuyện những người sinh viên, chuyên chứng em chọn 
nghề ra sao luôn nhắc nhớ. Con người trở thành khổng lổ còn nhờ. 
đó 


Chuông đồng hỗ điện Cðrem-li nơi tri tìm Mabeova đã 
điểm, nhắc Marubda đi học thối 


'Nếu bảo tóm tắt câu chuyện thì chắc chỉ cần 
.đũng một câu : Một em bê được người Iinh Hồng, 
quân Liên Xô cứu mang về nhà cho vợ nuôi trước, 
'Yhi người bố trên chiến trường của em bé đến đón. 
mang về Tuy nhiên câu chuyện khai thác nhiều về 
những câu chuyện giản dị của ia đình khi có thêm. 
thành viên mới và cả những mầu chuyện vụn vật 
của mấy đứa trẻ trong xóm. 

Ốc-xa-na - tên em bé tội nghiệp được người 
1ĩnh Hồng Quiản đưa về khÏ cứu được em trong một 
trận cân của địch, mẹ em đã tị giết, được miêu tả 
V0I mãi (90 mâu vâng sẫm., chiếc 40 dai In nình 
một đân bướm có cánh màu đỏ và tôn em cẻ ngo 
chỗ có ai như thế: Người anh tất đắc tĩ I-a-min thì 
ôm chắm lấy em vì sung sướng thì cuối cùng cũng| 
có một người em gải, cậu hâm hở lấy hốt đồ chơi 
.của mình rä Gh0 em, lại 0n Hữa với mẹ rằng :ˆCon. 
sẽ không bao giữ trêu em, bắt nạt em...” Chẳng. 
biết tác giả có viết quá nên không nhmg cá nhân 
tôi vẫn tín đưới thời bao cấp dủ Xô Viết hay ở Việt 
Nam, thì tình cảm của người dành ch› người vẫn 
chan chữa (Jt nhất lã s0 với Đây gi), 

Cách tác gi tiếp sận vấn đồ, rổ: những câu. 
chuyện thân thương, những hình ảnh mà ta thường 
"bất gập ở những tháng ngày tuổi thơ trước đây: 


Ngày bố về là những tháng ngày hạnh phúc, nhìn tranh minh họa 
và chấp ghép hình ảnh từ những tác phẩm đã đọc trước đây nhữ Hai 
Cây Phong, Ông Tướng của tôi, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. 
đã phần nào tự võ ra ngôi lẻng thân quen đó, cái ngôi làng với rừng 
hạch đương tít tận mạch nước, có son sông Bạc, có hồ Cây Sồi, có 
đoàn xe lửa chạy dưới dân núi xa xa 


U  NỘ 'Mê bá ngay lấy cổ bà khi lâu ngày bà đốn 
thäm V lúo nào cùng mang cho quà - những con chim 
non nặn bằng bột nhồi, và đặc biệt là hai đôi giày da. 
rới, muốn đi giây mới thì phát rửa chân và trỏ con thì 
(đều cảm thấy lạ thưởng và hãnh diện khi được đi giây 
mới ra đường - cái thứ cảm xúc mà Không chỉ trẻ con, 
mà nay cả người lớn vẫn thấy lạ lâm và đặc biệt mỗi 
hi điện đỒ mới. 

“Truyện được diễn biến tiếp theo với mộ: chuỗi những 
sự kiện như thằng Ru-san đã bỏ chiếc giày của Ốc-xa-na. 
xuống bè gỗ nhỏ để thả trôi sông, rằng I-a-min đã phải 
Tổ lực chạy đục theo bờ sông và cuối cùng dưới sự giúp 
sức cửa ông Lắc-si-gìn “chân chính” đã có thể lấy được 
chiếc giây để cô thể về dự lỗ kỷ niêm mồng một tháng. 
'Năm. Những hình ảnh trong buổi lễ cũng được miêu tả 
bằng hình ảnh cáo bé cầm quốc kỳ và hô vang” Tổ 
quốc Vi đại cla chúng ta muôn năm!”, Từng câu chữ 
uôn chan chứa tỉnh thần hào hứng mỗi khi tác gi nói 
về những lễ kỳ niệm, hình ảnh những lá quốc kỹ nhuộm 
sắc đỏ khắp lễ đài.” Thiêng lông ngha là rất quý. Trong 
tay tôi bây giờ có một lá cỡ... Tôi nắm chặt lá cờ hơn. 
08.” đình ảnh mà đọc đốn đây, nói không nga thì 
cũng thấy hơi rưng rưng. Ai yêu tổ quốc, yêu đất nước: 
rà không thấy hãnh diện, không yêu và tiân quý lá cử" 
cơ chứ. Khi dọc triyện tôi cũng phần nào liên tưởng 
được khung cảnh đó, và tôi cảm nhận được Khí sống 
trong thới bảo cấp, sống ở mrột đất nước Công Sân đang, 
ất hung mạnh thời đồ, niềm kiêu hãnh của đất nước 
với'€ấP anh Hiồng quân đang ngày đêm trên mặt trận 
chống phát xí, thì chắc hẳn tác giả là một người rất 
tự hào và có niềm tín vào chế độ. 


“CHỦ CÓ GẶP BỐ CHÁU KHÔNG?” 
1ả cân hỏi mã các em bé đã chạy đến. 
nhhà chủ Ra-Ma-Dan để hỗi Khí biết tin 
“Ngày chiến thắng”, những ngày tháng, 
'chờ đợi ấy dược khắc họa bởi những 
hình ảnh gần gũi, là những ngây mấy. 
đửa trẻ ngóng nhìn con đường x2 lửa. 
-2` Về làng, đổ thấy thoáng bóng người là 
chạy ra đón, là đân ngỗng từ ngày bố 
đđi còn nhỏ tí tạo thì nay đã lớn, là cây 
táo nhỏ ngây ngây được tưới nước cũng 
đã mọc lề nhiều... mọi thử đều biến đổi 
chỉ có hai đôi giày là nguyên vạn vì 
.được giữ gìn cần thận cho đến lúc bố về. 


tôi 


“Đây là tất cả quê hương yêu quý của các con. 
Sau những dãy núi, những cánh rừng, những dòng 
sông này vẫn là đất nước yêu dấu của các con...” 

“Các con có biết thương nhớ là gì Không? - 
"Bố cũng mong gặp các con lắm..... bố còn rnổn nh 
thấy những cánh rừng, những đông sông, 
ả những con đường nảy nữa.” 

"Những người lính Hồng Quân 
mang ra ngoài mặt trận không chỉ là tỉnh 
thần chiến đấu bất khuất chống phát xít 
mà còn là những hình ảnh thân thương nơi 
"hậu phương: hình ảnh người vợ quanh năm. 
không hết việc, những đứa con khở đại, lš những 
"ông trưởng trồng rau, nHững chuồng ngựa, nhữny| 


Xhi người lính Hồng Quân chiến thắng trở. ©^ 
Vỗ - chú Pi-Ốt - bố ruột của Ốc-xa-na. 
Mấy ngày sau đó là chuỗi những hành. y 
hạnh phúc khi chú PEỐt dẫn hai anh em đi thảm. ˆ 
thủ làng xóm trước Khi đến phút tiễn biệt. 

Hình ảnh quấn qult của 2 anh em trong những. 
nigây Cuối cùng (yần nhau cũng khiến người đọc cảm 
động, oải câu nói Ốc-xa-na bảo :" Anh hãy lấy con. 
"úp bê của em đặt lên con ngựa của anh để chúng 
mình dẫn nó đi chơi bây gi." Khiến tôi liên trởng 
(ổn Cải Chuyện :” Cuộc chíatay của những con Dữp 
bê" khi 2 người anh em nhường nhau còn búp bé 
“em nhỏ" và "siêu nhân” khi bị mẹ yêu cầu chía 
nhau trước Khí mẹ đớn em rồi đi nơi khác. Hình ảnh 
đó như một lời mình hứng cho tỉnh cảm của 2 anh 
em, một quãng thời gian tuyệt đợp bôn nhau. 

Những hình ảnh tiễn biệt được niêu tả xúc độ xim mượn câu rói của 'Bố đổết chocâu chụy 
VỚI chuyển xe ngựa của cả gia đình rã bến tâu tiễn _ - Đứa cơn gái nhỏ của chủng mình sẽ mãi! 
nai bố con Ốc xa-na, những cái ôm hôn, những vòng _ VUI CỦA NHÀ TA.Bây giờ không riêng gì Ốc-xa-na mà. 
tay, đi vai rung rung của mẹ cả nhà ai cũng có hai tổ ấm. 

1LHĐ .. 


` 


- Thế là chim non của tôi đa bay về tổ cũ. 
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BÁC SỸ AI-BÔ-LÍT 


Tác giả: Coóc-nây Trú- cốp-xki 
Nhà xuất bản: NXB Câu Vồng Mát-xeơ-va 
Năm xuất bản 1984 


Cuốn sắch truyện Bác sĩ Ai-bô-lít của Caóc-hây Tru- cốp-xki là sự kết hợp 
ên thả. Theo Hểng Nga thì Ai-bô-lit có nghĩa 
Ôi dau quát", Ngay tên gọi của nhân vật chính của câu chuyện đã gọi mở và hứa 
ben cho các độc giả môt thế giới ly kì cùng nhiều tình tiết sinh đông, bấp dẫn 


ăn bảo giữa lối viết văn xuôi và tru 


k 


Cuốn truyện được chia làm 4 phẩn: Du lịch dến đất nước khi, Chú Pen-ta và 
bọn cướp biển, Bác sĩ và tên cướp biển, Cuộc phiêu lưu eủa chuột trắng. Thông qua 
nội đung, độc giả được quay trở về và hòa mình với thể giới tuôi thơ. Nhân vật 
chính. 
Quỷ bọn chim Inuông, thú vật. Nai nào. có bệnh nhắn ông đều di đến dẻ chữa 
Về muôn loài 
NHH0g gập nẫn. Sống cùng Ông có c2 Sổu, chú cá Si tốn Cúyelú Sóc... vÃ đc Ì 
biệt là con Kéo Đẩy: 


tiểu thuyết là bác sĩAi-bô-li, một người giàu lòng nhận ái. Ông 


ệnh 


Xu làm bnọi thịt mã ông yêu cậu. Ông cưn mang hững con vật đáng 


n và E.Xê-gan 


THỂ GIƠI 


` 
; 
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Khoa học công nghệ giúp con người 


2 


ta lồm được những điểu mà trước đây 
tưởng như phi lý, Bài viết này thử hình 
dụng những câu chuyện sẽ xảy ra rong 
tướng bi gốn, trong cuộc sắng của những 
thành viên số thật của group "Sách cũ Liên Xô - Sovie: bo”, 
Câu chuyện như sau; 


“Thời đại công nghệ giúp kết nối con người gắn nhau hơn. Cả 5000. 
thành viên Sách củ Liên 36 (sổ liệu thắng 02023) luôn được online 
trao đổi, trò chuyện, về những cuốn sách mình ưa thích. 
(Online ngày ngày, efline đều tuẩn, Chuyện offline được đều đạn, với 
vài trăm thành viên cả nam lấn bắc như lúc này là chuyện bầu như 
không thể ở những năm 2017 xa xe. 

“Tất cả là nhữ công nghệ "thực tại ảo”. 

Công nghệ thự tại ảo đi vào mọi mật của cuộc sống, công việc, ghi tí, 
nghiên cửu, học tập,... của từng con người, 

Với những người yêu sich, và nhất là SCLX, thì cuộc sống của họ thay đổi 
như thể nào nhờ công nghệ?! 

Trước hết, nói về một cuốn ebaok của thời kỹ này 

Nếu như cbook thời kỹ đầu 2000-2017 chỉ có bình ảnh phẩng của các rong 
sách và chỉ đạc được bằng mắt, thì chook thời kỳ 2023 có thể cảm nhận được 
bằng tất cả các giác quan. Tất nhiên, phương tiện để sử dụng ehook sẽ phúc tp. 
hơn, không p 
Người dùng ebook thời kỳ 2023 sẽ phải mộc một bộ “quần áo thự tại áo" vào 
người. "Mớ” sách ebeok ra, họ sẽ có cảm nhận như đồng cắm, nắm một cuốn sich 
thực sự. Mỗi ebook cổ kích thước đây mỏng khác nhau, chất giấy thô, nhắm hay 
bóng khác nhau. Mũi giấy cũng khác, Các ebook này được mua bản, trao đối qua 
internet, Ebook do các nhà xuất bản phát hình, ebook cũng có thế thực hiện bởi 
các cí nhân có máy sean thực hiện, 

Với việc mua bán sách thật qua facebook thì có thay đổi gì ? 

Mỗi lần chủ một online boolshop chuẩn bị bán hàng, họ không chỉ chụp, 
một vài cái ảnh bìa rồi post lên mạng cùng với giá Cách cổ điển này, của năm 
307, người mua ở xa không thể cảm nhận được hết cái hay của cuốn sách, từ nội 
dung cho đến hình thức. Người chủ shop sẽ cho sách vào một máy scan 3 và số 
hhéa nó, Sản phẩm sể hỏa không phổ là vài trang ảnh chụp 2d với định dạng Re 
pdf jpg, bitmap và chỉ dành cho thị giác cảm nhận, của thời kỷ đổ đi công nghệ 
Sản phẩm của thời 2923 sẽ là một il chứa đầy đủ hình khối kích thước ba chiều, 
chất giấy mũi giấy.. và người đọc có thể đọc nó khí mộc bộ quấn áo+ kính thực 
tại áo 

`Với vậc mượn ebook công thế, Với các ebook bản quyển, bạn không thế 
copy ra hàng loạt, mà chỉ có thể mượn của nhau nếu khô 


thí sắn mỗi cải màn hình eomputer hay mobiphone. 


Vi việc giao lưu, efline, tiến lăm dí, thì công 
nghệ thực ti 3o" tác động như thể nho? 
“Các hội chọ triển 
đậm. Nhờ công nghệ thực tại áo, người yêu sách có thể “Ga 
tham gi các bội chợ cích quốc tí khu vực và nội đị, 

Hệ mặc bộ quần áo thực tị o vào người, mua về line, 
nhận mã, rồi tư mình buốc vào không giạm giao lưu mua 
bản lo rên toàn cầu. 

Còn việc offine Thử toổng tượng chỉ tết hơn 

Trước tn là đị điểm, thành viên Sài Gên và cc tỉnh 
Nam bộ rất đông, mà thành viên miễn Bắc thì cũng không 
phải. Mỗi người một công việc, một lh ảnh hoi làm so c thế tụ tập cùng ni, cũng lúc 
được 

Công nghệ thực tại áo 05 sẽ giúp ta điều này 

“rước tiên là vực chọn địa điểm, một quản caft ở Si Gòn, một góc phố sách Hà nội, lay 
một thơ quân mái l Bên kẽ công Hướng là những điểm quế ques thuộc đến nhậm chín 
Các thành viên sẽ để xuất, một quản caf tổng thượng của một khách sạn Ngtocova gn quảng 
trường Đổ, hay một bãi cổ bên bờ sống Neva của thành phổ Ssin Peterbaurg.. 

Sau khi thống nhất, các member cử ngưi iên hệ để đăng ký một room ảo trên internet. 
Tại ổi về room ảo được mại người lựa chọn, quần cafế tầng thượng ở Moscow này khả rộng & 
rãi Từ những năm đầu của công nghệ thự tại ảo họ đã chủ động sean 3 toàn bộ không 
gian Lãnh đeanh của mình. Việc sean không chỉ diễn ra trong một và giả mà đủ 365 ngà. ° 
Các máy scm(giống như emera thời 20n) sẽ đặt rải rác. Tất cả âm thanh, ảnh sắng, gi, 
đều đượ lưu lạ, TÍ. cả đồ đạc vật dụng đều được số hó. Sổ héa hình ảnh, màu sắc, cất đa „* 
Mẹo, độ nhám, độ bóng, môi... công ất cả cảnh ắc diễn ra quanh nó trong suốt 365 ng, 

Sản phẩm sẽ là một le định dạng 
tựa xà p lên mhernet. Người đồng bẻ 
chỉ ph, đăng nhập và sẽ được cảm 
nhận đầy đồ không gian ảo này Công 
nghệ thực t ảo của năm 2027 còn 
cho phép các Bc t cập nhật thông 
tần hàng ngày hàng giả. 

Đăng lý được chỗ, vào đúng gi, 
các member từ khắp miễn đất nước, 
và c8 một số ở nước ngoài đếu đội 
mũ và mặc quấn áo thực ti áo và 
bước vào chỗ hợn rước, 

Có chức sự cổ lý thuật xây m 
Những ngày đấu thắng H nề, 
Karssvs cế lạnh, MĂU rời thì ấm, 


CCác bộ quần Áo thực tế áo bắt 
run người, Cũng may, bộ phận kỹ thuật của quản 
đã lặp điều chỉnh cho không gian ảo trở về mùa hè. 
Mọi người cảm thấy ấm áp hẩn. Đúng là lần đầu đi 
tây sF thiếu kinh nghiệm. 

Những cái bắt tay, vỗ vai, những cái êm thân 
tình đều có cảm giác như thật. Lê Hải Đoàn mang 
theo một chống sith 3 sean và mời mợi người 
xem Ai cũng trắm trổ khen ngợi công phu sưu tập 


bị gin 


của chủ. Do sich tự 3đ sean nên không mắc vấn để 
bản quyền, Lê Hải Đoàn copy cho mỗi người một 
cuốn. Còn mr Nguyễn Thành Vân một gio viên 
đến từ Hà Nội, người sở hữu tới trên ba nghìn cuốn 
cách Liên Xã (cu lô năm sưu tập) thì khoa số thực 
viện sách khổng lỗ của mình, cỗ thực và io càng 
làm mọi người báo hức thêm. Nguyễn Thành Vân 
cũng đã scan 3d toàn bộ thư viện của mình thành 
sắc fle áo rồi share lên intemnet, hàng nghìn cuốn, 
và tạo thành một fFee lồrary trên mạng, Nghe 
Nguyễn Thành Vân kể, hảo hức, mọi người cùng 
nhận địa chị, mã số, tạm chia tay không gian áo 
Morow coflee để cùng smter vào Hồmry của 
Nguyễn Thành Vân Việc bất ngờ, làm ông chủ quản 
ealê áo giật mình, khi đoàn khách áo đến từ Việt 
am đột ngật biển mất. 

Tiếp đến là Kerin Vương, một thành viên ở u 
châu. Giới thiệu với mọi người về room ảo của một 
xổ thư viện, phổ sảch cũ u châu mà chàng đã kịp 
3d«an mỗi khi có dịp tham quan Việc san này 
không hể dể dàng, do một số không gian tr«ng bày 
bạn chế, nghiêm cắm scan để giữ bìn quyển. 

Ngồi trong “quán”, nhìn quảng trường đỏ, ngắm 
đồng sông Matxcova hiển hỏa, thành phố yên bình 
của một ngày chủ nhật. Cảm giác thật thư thái và 
dễ dịu, Khác với mọi người, anh Andy mộc bộ 
quần áo thể thao, trẻ ra sơ với độ tuổi trang niên 
của mình. Anh kể vừa về từ room áo "Lekomotv 
-adium”. Ở đây đang có cuộc thị đầu bóng đá giữa 


Dimame Kiey và Spartae Matxesve 

Huỳnh Lê Em, hôm trước báo bận do chuẩn bị 
ỷ thí tốt nghiệp cho hoe sinh, mà hôm may cũng 
có mật. Nhưng cậu chàng ăn mộc quả chin chủ, cứ. 
như chuẩn bị lên lớp. Và khi mọi nguời đang trao 
đổ, trẻ chuyện, cậu ngồi khoanh tay trên bàn, và 
mới chuyện rỉ rẩm một mình, dò chốc chổ: có 
"ngoänh ra cười nói chút ít cùng anh em, Hồi ra thì 
bi, cậu đang đăng nhập vào hai room áo một lúc, 
một là quản cfẽ ảo ở săn thượng một tôa nhà cổ 
Matxeœa, room lúa chính là lớp học của cậu ta, và 
đang kiểm bài chơ học sinh, 

Kỳ lạ thể đấy, các thành viên Sách cũ Liên xô, 
đủ ngấm bao nhiều câu chuyện khoa học viễn 
tưởng của nên văn học Xô viết, mà đối khí vẫn giật 
mình như đang trong mơ, khi ứng dụng công nghệ 
thực tại áo vào cuộc sống, vào thú vui sách vô của 
chính mình. 

“Thời gian cứ tiếp diễn, mọi người đến dân, đến 
dân và chẳng mấy chốc đã làm chật quán. Không 
gian csfẻ hàng ngày trở nên náo nhiệt với các vị 
khách đến từ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cin Thơ. của 
ước Việt Nam se xối. 

"Tình hình là không đỏ ghế, mình bèn ra hỏi 
bắc chủ, rằng room áo của bắc đã cập nhật phiên 
bản mới nhất chưa. Phiên bản mới nhất của 
software thực tại ảo, người ta có thể co dăn, điều 
chỉnh kích thước, màu sắc, vật liệu của đối tượng, 
Ngành kiến trúc của mình dùng cái này nhiều nên 
Xhá quan thuộc, Bắc chủ quán gõ paseword, mình 
dùng ty, nút bẩm, đều khiển để léo đãn kích 
thước của quản café Vệc co dãn này có ảnh hưởng, 
cđến các không gian ảo lần cận của thủ đô Mareova, 
những bắc chủ nhà bảo đã có giấy phép tạm thời 
nnên không nggi gì 

Ngồi nói chuyện, xem sách ảo, nhưng bấu hết 
mọi người không gọi đổ ăn uống. Vì các anh mọt 
sách này dù sao cũng lời upvte công nghệ. Riêng 


đồng chí Lâm thì khể khả xui vẻ cùng ông bạn Ấn. 
Độ, một chuyên gia phẫn mềm và cũng là một fan 
của Sách cũ Liên Xô. Bộ quẫn áo thực tại áo mà 
Lâm sử dụng do Ấn độ sản xuất, cho người dùng 
sả cảm nhận của vị giác. Anh em uống nước lọc 
Lave, và nhìn cậu chàng thưởng thúc socola ẩm 
nồng của Nga mà thêm rổ rãi 

“Thấy anh chị em đã đồng kha khá, Chính Kieu, 
vua trò chơi của group, như các buổi øÏŸ trước, li 
đưa ra một game mới. Phần thưởng là một hình 
popup được tạo phần mễm pop-ap making. Khi 
cho vào máy 3dprind sẽ ra đổ thật Cũng như đôi 
lần trước, Trần Tuệ Linh, chuyên gia google, có đắp 
án đúng đầu tiên, Mọi người thấy giải thường hay 
bay xin xổ copy Chính Kieu nhìn sáng người trúng 
giải, Trần Tuệ Linh, có ý thăm đò. Tắt nhiền là Trần 
“Tuệ Linh không dễ chỉa sẽ giải thường độc đáo này, 
Để tránh mọi người dùng fie ảo ịn thành sách thật, 
làm mất ý nghĩa doy nhất của giả thưởng, tác giá 
đã chuyển sich ảo sang chế độ " unable to 3 
pin, đật paseworl rối mới copy cho mới người, 
Chỉnh Kieu công ba, khi về Hà Nội sẽ mở khóa và 
n thành file thật cbo người trông giải 

Đang giữa câu chuyện, thì xuất 
“Thượng Minh Quân, mộc bộ quản áo Tây nguyên. 
lạ hoắc, Trồng có vẻ hót hi. Thượng Minh Quân 
kể, chú đang phượt ở cao nguyên. Nghe có oÍŸ mà 
không thể tham gia ngay được. Đình phải phỏng 
xe về một thị trấn gắn nhất và thuê bộ đồ thực tại 
ảo chỉ trong một tiếng. Ấy vậy mồ chưa dy go p 
sau, hình ảnh của chú chập chữn rồi biển mất hẩn. 
Kiếm tra hệ thống. thì ra mạng internet nơi thị trấn 
sao nguyên kia bị đứt đoạn do bio dưỡng trạm 
phát sóng. 


“Chị KhtSori, Hong Pham và nhà bảo Đen, 
Tiền đến khá muộn, KinSori, kế, do tỉnh 
sai múi giở, chỉ cùng Hung Pham đến 
Röệ 02) 21502756 oan 
Arbat dreeL để tìm sích c, Biết chút 
tiếng Ngo nên khá tự tin đi da lch. Sau 
Khi rời phổ Aroat, đúng ra phi sign in ngay vào 
xoem của quân cafe thì lại dũng link chuyển tiếp, 
Đồ là xuống ga và bắt chuyển tàu điện ngắm sớm, 
nhất để đến quán. Cũng may, trên chuyển metro 
ảo lại gập nhà báo Đoàn Tiến và rủ đi oíF lưôn. 


Đoàn Tiển bảo chú sang Mabeova để làm phóng 
sự về người Việt ở nước Nga. Mình tự hỏi, làm 
phóng sự phải bay hẩn sang để gặp người thật việc 
thật chứ vào forum \axeova ảo thì có gì nhí, Liệu 
cỏ như mấy chủ nhà bảo hồi 2017 toàn lên mạng 


tâm tin để viết bài không. 

Mới người cùng quây vào bi ban anh Andy, 
chỉ KinSori và Đoàn Trển về thủ độ ảo Matxesva. 
"Đoàn Tiến, tay nhà báo năng động, xông xáo chỉa 
sẽ nhiều nhất. Chú kể đã "sang Má được bai tuần, 
chỗ nào cũng đến, tuyển metro nào cũng qua. Thê 
nhà bảo ảo cho chú thật lắm ưu đãi Mọi người 
nghe xeng xu xoa, khen nên hoa học công nghệ 
nước Nga. Họ số hóa bầu như toàn bộ thủ đô lên 
không gian áo để phục vụ các hoạt động chính trị, 
kinh tế xã bội. Anh bạn Ấn độ của Lâm chăm chủ 
tổng nghệ, và kể thủ đô New Dchí cũng thế, giới 
trẻ cổ xu hướng thích sống và cả làm việc trong 
không gian áo hơn là thật 

Các chú mọt sách Việt Nam chỉ biết há hốc 
mỗm, rồi bất giác tự lỏi, đã bỏ công sang thăm, 
thấy trự tiếp quảng trường Đỏ, không biết xuống 
chơi luôn thì thế nào. Nghe vậy, Đào Đăng Đạt 


thành viên yêu công nghệ với thú sưu tập sich Mi, 
mới giải thích ° Về nguyên tác, mọi không gần thực 
tại áo, khi lên kết được với nhau về mật th gi 
thì đều có khả năng kết nổi hoàn toàn" 

"Nghĩa B từ đây có thể đi trực tiếp tố quảng 
trường Đô?” Ai đó hồi tiếp, 

Đào Đăng Đạt lại trả lời "Nhìn chúng là thế, 
nhưng hai không gian áo này phải có sự thên thuận 
tương tác từ trước, và cũng phải mậc bộ quản áo 
thực tại ảo phiên bản mới nhất mới dùng được. Ở. 
đây ngoài nhà bảo Đoàn Tiến, thấy có mỗi Lâm 
font đỏ đều kiện kỹ thuật, 

Lâm oMfant ta nghe vậy về tự hào ra mật, hỏi 
ngay Đào Đăng Đạt cách xuống thăm quảng trường 
Đề, 

Câu chuyên gia công nghệ giải thích luôn cho 
mọi người cùng nghe” Bảng diều hiển trong bàn 
tay ở ngôn trỏ có đền tỉa laze, anh Lâm ohfànt 
muốn đến đâu thì hướng ta lec vào đồ và nhấn 


ente, Nếu chỗ cắn đến qui xa thì bật thêm chức 
năng zoom hoặc gõ tọa độ điểm cần đến" 

Háo hức, li lầu táu, Lâm ohfant nhấn mút và, 
trong chốc lát, mọi người đã thấy cậu ta đúng giữa 
quảng trường, giớ ty vẫy vẫy Chú chạy tung tăng 


một lúc, rồi ngõ nghiêng, chỉ tay lên một thắp canh 


trên tường thành, chắc cũng muốn lên đó, Thấy 
đổi người xung quanh lắc đầu xua ty nhưng Lâm 
cehfant không nghe. Chỉ thấy cậu chàng tung người 
lên chục mết rồi rơi pạch xuống bụi cây. Cổ về 
không sây xát g lắm, nhưng Lâm oliemt vừa lớm, 
sôm bô dây thì đã một chủ an nĩnh Nga chạy tối. 
Lâm olfant tính bài chuỗn nhưng không kịp. 
nh nành Nga đơ ngay đùi coi chỉ thẩng vào Lâm, 
ohfant. Cậu chàng người Việt đớng bất động và tự 
dải chuyển về phía người an ninh 

Rắc rồi to đc 

“Mại người trong quản, qua chức năng zoom. 


Viên 


image và sound volumn, đều có thể nhữn rõ, nghe 
xõ cuộc nói chuyện ở xs của lâm olfant. Nhưng, 
thầu như chả ai hiểu, vì chưa cập nhật phần mềm. 
automaie tramlate. Nghe Lâm olfant tí nhí mấy 
câu "Bhetham, “Bbethem.” chả câu nào ra câu nào, 

“Một sổ người trên quảng trường xửm li hóng, 
lại số cổ mấy người đến từ Vật Mam, My người 
đồng hương này só vẻ quan tâm, nhìn ngó Lâm, 
ohfant đang bì chất vấn, rồi quay sang tìm đoàn, 
của mình cũng đang trên quảng trưởng, nhờ hỗ 
trợ. Đeền du khách Việt kéo đến, khả đồng, Họ 
trao đổi một lúc, rồi có hai đại 
xổ giúp Lâm olfam. Thành 


A A/A' 
V/V án? 
\YAY AT2Y `AYAV/ 


_TY (`4 "VAYA ( 


thấy ø khác thường, 


quốc gia. Nên họ 
chỉ cho phép nhìn chứ thông vào được 
bên trong, Anh Lâm Olfont bì quy vào, 
tội đột nhập trải phép, may là người 
nước ngoài, lại là người Việt, nên họ 
thông cảm cho qua. 

Lâm Oliont ta gãi đấu về ngượng 
ngập. Còn về cái đùi cui của ngời cảnh 
sắt, ông chủ quân giải thích tiếp, rằng 
đây là vật dụng cẩm sử dụng phổ biến 
trên không gian áo và chỉ đành chơ lực 
lượng địc biệ. Nó có khả năng điều 
khiển mười khác từ xa 

Buổi oÍT gi đã với ại càng vui Khí 
ln đấu cổ một đỏ các sdải 
tiveetream làm cho chương trình cảng 
thêm sôi động. Hai holgrl Hồng Hạnh 
xà Hồng Diệp Nguyễn, chuyển gia trốn 
ÍÏ của group, nhắn tứn bảo muốn tham 
gia. Những mọi người cùng trả lồi, gì 
thì sản vs ả kịp sao được mà dồi sng, 
thích th hỏng qua compote cục gạch 
thôi. Thủy giáo Huỳnh Lê Em vừa xong, 
việc, đã đứng dậy chuẩn bị ra giao lưu 
cũng mọi người Thấy Gia Khoa Sch 
ngồi bên cạnh, tư lự một góc, chả nói 
năng gì. Huỳnh Lê Em vỗ vai, bảo Gia 
Khoa Sách “Bác ra vui t với anh em 
chứ?” Cải vỗ vai làm bàn tay Huỳnh Lê 
Em rất cả tay mà cậu béo kia vẫn không 
động độy Huỳnh Lê Em không cảm 


trong quản giờ mới nhận rà bai 
người Việt kia chỉnh là Trấn 
Quang Hiệp và tuc Pănce 
cũng là hai admin mất tích của 
group sách Liên sổ, Ông chủ 
“quấn cafe cũng ra hỗ trợ, Còn 
chú Đoàn Tiến thì im re, vba áo 
vữa hết hạn nên không thích 
dinh đáng, 

lệc dàn xếp suốn sẻ, Lâm 
Olilnt trở lại quản cùng hs 
addmin. Anh em bị hỏi thăm 
bác Trần Quang Hiệp, nghe bảo 
bắc bạn dịch sich cùng dẫn tour 
ở Việt Nam, giờ lại sang cả Nga 
3 Anh Trấn Quang Hiệp bảo, 
thời đại khoa học kỹ thuật phát 
triển, ngườ tà đi dụ lịch áo 
nhiều nên các hưởng dẫn viên 
như anh cũng phải update công, 
nghệ, Chưa biết được nhiều về 
Matveota, anh phải rủ Liưle 


Chuyện đang rôm rả, bỗng nghe thấy 
tiếng tít tc như bảo động. Một bảng 
chữ tiếng Nga hiện lên giữa phông. Hầu 
"hết thành viên không đọc được, lại ham 
chuyện nên công không để ý. 

Đột nhiên, tường rung bật bật Rồi 
“một âm thanh chối bì vang lên 
(((((Uuờng))))) 

Căn phòng thu lại về kích thước lan 
cđầu. Bàn ghế xô lệch. L tách đổ vớ, Mọi 
người ngĩ dải dụi rổ bị lên chật vào 
nhau | 

Ông chủ quán người Nga chạy tới, 
cùng đội ngũ kỹ thuật kiểm tra. 

Thì ra, tay cần bộ kỹ thuật lvanko 
thiếu kính nghiệm, đặt nhém chế độ 
"hen giờ khiến không gian áo trở hại kh: 
thước cũ sau bạ tiếng, 


ghế chai lọ của quán cafe đếu có số 
ượng lập lại nhiều. Ông chủ quản chọn 
những mẫu bàn ghế l tách, còn tốt 
cdùng lệnh cepy để tạo lại hay thế các 
mẫu hỏng. Tuy nhiên, đến phẩn ruợu 
quý bị hồng thì không thể phục hổi 
được, à chúng được mua từ chính hồng 
và không thể sao chép. Vài nghìn đồ là 


quen thuộc thành phổ này cùng 
các kiến thức lịch sử, văn hóa ở 


đây 

Một số người vẫn thắc mắc 
VÉ sự cổ vừa rồi, ông chủ quản 
giải thích thêm, Rằng không 
gian ảo của điện Kremli là nơi 


khép nập không nổi gi, lơ chắc phải đến 


C6 chút may mẫn, vì mỗi mẫu hàn. 


thiệt hại là í. Tay lvanko ngốc động ' 


ng chủ vài thẳng lương chứ chả chơi. 

Anh em sách cũ thấy cũng ái ngại, bàn nhau góp tiền giáp bắn. Thống nhất là mỗi người S0k Ấy thể mà 
chỉ vài người có mang tiến, phẩn lớn chưa làm ví áo để chuyển tiền, đành hẹn về nước chuyển sau. 
Không gian coffee hi rộng rãi thoái mái. Mọi người giờ mới chỉnh lại áo quấn cho đỡ xộc xệch sau sự cổ vừa 
rồi. Vô tình, tất cả cùng nhì ra góc phòng, thấy tay Gia khoa Sách vẫn ngồi yên như không hể hấn gì. Ninh 
kín đáo nhắn tin cho hẳn "M đến đây để ol? bay ngủ gặt đấy?” Không thấy Gia Khoa Sách có phản ứng gì. Vậy 
mà hai phút sau vẫn có tin nhẫn rẻ lời "Hác thông cảm, sư dang bận dạn sách ở Hội sich Quốc Tử Giám, 
nên cử "thằng đệ qua họp thay” 

“Vỡ vin, cải phiên bản robot của máy thì bịp được ai, chỉ làm chột phòng thối Mày chỉ được cái to mồm 
thô hào of F thôi" 

Không thấy Gia Khoa Sich trả li nữa, chắc hắn giận và cả ngấ. 


Một lát sau, anh Trần Quang Hiếp và Litle Pinee xin phép rút lu trước, và phải về với đoàn khách dụ lịch. 
“Mọi người nhìn nhau rỗi cũng lục tục đứng dậy, chào hỏi và chỉa ty. Một ngày offine trên không gian áo kết 
thúc với nhiều sự kiện đáng nhớ, Anh em ly vọng còn nhiễu dịp gập nhau hơn. 


(Hanoi 72023) 


Chuyện phiêu lưu của 
Mít Đặc và các Bận 


Tác giả: Ni-cô-lai Nô-xổ 
Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồn; 
Năm xuất bản 1984 


Cết truyện xoay quanh cuộc sống tư lập và 
cậu bé tí hon ở thành phố Diễu và các thành phố hú 
này thì Mit Đậc là một cậu bé nổi dình đám nhất 

——W& ty quậc của cậu, Trái ngược lại với Mít Đậc là 8 
rộng, chữ»Š €hạc và thường bị Mít Đặc ghen tị 
thành thạo những công Việt của một người lớn n 
khí cầu, làm thơ, chữa bệnh. 


LẠI NHỮNG “NGÃY LIÊN XÔ”, “THÁNG LIÊN 


XO*”,"NAM LIÊN XÓ” thuở nao! 


(Góc nhìn hẹp góp phẩn lý 
mê của hơn một thế hệ người Việt) 

Sưu tập sách Liên Xô, vì nội dung hấp dẫn, vì 
bìa đẹp, minh họa ấn tượng, sưu tập bản hiếm, bản 
độc,.. 

Thì ai sưu tập sách với bất kỳ sách thể loại 
nào cũng thế. 

Nhưng với những người trên dưới 40 trở lên, 
Sưu Tập Sách Liên Xô, còn là sưu tập những hoài 
niệm đã qua. Nhìn cuốn sách bìa láng, minh họa 
đẹp, chữ Nga.. là bao kỷ niệm những năm 90 về 
trước được gợi lại 

Liên Xô, những năm 90 về trước, thực sự là 
một phần của người Việt, tâm hồn, máu thịt, cuộc 
sống.. 

Một ngày bình thường, của những người Việt 
Nam bình thường, hàng trăm hàng nghìn sự kiện 
đều ít nhiều gắn với Liên Xô 

Sáng dậy, cái đồng hồ Liên Xô treo tường , để 
bàn đã gọi mọi người dậy. 

Đi học, dép lê, thỉnh thoảng có dịp được đi dép, 
giày Liên Xô, da. Mùa đông, đổi người có cái tất xù 


một niềm đam 


ấm. May mắn thì được bố mẹ mua 
cho cái xe đạp Liên Xô, giá 8/000 
VNĐ. bán ởBách hóa Tổng hợp Hà 
Nôi (Tràng Tiền Plaza ngày nay) 
Cặp đi học, đương nhiên với 
phần lớn họ: sinh, là dùng cặp VN 
làm, da bò, giả da, rẻ. Nhưng cũng 
có năm được bố mẹ mua cho cặp 
Liên xô sản xuất, đeo hai dây đăng 
sau, Cũng từng sở hữu hai cái cặp 
Liên xô. Một cái hồi lớp 7, màu đỏ, 
đẹp, dây đeo tiện lợi. Lên cấp 3, 
một cái khác, màu đen, xách tay. 
Trong cặp, cái hộp bút nhựa 
là phổ biến, Tuy sản xuất tại Việt 
Nam, mà có hình chú gấu Misha và 
biểu tượng Olympic Matxcova 
1980.Những năm80, cả lớp mình, 


cả thế hệ mình, mấy năm liền, đều dùng loại hộp 
bút nhựa dạng này. Hỏng, ra Công ty thiết bị 
trường học ở phố Lý Thường Kiệt mua cái mới, 
chỉ chọn màu mới cho chút thay đổi. 

Bút dạ Liên Xô là giấc mơ của bạn học sinh 
Việt Nam Ít tiền thì tố làm bộ 6 màu cơ bản, 
nhiều tiền hơn thì 12 màu, 15 màu. 

Compa Việt Nam thì rẻ tiền, ít công dụng, 
thiếu chính xác, dễ hỏng. Còn compa Liên Xô thì 
cứng cáp, chắc chắn, chính xác, cũng là niềm ao 
ước của số đông. 

Vỏ, phần lớn các bạn đều dùng vở Việt Nam 
in, đôi lúc có người dùng vở in ở Liên xô, chữ 
Nga, giấy đẹp hơn. Mình cũng đôi lần được dùng 
vở này. NHớ hồi đó, học sinh đều phải bọc sách 
vở ñể “tránh dây bẩn”. Ấn phẩm Liên Xô cũng 
góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu này. Các loại 
sách báo tạp chị truyện, của Liên xô, có khổ đủ 
lớn, sẽ được các bé dành đề bọc vở, Thường là 
các báo, truyện cũ, nhưng đôi lúc cũng mua cả 
một đôi cuốn tạp chí Liên xô, mới để bọc vở. Kử. 
niệm với mình, là đã mua một quyển sách Liên 
xô, dạy gấp hình (kiểu như 0rigami ) mới tinh ở 
Nguyễn Xí về bọc vở, và còn giới thiệu cho 
nhiều bạn cùng mua, Tiếp là nhớ hồi vào cấp 9, 
lấy cả chồng báo Cá sấu của ông già, tích trữ từ. 
những năm 50-60, dùng để bọc vở. Đúng là trào. 
lưu kém văn hóa một thời của nhiều thế hệ học 
sinh 

Sách báo Liên xô, in đẹp, mới lạ, đương nhiếf 
gắn nhiều kỷ niệm với bạn tr trẻ fệt Nam. 


Tạp chí Liên xô in tiếng Việt, thời 
mình , thấy có hai loại, một là LIÊN XÔ 
NGÀY NAY, khố cỡ A4, ít màu, không có 
truyện tranh. Và thứ hai, là LIÊN XÔ, tạp 
chí khổ to, giấy bóng, nhiều hình, có 
truyện tranh cho thiếu nhỉ, cả tranh vui, 
có cả quảng cáo hãng hàng không 
Aeroflot của Liên xô, thường năm trang 
cuối. Một số cơ quan nhà nước thường 
đặt tạp chí Liên xô, Ngoài ra, còn thấy 
tạp chí Misha, tiếng Nga, dành cho thiếu 
nhị, và tạp chí Sputnic cũng tiếng Nga. 

Sách khoa học, giáo dục, chính trị, 
sách văn học cho người lớn, trẻ am, thì 
bán nhiều ở các hiệu sách Hà Nội, sạp 
báo có ít, hiệu lớn có nhiều. Phong phú 
nhất là các hiệu ở phố Tràng Tiền, bao 
gồm Hiệu sách quốc văn. trước ởngã tư. 
Tràng Tiền, nRg Quyên; Hiệu sách Ngoại 
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văn nay là hiệu sách Thăng Long; Hiệu sách 
ở phố Nguyễn Xí. Ba hiệu này, đều có hàng. 
vài chục mét vuông, cả góc cửa hàng, bày 
sách Liên Xô, cả tem, bưu ảnh Liên xô. Phố. 
Tràng Tiền, thấy nhiều sách Liên xô nhất. 
Còn các sạp báo lẻ thì bán lẻ tẻ, truyện tranh 
Novosti, truyện tranh Cầu vồng.. 

Ấn tượng riêng còn nhớ mãi, là những 
góc quầy bày hàng chục cuốn mỹ thuật của 
nhà xb Aurora Leningrad, khổ to cho dân 
sành hội họa, giá 8000 đ, bên cạnh là đôi ba 
cuốn khổ vuông nhỏ, giá 2-2500đ. Bưu ảnh 
Liên xô nhiều , đẹp, tem cũng phong phú. 

Ti vi, những năm cuối 80s, bắt đầu phổ 
biến. Tivi vỏ đỏ của Liên Xô, là một huyền 
thoại. Chương trình tí vi hồi đó, bên cạnh 
phim VN, thì phim nước ngoài chủ yếu là từ 
Liên xô, ngoài ra có phim Cộng hòa dân chủ 
Đức, Ba Lan, Tiệp khắc... Một tuần chỉ có ba. 
buổi chiếu phim trên tỉ vi Tối thứ 4, tối thứ 
7, và chiều Chủ nhật. Hồi những năm 80s, tỉ 
vi không có suốt ngày đêm như bầy. à 
chỉ từ 7h tối đến khoảng 10-11h đêm. Mở 
đầu là chương trình Những bông hoa nhỏ, cho. 
thiếu nhỉ, hay có phim hoạt hình, mà Hãy đợi 
đấy của Liên Xô, luôn là phim quen thuộc 
Phim truyện Liên xô và phe XHCN nhiều, 


Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, 
Chét s tơ mi biết bay, Công chúa Arabela, .. 
Vẫn nhớ “đúc kết" của đồng bào khán giả 
truyền hình Việt Nam, là, phim Ba Lan hay. 
có cảnh nude, phim Liên xô_ cững không 
phải quá hiếm... 

Hồi đó, ngoài đài Việt Nam, cả nước có 
duy nhất một đài, một kênh truyền hình,tivi 
còn bắt được sóng của truyền hình Liên xô, 
tiếng Nga. Thói quen “sành điệu” của nhiều. 
bạn trẻ Việt, là , sáng Chủ nhật, bắt sóng đài 
Liên xô xem các cô tập thể dục nhịp điệu... 
Về thể thao, hổi đó thỉnh thoảng có các đội 
bóng Liên xô và Đông Âu sang Việt Nam 
giao hữu, rồi giải quân đội các nước XHCN,. 
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ngoài các. 
thần tượng chung của thế giới, như Mara- 
dona, Gulit, Van Basten, Platini,.. thì phần 
đáng kể dành cho sự quan tâm, yêu mến các 
cầu thủ, và câu lạc bộ bóng đá Liên xô, như 
Spartac Maxcova „ Dinamo Kiev, Lokomotiv 
Matxcowa,.. Xem bóng đá, phần lớn coi các 
đội Liên Xô và Đông Âu là phe ta, phe mình. 
Nhớ World Cup 94, người Việt hầu hết đều 
tiếc cho đội Nga không qua được vòng bảng, 
và mừng cho thành tích của đội Bungari, vì 
cùng là phe ta cũ. 

Đi ngoài đường, xe buýt những năm 80. 
cũng nhiều, có hai loại, là trần cong, và loại 


vuông thành sắc cạnh, xe Ka rô sa của Tiệp. Nhưng về: 
Xe ô tô con, phổ biến là xe Liên xô, với Vonga đen_ cho 
cán bộ cấp cao, và xe La đa tấp thấp hơn, tiếp đến là xe 
U-oat mui bạt, xe Hải Âu chở khách. Các xe vận tải Liên 
xô cũng hay gặp. Xe máy thì có Minsk Liên xô, Babetta 
Tiệp, Simson Đức, xe đạp phổ biến có Mifa Đức, Eska 
Tiệp, mini Liên xô.. 

“Du học “Du học sinh”- thời đó học sinh của Việt 
Nam sang Liên xô và phe XHCN ở Đông Âu để du học, 
có vẻ không ít. Hầu hết bạn trẻ Việt Nam nào cũng ít 
nhiều có người quen, bạn bè đi học ở Liên xô. 

Cấp thấp hơn, cũng là đi Liên Xô và cả Đông Âu- 
không phải đi học, mà là đi lao động. Hồi đó „ cụm từ đi 
xuất cảng “đi xuất khẩu lao động” là phổ biến. Ai được 
đi lao động xuất khẩu là có dịp đổi đời. Thành quả của 
mấy nămlao động Liên Xô, là những chuyến hàng, đóng 
thùng gỗ, chở về nước. Dỡ hàng từcông ten nơgỗ, cũng. 
là sự kiện của cả khu phố, cả làng cả xóm. Khởi đầu, xe 
tải chở đến cổng ngð, mọi người tháo thùng gỗ, dỡ 


hàng, cái gì có ở cửa hàng bách hóa 


và cả chợ đen Matxcova, thì đều. 
có trong kiện hàng. To nhỏ lớn bé , 
đắt rẻ,.. có hết. Xe máy, xe đạp, rồi 
tử lạnh Saratôp, tỉ vi vỏ đỏ ... 
Giường bạt xếp của Liên Xô 
cũng được ưa chuộng. Nhiều chiếc 
diường bạt, sau thời gian dùng lâu 
dài, bị rách, bán khung nhôm cho 
đồng nát. Rồi lại được dân mình 
tận dụng, lắp bộ bạt mới, bán tiếp 
ra thị trường. 

Tiếp là nồi áp suất Liên xô, 
bình giữ đá lạnh, rồi sách, vở, bút, 
cặp đi học, giầy, dép da, quần ác 
Rồi con lật đật, vật trang trí quan 
thuộc trong các tủ kính gia đình. 

Áo lông Đức những năm 80- 
90 là mốt của thanh riên Việt 
Nam. Thực phẩm qửi theo thùng 
hàng hay có kẹo 5ocola, đôi khi 
hình như còn có cả thịt hộp, dưa 
muối, 


Hàng chuyển về từ Liên xổ và 
Đông Âu chiếm phần quan trọng 
thỏa mãn nhu cầu cao cấp của 
người Việt. 

Hồi đó, gia đình bạn nào có 
người đi học, hay lao động ở Liên 
Xô, Đông Âu, thường có mức sống 
tiơn hẳn. Phong cách sống, ăn mặc, 


De có, đều khác. Cái mũ lông Liên 
 M 


hay mũ kiểu Hồng quân Liên 

Xô, áo lông Đức, giày da Liên Xô, 
Đi xe mifa, Eska đi học. Vào nhà thì 
tay bày Matruska, con lật đật, rồi 
chuở, truyện.. Thật đáng 
ngưỡng mộ. thật là giấc mơ của 
bao người 
x" .....a¬- 


nào cũng có tin về Liên xô. Liên xô. 


luôn được sự yêu mến, quan tâm 


của đông đảo người Việt. 
Đã từng nghe khá nhiều, nghe 


đi nghe lại 

“Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Xô viết”“Xô viết tối cao”,"Cách mạng tháng 
Mười'/Cải tổ”, “chống chạy đua vũ trang” 
phe xã hội chủ nghĩa anh em”“khối 
Vacsava'“giải bóng đá quân đội các nước Xã 
hội chủ nghĩa?,“nông trang tập thể”“thủ đô. 
Matxova,thành phố Kievthành phố 
Thilisỉ"thành phố Viadivoxtoc"Trại hè A rơ 
tếch”/biển Đen'biển Ban tíc/đại sứ 
quán Liên xô tại Hà nị Đổng chí 
Goocbachop"”/đồng chí Trec nen cô”/Đồng 
chí Sevatnatde _ bộ trưởng ngoại giao Liên 


xổ'”du học sinh VN ở Liên xố chương trình 
kỷ niệm 70 năm CM tháng Hườï.. 


Cuộc sống ở Liên xô là hình mẫu lý 
tưởng trong tầm trí người Việt để hướng tới. 


Mỗi khi mua được một vật dụng mới, lại thấy 


vui vui vì tiếp cận được gần với “tiêu chuẩn” 
Liên xô, mức sống Liên xô (7). Nồi áp suất 
này, tủ lạnh tỉ vi này, rồi xe đạp này, tủ đá 
nèy.. rồi lắp điện thoại riêng này.. 
Nhớ khoảng hai mươi năm trước, H 

nội lắp nhiều buồng điện thoại công 

trên hè phố. Điện 
thoại loại này quen 
thuộc từ lâu, trong 
hình các sách báo 
Liên xô. Niềm vui 
chợt lại đi với chút 
man mắc 


còn đâu, để mà so sánh nhỉ. 
Rồi chục năm nữa, khi Hà nội mình có thêm 
tẩu điện ngầm, cái nổi lòng màn mác ki chắc 
gì không quay trở lại. (77?If) 


Trên đây, chỉ là đôi dòng của một người 
7x, “dưới mái trường XHCN”, về những trải 
nghiệm đã có, gắn với Liên xô. và phe XHCN 
một thời. Còn với hàng trăm nghìn người VN 
khác, 4x5x,6x... với cũng hàng trăm nghìn 
mmổi liên hệ, ràng buộc khác với Liên xỏ , thì 
không biết “tổng khối lượng” hoài niệm còn 
nhiều đến thế nào (và bao nhiêu Gigabyte. 
mới ghỉ đủ). Cũng vì trong nửa thế kỷ biến 
động của lịch sử xã hội VN, mối ràng buộc với 
đất nước vĩ đại này là vô cùng khăng khít. 

Chốt là thế, với những người Việt 
nam, đã sống qua những năm 50s-80s, 

Liên Xô _ và cả phe XHCN, là một phần 

Ñ của cuộc sống. 
ì Mới hiểu vì sao, nhiều người thích 


Ỉ : sưu tập sách Liên xô. 


Sưu tập sách Liên Xô, chính 
là sưu tập lại những kỷ niệm của 
phần đời đã qua. Mã mỗi góc bia 
Buratino, nỗi cái hình Mit đặc, 
w mỗi tập NoVoSII, 
mỗi tập Aurora,. 
Raduga. đều có, 
thể gợi lại 
trong tâm 


IŨANB NöUYEN: KỤ niệm 70 năm EM tháng l, lán đáu thái bản tiếng Pháp. 80 năn , nhạt được bán tiếng liệt: 
nhà tấp kớt rác. nam kị riệm (ul.ua trình sưu tấp cũng mát gán I/3 thớ kị PŠ:các bát c0 sách vé [M{ 
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INữY NBUYD 
rg là đi bộ thịrất4ung sướng. 
'hahngi tứng Nga Wỉ minh hụa 
Bản ting iệt nhưng œ đái đủ 
Nga Inh Phạ ệt, S9 gn dự. 
lu lang xuát băn 

Bản tiếng Iháp W2 tôm đức 
thu Da| 

Bản ống Äh xuất bả lên | ~ 
Bản tiếng Ánh xuất bãi lấn 2 


luyến đái tin, chnh chủ, đục đy thớt lần nơ giá, 
ta tíng traig,phẩ dân bàng băng th trư. 
uyớn gia tưng i ngu vợ ung hư thấm nưtc 
đun thứ ba đạp hát, côn ngưện di b b cũ then 
thứ gin, nhung chúc l chư đợ lăn nai. 
Thữid2quén 


Thép đã tôi thể đây 


Tác giả: Nhi-ca-lai Ax-tơ-rốp-xki 
Nhà xuất bản: NXB Thông tấn Novosti 
Năm xuất bản 19086. 


Pavel Kerehagin là nhân vật chính của tác phẩm. Ostrovsly đã xây dựng 
thành câng nhân vật này (chính là hóa thân của tác giả), khiển cho nhiều độc giả 
“yêu quý nhân vật Pavel và phương châm sống của Pavel cũng dã trở thành phương 


châm sống của nhiều thanh niên thể hệ Paxel: Cải quý nhất của con người ta là 


sống. Đời người chỉ sống có một l 
năm thắng đã sống hoài, sống phí, cho khởi hổ thẹn vì đĩ vãng tỉ tị 


in Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những: 


cúa mình, để khi nhắm mắt xuôi tay cỏ thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta 

đã hiển dàng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đầu tranh giải phóng 

loài người... Ngày nay, khi đọc tác phẩm theo quan điểm rộng hơn, nhiều người cho. 

rằng, cuộc đấu tranh giải phóng nhàn loại còn là cuộc đẩu tranh với bóc lột, đói 

nghèo và bệnh tật, với à vô chính phú, với áp bức và bất công, với chiến 

tranh và xung đột.. Cuẩn tiểu thuyết dã được dịch ra hơn 70 thử tiếng và ín ra ở 
rong đó có Việt Nam: 
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Cũïng giống như các nền văn chương của các quốc gia 
khác, Văn Chương Nga gồm nhiễu tác phẩm rất giá trị. Các 
nhà văn người Nga đã dùng tất cả các thể loại để diễn tỉ 
nhưng hai bộ môn chính nổi tiếng nhất là tiểu thuyết và thơ 
phú. Đặc điểm của các nhà văn này là thể văn, nội dang của 
túc phẩm và cách phân tích tâm lý nhân vật ất sâu sắc. Các 
nhà văn Nga đã bận tâm về các vấn đề xã hội, tôn giáo, 
học và luân lý. 

NÊn Văn Chương Nga chịu ảnh hưởng lớn của các biến 
cổ lịch sử. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10, đạo Thiền Cl 
đã được truyền sang đất Nga và các tác phẩm văn học đều 
mang dấu vết tôn giáo. Tới khi quản Mông Cổ trần vào 
chỉnh phục đất Nga thì nên Văn Chương Nga trong thế kỷ 
13 tới 15 đã chứa đựng các đề tài về Rợ Thát Đát (Tartar) 
Nước Nga bị cô lập với thế giới Tây Phương trong hơn 200 
năm, cho tới cuối thế kỷ 17 các bản dịch nhiễu tác phẩm của 
“Tây Phương môi bất đâu xuất hiện trên đất Nga rồi tữ cuối 
thế kỹ 18, bắt đầu phổ biến các hình thức văn chương phản 
kháng các tham nhũng chính tị, suy đồi đạo đức, chống đối 
Ša Hoàng và chế độ nông nô. 

Trong thế kỷ 19, nến Văn Chương Nga, kế cả thơ và 
kịch, đã phát triển rực rõ và nền văn học này bước vào giai 
đoạn hiện thực (realism) vào giữa thể kỷ. Tới đầu thập niên 
1890, các nhà vấn Nga chịu ảnh hưởng của các đường lối 
nghệ thuật và thơ phú của nước Pháp và các tư tưởng của 
nhà triết học người Đức Friekich Nietzsche. Họ đã dùng 


ụà 


Tyuthev — Lermonlov- Dostoevsky 


sắc tư tưởng du nhập phối hợp với nên triết 
học tôn giáo địa phương để viết ra các t 
phẩm mang các nét vẻ đặc thù với sự xui 
hiện của các nhà thơ lồn của nước Nga và giai 
đoạn sáng tác nầy đã chấm dứt khi xây ra 
“Cuộc Cách Mạng Tháng 10, 

'Vào giai đoạn tí L890 tới 1920, tỉnh thân. 
cách mạng đã lan trần trên toàn đất Nga. Văn 
“Chương Nga được canh tân và mang nhiều 
sinh động và đây là Thời Kỳ Bạc (the Sjlver 
Age). Đời sống hàng ngày và các vấn đ xã 
hội đã được các nhà vấn biểu tượng 
(symboliss) thế hiện qua các tác phẩm thơ 
phú và tiểu thuyết, đặc biệt là các tác giả như 
'Tyatehev, Lermontoy, Dostoevsky. Nhà thơ 
biểu tượng như Alexander Blok đã diễn tả 
các lý tưởng tôn giáo trong các tíc phẩm thơ 

`hi đu tên rồi x so hị mô các ấn xã 
'ác phẩm nổi tiếng nhất của nhà 


nước Nga 


Andri Bely  LeonidAndreyev IvanBunin 


Andrei Bely cũng là một nhà thở nổi tiếng 
viết tiểu thuyết xuất sắc. Trong tác phẩm St 
Peterburg (1913). thủ đô của nước Nga đã được mô tả 
là nơi mà các nền triết học Đông và Tây đã gặp nhau 
và xung đột nhau dữ dội. Leonid Andreyev là người 
viết nhiều truyện ngắn giật gân với các để tài như sự. 
điên khùng, nh dục hay sự khủng bố, ông đã phối 
hợp các yếu tố của biểu tượng và hiện thực trong cíc 
sáng tác và hai tác phẩm của ông là truyện ngắn "Nụ 
Cười Đỏ" (the Red Laugh, 1904) và vỡ kịch "Người 
bị đánh” (He who gets slappsd, 1915). 

'Vào đầu thế kỷ 20, còn có một nhà văn danh tiếng 
là Ivan Bunin với các tắc phẩm có đề tài là tình yêu 
öi chết, và các văn phẩm của ông giống như của 
trường phái biểu tượng (symbolism). Một trong các 


và 


tác phẩm của Bunin là "Kẻ sang trọng từ San Erncisco” 
(the Gentleman from San Eraneiso, 1915), để cập tồi một 
nhà triệu phú người Mỹ, đã làm việc quá cực nhọc và về sau. 


không được hưởng thụ cuộc đời. 


Đi 


Nikolai Gunilev Osip Mandelshtam Amna Akhmatova 


Tôi khoảng năm 1910 tại nước Nga, đã xuất Hiện trường 
phái văn học hậu biểu tượng (Post-symbolism). Các nhà 
'văn này đã dùng các hình ảnh rõ rằng của xã hội, dùng tối 
môi thứ ngôn ngữ cụ thể hơn để diễn tả vàhọ đã phản kháng. 
tác phẩm mơ hổ, mang tính tiết họ: của trường phái 
biểu tướng. Các nhà văn bàng đâu của trường phái mồi 
là Nikolai Osip Mandelhtam và Amna 
Akhmarova. Trong các nhà văn hậu biểu tượng, lại có một 
nhóm cấp tiến khác được gọi là nhóm tương lai (he 
'iuaries) với đường lối thể hiện khác trước, và đại biểu của 
nhớm này là nhà văn Vlađirmir Mayakovsky, với đặc điểm 
"ngôn ngữ mạnh và hình ảnh mô tả khác thường. 

'VẺ bộ môn thó, có Baris Pasterk là một nhà thở lớn 
"mô tả đời sống và thiên nhiên. Các âm thanh và từ vựng của. 
ngôn ngữ Nga được một nhà thơ khác thử nghiệm, đó là 
Maäna Tsvetaeva. 


Km 
\ 


Giumilev, 


Tháng 11 năm 1017, 
đảng Cộng Sản Bal- 
shevik lên nấm chính 
quyển và đã kiểm soát 

⁄j mọi hoạt động văn 
hóa, nối tiếp chính 


\ 


sách kiểm duyệt chặt chế các tác phẩm văn chương của chế 
(độ Sa Hoàng khí trước và vì vậy, kế từ năm 1917 mọi nhật 
báo, tạp chí và văn hóa phẩm tại nước Nga đã trở nên các 
dụng cụ chính tr của đảng Cộng Sản, Nhà Nước đã kiếm 
tra chất chế việ nhiều nhà in bị đóng cửa, số lượng 
sách báo giảm hẳn đi đồng thời chính quyển Cộng Sản đã 
khuyến khích các nhà văn, nhà thơ phải làm phát triển một 
thứ văn chương của giai cấp vô sản, và các tác phẩm văn. 
học phải phục vụ quyển lợi của giới công nhân và nông dân. 
Sự kiểm duyệt và chỉ đạo cũa chính quyển Cộng Sản đã bóp, 
nghọt các sáng tác văn học khiến cho trong giai đoạn 1917- 


Tsvetdeva 
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1920, đã không có nhiều tác phẩm được viết ra. 
thập niền 1920, chính quyền Cộng Sản đã nói lồng 
một đôi phẩn tự do, các phê bình văn học được cho 
phép nhờ đó đã xuất hiện một số nhà thơ, nhà văn mới, 
saak Babel với tác phẩm "Ky Bình Đỏ" (Red Cavalry, 
1926) mô tả các hoàn cảnh khủng khiếp của chiến 
tranh. Leonid Leonov nói về các hệ quả tâm lý của 
cuộc Cách Mạng đối với người dân Nga bằng hai cuốn. 
tiểu thuyết nổi tiếng nhất là "Người bán rona" (tie 
Badger, 1924) và "Kẻ Cấp” (The Thief, 1927). Alexei 
N. Toloy viết hai tác phẩm "Chị Em" (the Sister, 
1921) và "Buổi sáng lạnh lẽo (Bleak Morning, 1941) 
“Các tiểu thuyết vào giai đoạn này mô tả đời sống trung, 
lưu của người dân Nga trong thời gian từ 1914 tôi 
1920, 


Isaak Babel LeonidLeonov Tolstoy 


Cuối thập niên 1920 là thôi kỳ đần áp của chế độ 
cộng sẵn, mọi nông dân bị dồn vào cíc " 
tập thế". Công cuộc cải tạo ruộng, 
hại I0 triệu mạng sống rong số đó một nữa bịchết đếi. 
“Các nhà văn không được nhà nước Liền Xô chấp nhận. 
thanh trừng, như Kharns, Pilnyak, Mandelsh- 
tam, nhà thơ nông dân Nikolaye Kiyuyev. Rồi từ năm 
1928, bắt đầu chướng trình kinh tế 5 năm tại Liên 
Đang Xó Viết với chủ trương xây dựng nền kỹ nghệ. 
“Các nhà văn Nạn được yêu cầu viết vẻ các vấn đề kinh 
tế, mÔ tả các nông trường, 


lông trường. 


t này đã làm thiệt 


cũng 


ập thể, các công tác xây 


dựng nhà máy vì vậy chất lượng văn chương của giai 
đoạn này rắt kém ngoại tr một vài tác phẩm như cuốn 
“Thời gian, hãy tiến vẻ phía trước” (Time, Fonward!, 
)) của Valentin Kataev, 


~&" 
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D..Ivanovich Kharms Boris Pinyak Mandekhtam 


'Qua đổu thập niên 1930, 
ấm hẳn mẹ 


ính quyền Stalin đã ra 
và thiết 


lệnh hoạt động văn học tư n 


lập nên Hội Nhà Văn Xô Viết (the Union of Soviet 
Wiiters). Hội này là một công cụ của chính quyển 
'Cộng Sản, có chủ đích kiểm soát và chỉ đạo tất cả các 
nhà văn chuyên nghiệp vào việc mô tả cách xây dựng 
'Xã Hội Chủ Nghĩa. Các nhà văn được lệnh phải viết 


ra các tác phẩm lạc quan, phải có "tính đảng", cổ tính 
đấu tranh giai cấp, dễ hiểu và có thể văn tướng tự như 
thể văn của Tolstoy hay Gorky. Các tài liệu văn học 
nào không đi đúng đường lối của đảng Cộng Sản đều 
bị kiểm duyệt và các nhà văn "khó. 
Hội Nhà Văn, bị cằm tù và cuộc đt 


ảo" bị loại ra khôi 


văn nghệ của họ. 


đÊÿ- Vìo giai doạn chuyên 
VÔ chính này, tác phẩm 
văn học khá phổ biến 


ỨÖZ và tượng trưng cho 


công cuộc đấu tranh là 
cuốn tự thuật giả tưởng 


Valemin Kutev' Nikolai Ostrovsky 


fietionalized autobiography) có tên là "Thép đã ti thế đấy" 
(How the Sieel Was Tempered, 1932-34) của Niolai 
Ostrovsky. Aleksey Tolstoy là một trong các nhà văn được 
Sialin ưa chuộng nhất, đã khen ngọi các §a Hoàng dùng bạo 
“quyển tức là những người Nga được Stalìn ngưỡng mộ, trong, 
cuốn tiểu thuyết dang dỡ "Đại Để Peter" (Peter the Great, 
1929-15) và trong vỡ kịch "Ivan khủng khiếp" (van the 
'Temible, 1941-43). Đồng thời Gorky và 34 nhà văn khác, như 
Katayev, Shilovsky, Aleksey Toletoy và Zoshchenko, đã ca 
ác công trường lập nên do các người từ cải tạo mà thực 
ra, mỗi công trường, nông trường đã dùng tổi xương máu của 
hàng chục ngàn sính mạng, Trona các năm đen tối này, tiểu 
thuyết được coi là giá trị nhất là cuốn "Bậc Thấy và 
Margariia" (The Master and Margaria) của Mikhail Bulsa- 
koy, viết ra để “cất kín” trong các năm 1928-40 và chỉ được 


tụng 


phép xuất hiện vào năm 1973. 
“Tác phẩm văn chương nổi danh 
ai đbạn Slin là cuốn 
lòng Sông Don êm 
đồm" (The Ouiet Don. 192840) 
Mikhail A. Sholokhov, mô tả 


nhất của 


tiểu thuyết 


Cách Mang và nị 


về câu chuyện của một người 
Coseaek trẻ có hạnh phúc bị 


phá bởi thảm cảnh chiến tranh 
Sholokhov nhận Giải Thưởng 
ranh với Đức Quốc Xã từ 1941 tới 
`o các nhà văn đôi phần tự 
.do trong việc sáng túc bởi vì họ quan tâm tôi vị 
chống Đức hơn là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Các tác phẩm 
cquan trọng trong giai đoạn này thường mô tả những đau khổ 


kháng chiến 


và cỡi chết, Konstanin Sinonov viết cuốn "Ngày và Đêm" 
(Days and Nights, 1943-44), nói tới 
tổ quốc. 

Sau khi Thế Chiến II chẩm dứt, 
chính quyển Cộng Sản lạ xiết chặt 
việc kiểm duyệt. Một số tiểu thuyết 
gia bị khai trừ khỏi Hội Nhà Văn như 
Anna Akhmatova và Mikhail Zos- 
hehenko, môi nhà châm biếm xuất 


Ặ chiến tranh bảo vệ 


sắc 
Năm 1953, Stalin qua đời, bất đâu 


một thời kỳ đễ thở trong đời sống Xô Viết và 
trong nên văn học. Sự thay đổi này được đánh 
dấu bằng cuốn tiểu thuyết ngắn "Tan Bă 
(The Thaw) xuất bản năm 1954 của nhà văn 
Ilya Eivenbure. Trái với chỉ đạo của chính 
quyền Cộng Sản là phải mổ tả đời sống Xã 
Hội Chủ Nghĩa trần đây hạnh phúc và lạc 
quan yêu đời, Ehrenhure đã trình bày những 
cô đơn, những thất vọng.... Sau đó bạo quyền 

slin li được nhà vấn Alexandar 
Solzhenitsyn phơi bày qua cuốn "Một Ngày 
trong Đi của Ivan Denisovich" (One 


Day ïn the Live of Ivan Denisovich) 


tổn tiểu thuyết này mô tả các gi 
tù lao động Xô Viết. Tới năm 1956, 
Nildta Khrushehev đọc một bài diễn 
các tội ác to lớn của Stalin 


và 


ừ nay, các nhà văn Cộng Sản 
chính thống bị người dân Nga coï nhứ 
lỗi thời và các nhà văn bất đôn, 


>- 
Nikia Khrishehev - Leorid Brezhnev 
Trong thập niên 1940, đã có một số nhà văn tr, 


Joseph S 


cấp tiến 


hơn, cổ động cho tự do và tính sáng tạo trong đời sống văn. 
nghệ, chẳng hạn như hai nhà thơ 
Andrey. Voznesensky. Các khuyết điểm trong cuộc sống Xô 
Viết còn được Vasily Aksyonov đề cập, còn Vasily Shukshin 


'Yetgeny Yatushenko và 


duyệt văn hóa, 


nh quyền 
được 


Ất gao 
cho nhiêu tác phẩm văn học khô 


nước ngoài. Năm 1957, cuối 


Boris Dasternak xuất hiện bên nước Ý rồi 


„ được phổ 


biến tại các quốc gí 


'agternak được. 
1958, nhưng ông đã 


trao Giải Thường Nobel về Vấn Học nữ 


vì áp lự của chính quyền Cộng Sản 
Vào năm 1961, Leonid Brezlmev đã thay thế Nikita 
Khrushcbev làm Tổng Bí Thứ Đảng Cộng Sản Liên Xô, nên 


kể từ nay, các nhà văn tự do lạ bị bất bỏ, xét xử và cảm tù. 


vì phổ biến "các tài liệu tuyên truyền. 
thế, các tác phẩm văn học Nga vẫn 


Liên Xô. Cuốn truyện “Cuộc xét xữ 


bít đẩu" (he Trial Begins) của 
Andrey 


inyaky, với bút hiệu 


Abram Terz, mô tả các khing bổ lại một quốc 
a sống dưới chế độ công an ị. Sinyarsky bị bắt 
giam năm 1966 và bị đưa đi cải tạo tới năm 1971 
rồi sau đó được chính quyển Cộng Sản cho phép 


di cự qua Pháp vào năm 1973, mờ dẫu lần sóng 
nhân 


thứ ba của các nhà văn Ngatị nạn với 
Vật như Solzhenilsyn, Brodsky,  Vasi 


Aksyonov, Geory Viadimoy, Viadimir Voynov- 
Ích và Alexandr Zinovvyev. 

“Tại phương tây vào năm 1968 đã xuất hiện 
tác phẩm "Vòng tròn thứ nhất" (he Eirst Cưele) 
của Alexander Solzenitsyn. Cuốn tiểu thuyết 
này mô tả đời sống của các tù nhân chính trịtrong 


thời đại Stalìn. Solzhenitsyn được trao Giải 
“Thưởng Nobel 1970 vê Văn Học nhưng rỗi tị trực 
ất khỏi Liên Xô vào năm 1974. 

“Trong các năn từ 1970 tôi 1980, các hạn 
văn học đã làm khó khăn tÍ 
và xuất bản 


sắng t 
iên Xô nhưng vẫn có một số nhà 
văn chỉ trích Xã Hội Chủ Nghĩa bằng cách mô tả 
những kiểu sống ích kỷ và đạo đức giả mà họ là 
ân chứng. Các suy đổi luân lý và sụt giảm tiêu 
chuẩn tại các vùng tông thôn đã được Valentin 
Raspuin trình bày, còn Ylad 

âm biếm đùi sống Xô Viết trong tí 


Voinnvich 
phẩm 
lùng của anh bình 
nhì Ivan Chonkin" (he Lif* and Exuaordinary 
Adentures of Private Ivan Chonkin, 1975). Yuri 


⁄ 


sống và các cuộc phiêu lưu 


“Trifonov để cập tố các nan giải đạo đức của gi trí 
thức Xô Viế qua 


phẩm "Một Đời Khác" (Another 


Lifc 1975)và "Ông Già” (OMM Man, 1978, 
Giữa thập niên 1980, 


nhà lãnh đáo Mikhail 
Gorbachey đã đứa mì 
chính sách "Cöi Mã" 
(glasnost) nhờ đó các tin 
ức và tư tưởng được nổi 
lỏng và vì vậy, các tác 
phẩm của Pastermik và 


của Akhmatova lần đầu 


tiên xuất hiện tại Liên 


Xô. 

Vào thời đại Gcrbachev, người dân nưe Nga được 
tiếp xúc với các tác phẩm của các nhà văn bị cấm đoán. 
trước kia như Solzhenilsyn, Mandelshtam và Tsve- 
taeva. Các íc phẩm mang tư tưởng tôn giáo cũng được 
phổ biến như của Vasly Rœanov và Nieolas 


Benlyaev, Các nữ văn sĩ có tài cũng xuất hiện, chẳng 
hạnnhư Alclsandr. Tolsaya và Liudmila Petrtshevs- 
kaia. Cuốn tiểu thuyết ngắn với tên địch là "Moscow 
tới cuối đường hẳm" (Moscow to the End of the Line,, 


"@= Erofeev được ng lớp dân chúng 


2à 


mới ưa chuộng. Hình ảnh về "thiên đường sụp đổ" 
cqua cá tệ nạn như nghiện rượu, ma ty, tham những, 
băng đẳng... cũng được mô tả trong các tác phẩm văn 
học cho đến khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. 

1I- Các tà nhân Gulag. 

“Trong thời gian nắm quyền tại Liên Xô từ năm 1929. 
tối năm 1953, Stalìn đã theo đuổi một đường lối cách 
mạng thực tế, không chấp nhận tình cảm ý thức hệ, 
không cho pháp một người nào được thảo luận hay đi 
lệch rz khỏi chính sách của đăng Cộng Sản và phẫn 
ôn các câu nới của Lenin được coi là các châm ngôn, 
không được phép tranh luận. Stalin đã làm phát triển 
một thứ tôn sing cá nhân, tự coi mình là người thìa: 
kế duy nhất của Lenin, là người duy nhất có quyền 
diễn tả các ý thức hệ của đảng Cộng Sản. Tất cả 
những kẻ chống lại những giáo điều mới này đều bị 
coi là phân động, 

Sialin đã chủ trương đường lối "Xã Hội Chả 
Nghĩatrong một quốc gia” (Socialism ín onecountr)) 
nhờ đỏ, mặc đù bị thế giới tư bản bao vây, Liên Xô. 
vấn sẽ có thể tở thành một xã hội không giai cấp. Để 
giành được nên độc lặp kính ế trong tương lui không 
bị lệ thuộc vào các nước tư bản bên cạnh, Liên Xô 
phải phát triển kỹ nghệ nặng, nhà nước phải mạnh, 
“quyển lực phải được tập trung vào trong tay Sialin, tất 
cä các kế chống đối đều phải bị thanh trừng. Từ cuối 
thập niên 1930, tại Liên Xô đã diễn ra ba cuộc thanh 
trừng lớn và rất nhiều vụ xét xử nhỏ qua đó các cựu 
.đảng viên Bohievik bị tố cáo là phản bội, họ bị hành 
hình hoặc hành hạ trong các điều kiện sinh sống rất 
cực khổ, 

`Vụ tranh trừng hay xét xử đầu tiên bắt đầu vào, 
tháng 8 năm 1936, khi đó Genrikh G. Yagoda lầm 
trùm công an mật vụ. 13 bì cáo bị buộc tôi đi theo 
Léon Trolsky vào năm 1932 trong một tổ chức phí 
hoại để chống lại Stalin. Đây là các đảng viên 
Bolshevik xuất sắc của giai đoạn Cách Mạng Tháng 
10 năm 1917 với những tên tuổi nhứ Grigory 


'Yevserevich Zinovyev, Lev Borisovich Kamenev và 
Tvan Smirmov. Ngày 24-8-1936, họ bị tòa án kết tội 
và đều bị hành quyết 

'Vụ xử thứ hai mỡ ra vào thắng 1 năm 1937, 
khi N4.Yezhov đã thay thế Yagoda làm trùm mật vụ 
NKVD, 17 bị cáo là những nhân vật danh tiếng nhữ 


GI. Pyatakoy, G.Ý, Sokelnikov, LIP. Sere- 
bryakov và Karl Radek. Họ cũng bị kết tội làthuộc 
trung (âm phản động Trolskit cộng tác với Đứe 
'Quốc Xã và quân phiệt Nhật Bản để phá hoại Liên 
Xô, lật đồ chính quyền Xô Viết để tái lập chế độ tư. 
bản. Họ bị tồa án cộng sản kết tội vào ngày 30-1- 
1937. 


'Vụ xứ thứ ba vào tháng 3 năm 1938 gồm 
các bị can Nikolay Ivanovieh Bukhari và Alsksey 
vanovich Ryoy, là những nhân vật cộng sản xuất 
sc của cuối thập niên 1920, gồm cì Genrich G. 
`Yagoda là trầm mật vụ trước kia và 3 bác sĩ anh 
tiếng...tất cả 21 bị cáo, bị buộc tội phá hoại và làm 
gián điệp để phá hủy chế độ Xô Viết và phục hồi 
chủ nghĩa tư bản, 

"Ngoài ba vụ xữ công khai kế rên, tạ Liên 
“Xô dưới thời Stalìn còn có hàng ngàn vụ xử kín mà 
nạn nhân là cíc nhà trí thức, các sĩ quan cao cấp, 
trong quân đội Xô Vi, các đăng viên bất mãn... 
'Cäc vụ thanh trứng này đã khiến cho lực lượng 
cquân sự Liên Xô bị suy yếu trong giai đoạn đầu của 
cuộc xâm lãng Đức Quốc Xã vào tháng 6 năm 
19ẠI, 

“Tại Liên Xô vào cuối thập niện 1930 cũng 
bắt đầu các công cuộc cải cách ruộng đất. Các phú 
nông và các nông dân chống lại chính sách tập thể 
của nhà nước Kô Viết đã bị dựa đến các nhà tà gọi 
Tà "ưại cải tạo lao động” (foreed-labor camps). Hệ 
thống tr cải tạo lao động, được gọi tắ là GULAG, 
được kất đẫu do nghị định Xô Viết ký ngày 1S 
1919, quản lý do cơ quan công an mật vụ OGPU. 
(sau này đổi tên thành NEVD và KGB), 

Gulag là chữ tắt của Glavnoye upravleniye 
lagereiy, có nghĩa là “Cơ quan quân lý các trại cẩi 
tạo lao động” (Chief administraion of Correetive 
Labowr Campt). Danh tt GULAG không được Tây 
Phướng biết tới cho đến năm 1973 khi xuất hiện 
các cuốn truyện "Quẵn Đảo Ngục Tù" (The Gulag 
Archipelago, 1918-56) của Alexander Solzheni 
syn và đây là quân thể các trí cấi tạo rả rác trên 
khắp niên đất nước Liên Xô,nỗi trại chứa từ2,000. 
tôi 10000 tù nhân. Các tờ nhân Gulag gổm rất 


nhiều thành phần: các nông dân từ các vụ cải cách 
xuộng đất, các thành phẫn đảng viên và quân nhân bị 
"hai trừ khỏi đảng Cộng Sản, các nhóm dân thiểu số bị 
nghỉ ngờ không trung thành, các nhà tr thức bất đông 
chính kiến, các kể bị tỉnh nghỉ phá hoại hay phản động, 
các người Đức hay tù bình chiến tranh người Nga đã bị 
Đức bít, các ôi phạm thường và các người dần vô tối, 
"nạn nhân của các vụ thanh trừng do Sialin phát động 

Có 3 địt tù cải tạo Gulag chính: giai đoạn 1929- 
-32là các năm cải cách ruộng đất tại Liên Xô, giai đoạn 
1936-38 khi chính sách thanh trừng của StaLn lên cao 
nhất và giai đoạn ba là sau Thế Chiến II. Từ cuối thập 
niên 1920, số tà cấi ạo đã bắt đầu gia tăng tối hàng 
trăm ngàn người và theo Văn Hào Solzheniusyn, trong 
khoảng các năm từ 1928 tới 1953, có vào khoảng từ 40 
tới 50 triệu người bị kết án đài hạn và làm lao công 
trong quân đảo ngục tù. Làm sao biết được con số thực. 
3 cửa các nợn nhân, nhưng theo Sĩ Gia người Nga 
Roy Medveda ước lượng vào năm 1939, đã có vào, 
khoäng 20 triệu người dân Nga chết vì các lao động cải 
tạo, vì cãi cách mộng đất, vì bị chết đi hay bị hành 
quyết, còn các học giả tây phương tộc lượng có từ 15 
tôi 30triệu người chết trong các tri từ Gulagtrong thi 
gian 1918-56, 

“Từ năm 1923, Công An Xô Viết đã thiết lập các 
trại tập trung cải tạo trên đảo Solovetskï nằm trên bờ 
Biển Trắng (be White Sea) rồi sau đồ rất nhiễu các tại 
cấi tạo được xây dựng thêm tại Karelia, Vorkula, 
Pechora, tại miễn Cự Khuyên của mạn bắc Liên Xô, 
và tại vũng Siberia bảng tuyết. Hệ thống tập trùng cải 
tạo nay tr thành một thứ tổ chức lao động vĩ đại trên 
toàn thể lãnh thổ Liên Xô, ngay cả tại Thủ Đô 
Moscow, để khai thác công sức của các tù nhân cần. 
thiết cho chính sách kỳ nghệ hóa của Stalin. Lúc đâu, 
các tì nhân phải lao động trong các kỹ nghệ rừng, kỹ 
"nghệ đánh cá và kỹ nghệ hm mỗ, sau đó tại các công 
trình lồn như việc xây dựng kênh đào Biển Trắng - 
Biển Baltc (he White Sea-Balc Sea canal) Những tù. 
"hân Gulag này không được ăn uống đây đủ, không có 
4o ấm mặc, lại phải làm việc trong thời tết cực lạnh 
của miễn băng giá nưộe Nga, 

Sau khi Stalin chết vào năm 1953, việc khai 
thấc các tù nhân Gulas mới giảm bớt và các ti cổi tạo 
lao động được sửa đổi vào năm 1955 và quản lý do sơ 
quan GUITK (Glavnoye Lpravlenive Ispavilelto- 
“Tradoyykh Kolony =cơ quan quản lý các thuộc địa cải 
tạo lao động), 


Phạm Văn Tuấn, 


QUYỀN SÁCH 
ĐẮT NHẬT ĐƯỢC 
XUẤT BẢN Ở LIÊN XÔ 


ï quỷ ám" Văn Dostoeisky đã 
ấu giá kéo dài tới nửa đêm với giá 


Thời thơ âu gian Khổ 


Tác giả: lamin Muxtaphin 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1981 


Thời thơ ấu gian khể là một câu ebuyện dẹp giãn đị kẻ vẻ cuộc sống 
cuộc chiến đấu của những người ân làng Tayshet Ven rừng Ialga, bối cảnh 
câu chuyện từ lúc bắt đầu cho tỏi khí kết thúc cuộc Chiến anh Vệ quốc. 

đại: Cũng giống như Thép đã tôi thể đấy t, tác giả sống nó rồi mới viết 
nó, nhân vật chính của câu chuyện chú bé Yami ìng Với những người 
dân làng Tàyshet sống, chiến đấu, lao động và học tập kiên cường làm 
nhiệm vụ của hậu phương lớn dâm bảo cho những tuyển đường sắt luôn 
luôn thông suốt ra mật trận, góp phận chiến thẳng phát xí. 


Mkolai NOSOV 


Nikolay Nosov không viết về những đứa bê 
ngoan. Các nhân vật nhí của ông đầy khiếm 
khuyết và luôn mắc lõi, nhưng điều quan trọng 
nhất với trẻ nhỏ là phải biết cổ gắng mỗi ngày. 

Nhắc tới nén vân học thiếu nhĩ của Nga là 
người ta nhớ ngay tới Nikolay Nosov. Dũ là các tác 
phẩm mang đây tình hư cầu về nhưng vũng đất 
trong tưởng tượng hay những câu chuyện trong 
đời sống hằng ngay, ðng luôn thụ hút đọc giả nhí 
bằng lố kể chân thực hài hước đặc trưng của con trẻ, 

C0 thể nói, NIKolay NosoV đã đồng vai một dứa. 
trẻ để kể chuyện về chính minh. Tuy thành công. 
với nhiêu sảng tác đành cho thiểu nhị, nhưng cơ. 
duyên khiến ông cầm bút viết cho độc giả nhỏ tuổi 
lại rất tình cỡ. 

Nikolay Nosov sinh năm 1308 tại thành phố Kiev 
(Ukrains) trong một gia đình có truyền thống nghệ 
thuật. Bố của ông là một diễn viên. Ngay tử khi còn 
nhỏ, Nilolay Nosov đã được theo bố đến trường quay. 
Nhìn thấy bố hỏa trang và 


say sưa tập luyện cho vai diễn, niềm đam mê điện 
ảnh đã hình thành và lớn dần lên trong lòng cậu 
bề Nikolay. 

VI hoàn cảnh gia đình gãp nhiều khó khăn, học 
hết trung học cơ sỡ. Nikolay Nosov đã phải tạm thời 
nghi học để làm công nhân trong nhà máy trồn bê 
tông. Nhưng niềm đam mê điện ảnh dường như. 
chưa bao giờ tắt trong ông. Năm 1927, Nosov quyết 
định nộp hồ sơ thí vào Học viện Nghệ thuật Kíev 
và đồ vào khoa Đạo diễn, 

'Ông học ở đây trong 2 năm, sau đó chuyển sang 
trường Đại học Điện ảnh Moskva và tốt nghiệp. 
chuyên ngành đạo diễn nâm 1932. Từ sau khi tốt 
nghiệp đại học cho tới đầu những năm 1950, 
Nikolay Nosov hoạt động như một nhà làm phim 
chuyên nghiệp, trên nhiều thể loại như: phim hoạt. 
hình, phím khoa học. phim tải liệu... Với vai trò một 
đạo diễn, năm 1943, ông đã được nhà nước trao tặng 
Huân chương Sao đỏ cho chùm phim tài liệu về kỹ 
thuật quân sự. 

Chính cậu con trai nhỏ là động lực đầu tiên đền. 
Rikolay Nosov sảng tắc cho thiếu nhỉ. Dẫu cỏ thể 
một lúc rất nhiều máy móc và nhân lực 
trên trường quay, nhưng ông lại tỏ ra lúng túng khi 
chơi cũng cậu con trai hiểu động. Ông cảm thấy 
mệt mỏi khi cậu bé cứ chạy nhảy và la hét liên 
tục. Đề giữ cho cậu con trai ngồi yên dù chỉ vài 
phút “ông bố tội nghiệp” đành bịa ra vài câu 

‹chuyện hài hước để kế cho câu nhóc. 

Không ngờ, cách đơn giản này lại có hiệu quả! 


Con trai của Nosov ngồi yên trong 
võng tay bố, chăm chủ lắng nghe và ngoan 
ngoïn như một chủ mèo con. Tử đó, ông 
đành nhiều thời gian hơn để quan sắt các 
hành động thường ngày của lũ trẻ như việc 
chúng loay hoay dm cách mở lọ mứ hay lọ 
đưa chuột muối. Từ đỏ, ông phát triển các 
tình tiết này thành những tuyện ngắn đành 
cho thiểu nhỉ 

Tập truyện ngắn dành cho thiếu nhỉ đầu 
tay của Nikolay Ngeov có tựa đề Tưetukettk 
được xuất bản năm 19s. Năm 1952, Ong được 
trao Giải thưởng Srlin cho truyện đài dành 
cho thiếu nhỉ Vichia ở nhà và ở trưởng. 

Nhân vạt chính của tác phẩm B hai cậi 
bé tỉnh nghị Vichia và Koschia. Vichia học 
kém môn toín còn Koschia lại học kém môn 
tiếng Nga. Trong khi Vichia cổ gắng học hình 
chăm chỉ để theo kịp các bạn thì Koschia chỉ 
biết lời biếng và lạ. Hằng ngày cậu vẫn chép 
bài tp tiếng Nga của Vichia Sợ cô giáo phat, 
Kosdia côn cả gan nghĩ học và bắt Vichia báo 
che cho mình. Từ đòy, nhiều câu chuyện đỗ 
khóc, đỡ cười xảy ra. 

a đời năm 195!, tới nay Vichia ở nhà và 
trưởng đã được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và 
chỉnh phục độ gi ní trên tcà thể gi. Không 
chỉ có vạy, tác phẩm còn được chuyển thể thành 
phim hoạt hình, phin điện ảnh. 


'Với tác phẩm này, Nikelay Nosoy đã không đứng trên cương, 
i một người lớn để phản xét những đủa trẻ, Ông đã đứng ở 
vị tí của các em để thông cảm cho những lỗi lắm tuy rất đáng 
sian mà cũng thật đáng thương. Bởi thế, câu chuyện về Vichia 
n chửa nhiều bài học s—u sắc. Không thể tạo nên một đủa bé 
oan tử hình phạt, nhãn cách phải được xây dựng từ sự thấu 

hiểu và bao dụng. 

Dù viết cho thiểu nhị, các tác phẩm của Nikolay Nosov 
văn thể hiện một cách sâu sắc tỉnh thắn Nga, nh cách Nga 
“Điều đỏ được thể hiên qua tỉnh thắn lạc quan, hàng say lao. 
động, mến khách và bao dung. 

'Để ốp phản giữ gìn sự phong phú của vàn hóa Nga nói 
chung và tiếng Nga nói riêng, nhà văn đã đưa vào trong tác 
phẩm của mình rất nhiều thành nøĩ, ngan ngữ dân gian. 

“Tuy vậy, Vikhia ở nhà và ở trường không phái là tác phẩm 
thiểu nhỉ nổi tiếng nhất của Nitolay Nosov. Nhắc tới ông, là 
"người ta nhỏ tới Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, một 
túc phẩm hư cấu hài hước về đôi bạn thân Mt Đặc và Biết Tuốt. 

.ượt ra khối khuôn khổ của một tác phẩm vân học, những, 

cum từ như “mít đạc” và “biết tuốt” đã đi 

vào đồi sống tr thành biệt danh của rất nhiều, 

đứa trẻ. Độc giả nhí ở Việt Nam biết ới các 

tác phẩm của Nosov từ năm 1980 thông quan 
ấn phẩm của NXB Câu Vóng. Ngoài Vichia ở 
nhà và ở trường, Chuyện phiêu lưu của MÍt Đặc 
và các ban, độc sỉả nhỏ tuổi trong nước còn 
biết tối ông qua một số tác phẩm khác như: Gia 
định đu, Nernaika trên mật tràng. 

Nikolay Nosov mất năm 1976 tại Moskvs. 
40 năm sau ngây ông ra đĩ, những tắc phẩm của 
ông vẫn được bạn đọc nhí ở khắp nơi trên thế 
siới đón nhận đầy hào hứng và say mê, 


n nhò mòu xonh xinh xốn củo người 
(Œ thợ làm Øường nằm ngoụ cọnh xo 

lộ in lướt quo từ củ kính xe di cũng 
có thể thu cõn nhỏ với những bức tường xanh. 
'và một hòng ròo tốt: nhiên là cũng màu xonh 
nữa, mới che mồu trắng trên những ö cửa sổ lớn. 
củng với mỏi ngở nhiều mòu sặc sỡ. Xo hơn, dọc. 
'bên đường lò những hỏng côự non vừo mới được. 
trồng bên những hòng cật điện. 

"Độc một côn nhỏ nữn dọc ven đường, cô bẻ 
Lindo 4 tuổi dễ thương củo chúng to sống trong 
Lindo rốt. khích đứng ven ðường, huơ toụ và hồi 
thúc "bọn khô” Rick - †bóc chó gồ bụng bự sửo 
'vơng mỗikhi thối bốt kỹ chiếc ö tô nòo cho quo. 
'Có lắn, không vượt quo nổi cám dỗ, cỗ bẻ phưa 
nước miếng vào lòng bồn toụ chư mổ hội con 


: kỈN Đñ và Ai ponlrie 


⁄ 

Yanka Bryl 
Iìth: lê ti B0ân 
trd vốn làn, bắt đổu chạy song phío bên kio của con 
đường nhựa phổng lỳ. Khi chưa chou được nửa đường 

thì có 2 tiếng còi ö tô. Đôi chỗn trần củo cô bé tê cóng, 
Vìsg Lindo đứng sĩng kợ vò khóc toáng lên ” (Ti eee 

di. Chếc ö tô dừng lợ, người ồ xế mở cửa xe bắt. 
đổu lo mồng hươu Ridk đã củo rổ: hung đữ Kiến ngời 
lỏi xe vội vòng đồng cử bạ, sợ hãi lỏi xe ði mốt. 

'Từ Ø6 trở đi Lindo không còn sợ hi khi quo đường. 
khíng có bổ mộ giúp đỡ nữa Cö bể cũng chẳng má, khí 
cứng sót vệ đường như hởn ngụ Trừ nhữu hôm nhe 
thổ nhữn tiếng ph toi bử mối cói xe kẻo dong l lết. 
trên đường như mổ con sôu rồm 

'2 Bố me vòo thị trốn rồi Tổi höm ổụ. mẹ quou vẻ. 
một mình vò mong theo môn quà Lindo 0õ oo ớC rốt: 
löu: 1 cối o khoéc lông (Tạ mộc đổ giúp cô công chúo. 
hủ thốt tết cổ nút trên óo khoá: Bổ cô trong toj ối 


về phío chiếc đèn ngủ rồi trồm trổ ngưỡng mộ: 

ˆ Xem nào, Bạch Tuyết củo mẹ Øầu rồi” 

Cô bé lộp tức quên mốt. cổ buổn khi bố 
phải song moi mới về. Lindo rốt muốn mộc óo 
mới nò ði dạo ngoự nhưng mẹ dồi rằng giờ 
muôn quả rồi : trữ Øong tối vỏ lạnh buổ: nữa 
Linéo khóc tỉ tỉ nhưng ï t lồ nía Không soo cả, 
cô sẽ chờ đến ngò/ moi, nhưng liệu mẹ có cho 
mộc óo nò/ cổ đêm 0ược không nh†222 (Tp cười 
Và đồng Ú Trong chủ giờ ốm lồm Bỏ ngượi sợ 
lọnh nên đã đốt hàng đồng củi trong lò sưởi 
Lindo nhonh chóng cỡi óo khoóc và đi ngủ, kiên 
nhẫn chờ đợi ngô mới 

tiêm một chốc Lio thoo thức rồi hỏi. TTle 
cử cụ phong coa có bị lạnh không?” 

.3 Cô phong non nằm ở phío bên kio đường. 
nơi mù Liodb không được phép bông qua f1ókhông, 
đứng 1 mình mò củn rốt: nhiều những cấu non 
khóc như câu chonh, cõu bạch dương được trồng 
từ ùo thu ôm trước. Có cổ 4 cỗ báo vò † cổ 
lẽ sữo. Chứng đều ở cọnh cõu phong mỏ Lindo 
đõ trồng. 

Lỏm soo 1 cô bé có thể tự toụ trồng côu. 
0ược chứ? Phải rồ, không phổi cổ ổụ tự trồng, 
âu Lindo chỉ gữ câu trong khi 2onh con trơi 
đổ đắt vào trong hồ. 2 onhối là Vodix và Alex, 
rồi tiếp là (Tikhos, (TlorVko, Toụn vỏ Olo. Ôi, 
cổ Itrường boôn trễ conl 

Lúc đảu Linda chỉ đứng ở cửa rồi nhìn cóc 
nh chị trổng cöự ở bên ko đường. ghe thổu 
tiếng xì xùo trẻ con, "onh bạn” Rick gi auo 
nheo mốt, nghến cổ, cói di thì hửng vỗ vỗ 
vào cónh cổng. Lirdo muốn thom gio cùng với 
cóc onh chị lắm lồm. 

Đám trẻ dường như bồ chộn thốu điều đó 
nên 0ến bên vệ Đường võ hét lớn! 

~ fâầu em. con chó của em không cốn bọn 
anh đốu chử2 


~ Khônggooogff, Chó nhà em không cổn trẻ cơn đu 
Linda thút ttf: kiếng lên đổ, ngón chôn. 

~ 000 đây giúp bạn onh trồng cốu đi 

2 cậu bé, Viodix ond Alex böng qua đường, cổm to 
Lindo, cẩn trọng nhìn con chó giả đong chợu theo sou cô 
bế, không quên nhì lên ptío đổi nơi mồ những chiếc ð tô 
có thể xuốt hiện bốt cử lÚc nào. 

C8 gióo đong hướng dỗn mốu nhóm học sinh khúc lúc. 
Øồu thì quou ro mổng 2 cộu vi ðö dốt cô bẻ qua đô mù 
không hồi kiến bổ mẹ nhưng rồi ly tử tốn đón lồu Lindo, 
trò dhujện và hôn vào đôi mó cô bê như thể mẹ cô vốn 
lòm vệ 

Đổ trễ chợ củy nơn nhỏ và đẹp nhốt 3v cho Lida 

Giờ thì nỗ đã được buộc chột vào †cỏi sào bởi những, 
cọng rơm, trông như thể † đứo bẻ đứng khỏng vững vộ. 
Chốc hẳn nó đong rắt lạnh tuyết r nhiều quái 


~ fTe dị lúc nào thi con được ro ngoôi vỏ ngồm côy 
phong ấụ 222 

4, Lúc hoồng hôn. Ì con thỏ rừng rồn rên böng qua 
bãi tuyết dày Thổ "mùi" thổ rừng, Fick lên vềnh di, 
cồm g” và uớicùng thì sửa lớn ° LUo£ !UUoøF] UUocF” 
~ Mi đong nằm dài bên vệ cửa Thô rừng thổ thể hoồng 
sợ vựt nhủu, baụ như tên quo đồng tuết, 

`Vớo buổi sảng, Rik lồn theo những đầu vét mô thô 
rừng Öể lợi quoh hè rồi đến vườn và biến mốt. Khi Rœ 
trở lọi nồng “Bọch Tuiết” Linda xứng xính trong chiếc 
'óo khoóc lông đang phối kích đing ở trước cửa nhíu mò 


vì chói mắt. 

Rik đến bên Lirdo và chư thường lộ, chọm. 
nhẹ vào cô bẻ, đưo đều xuống dưới bàn to cô 

như thể muốn nói ” Chòo Lidacung tôi đ, vuốt. 

đổi toi dồi củo Lôi ðï 

“Ð ro ki, nồo”, Lindo tấu mối * Tụ sẽ lòm 
bổn do củo too mốt, ði ro đi Bỏ toụ ro khổi bao. 
toụ trống mêm mọi, cô đổu Fick ro 

“C8 thốu thế ở22” Rick “nóĩ nhưn cũng chẳng 
hề khó chịu” fhưng tôi muốn cho cô xem cổi này” 

Lức ðó, Rick đột nhiên nhỏu bổ tộn hưởng sự. 
phốn kích mò chỉ nó mới có thể hiểu được, bố: đảu. 
(quoụ trồng mồng rồi dhõ sóng xoôi trên một, đốt. 
Và sửo 7 UUodF ! UUoofT UUoŒ”, 

5 Lần nòy Rick đã sơi khi lợi khốn Linde trói 
lời cho mẹ. bông quo đường một lẳn nữa. f chọu 
sơm rổ bết đổu “qyr cô bê “ 7 UUSoV ! UUSoF] UUSo£” 

(tt trời óo lông mới và tuết .. đều buuệt. 
vời cả Linda khẩu qu phốn khích thấu ốm óp. 

ò cực kỳ khoửi mới f1gjï1 hổi cô bé nhìn ro sou, 

Tú toụ ro khởi boo vỏ bốt đều chọy Khi ỡ quo 

những vệt tuết dời trên đường, cô bé tẻ ngũ Lúc 

8u, cô bé sợ lổm, tuyết trong lòng bàn to lọo xọo. 

Ổi ton chồu: sau đó cô cười phó lên rồi bột khóc 

Rick | Chờ boot Too tới đô! 

"hoụ Vì gi, Rick chọu lợ phía c9 bé rồi cả 2 
9 dửoụ Bếng quo xo lộ rồi đến Ï cơn đường môn 
hẹp với những hỏng côu được trồng dọc theo 

Ô Lindo nhớ ro † thứ, đứng lị vò nổi 
~ Rik côu phong non ở ko kiol ỞngoỤ ki Ôi 

ö ngóc nqhếch. mò chẳng biết được đồu. ” 
Lido đứng trên đường hỗn đổ những vết. 

chôn ngự trong khi Rik ở ng sou thững cổ côu. 

~ Đi lồi nồu, ngoụ đô! Cô bé hét lên 

hứng Rick đong tộn với thủ tiêu khiển vồn 
đĩ cũng những dầu vét củo con thỏ rừng ñong 
chọụ Øẳng trước. f1ó ý chong những cói dấu mò 
khiến chủ vốt vỏ ln ro tận bịo rừng chính lò con 
thỏ Øã chọụ quanh nhỏ tổi hôm trước ðö) mà. 


~7UJoofF !UJoofF! UJoofT Riek lọi sỏa. Theo ngôn. 
ngỡ củ loổi chó thì tọm hiểu lò ” Tốt hơn thì 
đổ theo lối rò" 

Lindo không thèm chứ ý đền chú vò chọu 
dọc theo con Øường mòn Khi tới rơi mỏ cô bé. 
đã trồng côụ phong đó, cô liền rẽ vào và öưn. 
mắt tới lớp tuết mỏng. Cô bé ngõ quụ, Øưo. 
toụ chọm vòo đồm tuyết ï lớn nữa Cô chẳng, 
thể khóc lúc ðó nữa Sau khi định thổn lợi Lindo. 
In 

~ Côu phong nhỏ, màu không so chử222 

fhữnggit nước mắt cứ thể nổi tiếp nhou 
lăn dài trên khóe mốt xonh Cứ thế _ 

“Thường thị Lindo chẳng khóc boo gở đôu, 
-1Øữa trẻ không boo gở khóc ốu. fthưng 1 kế độc. 
óc nòo đỏ đõ xö ngõ 2 côu non! Không phổi là 
củụ phong mô lò 2 củu tứo Oo vũ Alex đã 
trống Không chỉ lòm gõụ câu mà thôm chỉ còn 
lột vỏ côu, bẻ hết. những cành nhỏ nữa. 

Rick ngoe ngu đuôi óng chừng muốn. 
en  Lindo fhón những bước chôn nhẹ nhòng 
rồi buông ra những tiếng hú nhỏ, thưng lò soo. 
Rick có thể nói cho Lindo tiết. được lỗi ở Øủụ lò 
cdo con thổ xẩu xo kio vò lỗi cổ È. Bò ngoợi 
nữa Đêm trước Bù chẳng chịu dộu để mở cửo. 
choRick ro ngoài, chẳng những thí lợi còn tức. 
tiện độp mrọnh vào tưởng để bốt cộu ngừng 
sửa Bồi gỡ xem. mọi chuyện ro œ0222 

Lúc ổu thì Riek chỉ gồm gử thối, nhưng. 
'quó điên tiết vì con thổ rừng ki, cộu bốt đều 
sửo lớn “ LUoof ! LLJoo£l UJoofˆ~ Đợi đốu, con 
tơi đòi kio, too sẽ bốt được mòu._ Rick nguyễn. 
rủo con thủ bằng ngôn ngữ củo bởi ch nhưng, 
Lindo thì chẳng thể hiểu được cậu nồi gì 

Cuối cùng, Lindo cũng ngửn) khóc, nắm 
chộ: bòn bo lau nước mắt rồi nhét trở li vào 
bo to, đông dọc nói như cho cô bé vẫn 
thường 

“RicM Theo tool” 

Cô bẻ ổn trọng bước quo những đồm tuyết. 


tò đôu không, Thế rồi, cả bé chẳng vội về nhà mỏ ði thẳng đến. 
gõi trường lòng mỗi xôi. 

Rick heo sou Lindo. Đó lồ lóc cộu hành xử đúng mực chứ 
hông rẽ ngong rõ dọc hoụ chọu lên trước như mợi khỉ 

7. Vào 1 đêm lọnh Eo vò tĩnh rrịch ï chiếc xe trượt tuết 
đổ ngong quo, cũng có thể lò † cối õ tô đong loo vun vút rên 
đường Từ xo có thể nghe thổ tiếng chuông reo trên những 
chiếc cần điều khiển của xe. vỏ thôm chí tiếng rủ từ động cơ. 
6 tô còn có thể nghe từ xo hơi 'tổi trong những chiếc ö tô 
m ép hou su những cổ xe trượt tuuết, để lòn ốm mình mơi 
tquởi thường bức thuốc, tóm chuyên rổ lợ cười phó lên 
“Trong lửc đó, nòng "Bọch Tuuết” Lindo đong on giốc trong ngôi 
chủ nhỏ (ên tĩnh nằm siÈ ven đường. 

Áo khoóc lông và boo Eoụ Øược treo trong tủ. Rick cũng 
đang mơ mồng tên hồng long tỉnh thoảng lợi gắm gử mô sẳng, 
tình như vừo nhớ lợi cói gì đỏ khó chu. rồi lại vễnh toi ên nghe 
“gồng xem liệu tên “xố xo tơi lòm hồng mốu côu non 
Ko có ðœng len lồi quo những đớn tuyết không. 

.CònLindo thì vốn đong so gốc nóng 

Cô bé mơ thốu cơ thô rừng đỡ đ tới chỗ những câu nơi 
Tiồn nữa như muốn gồm nhồm 2 co téo mô Oo võ VI0dK đũ 
trồng fhưng 2 côu tỏ ếu đã được bỏo vệ bởi 1 ốm óo choòng, 
ơn mồng Linda chọu tới trường rồi cóc bọn cũng đền, buộc 
hết rơm xung quonh những côu Lóo. Vì thể con thỏ rừng quuết: 
tốnh sẽ cõm sorg cũu phong của Lirda để trừng phọb cho việc 
0 bé đỗ chọụ bổ trường (hưng côu phong cũng có lớp óo rơm, 
tảo vệ rồi và Lindo cũng đỗ chờ cóc onh ch ciúp cô bé cho chốn 
cho côu phong nhỏ. Vội là nó cũng có óo, trồng nhỏ bẻ như 
Lindo ổự Con thổ rừng cứ thể gio sức nhỏ lên cônh côu Côi 
Phong nhỏ ” 1 cậu bé chẳng thể dĩ chuiểnŸ, như thể đơng đụng 
.đưn những cành côu _ giống như những bàn Eoy của Lindo, cười 
từ vui về. 

Lindo cũng cười Được ngồi lên chiếc xe trượt tuyết hòn 
fob, Alex, VIodx vò Olo đong ðổ cô bé dọc theo theo xo lộ 
Rốt nhiêu trẻ con: cỗ trường luồn! Rick chọu theo cũng họ, sửo 
đu hào hứng “Uoo£ ! UUoo£f. Sou đó cô go đồn lốu Lindo và 
ðưo cho mẹ của cô bẻ 7 Chị đừng giộn Lindo chẻ, cô bé phỏi 
chọụ đến rỗi bóo tín cho chúng tôi. ˆgà hôm noụ Lirda thực 
'h 1ô bẻ ngon" 

(Cô Phong nhỏ như cũng đong cười 
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được được ví là "mật tr 
j,tới nại ộ 


TMIKHAIL SHOLOKHOV 


SÔNG ĐÔNG Nhôn, luôn em đêm 


“Tác phẩm để sô “Sông Đông êm đêm" của nhà văn Nga ĩ đại Mikhail Sholokhoy đến nay vẫn còn 
tranh cãi a thực sự là tắc giả khỉ trái tìm ông đã ngừng đập. Suốt một thời gian dài, giới nghiên cửu, 
lý luận, phê bình văn học Nga đã dây công tìm hiểu, mổ xẻ, giii mã "biên niên sử lý tưởng” về một con 
người, Mà thực tế, sổ phận của ông cũng chứa chất biết bao điều không thể nào lý giủi, đôi khí là nghịch 
w 

“Thời thơ ấu 

AMikhal Shololhov sinh năm 1905, là con ngoài giá thú của người thợ bình dân Aleander Shelokhev và 
Ansstasia Chernilova, con gái của một nêng nô nghèo khổ, Bà ngoại của Mikhaf rất túc giận về chuyện này 
bên gả đứng "cô con gái chửa hoang” của mình cho Stelan Kuznetso, một người côzắc đứng tuất đã ga vợ. 
Ông này chấp nhận cưới cô gái đang mang bấu và đứa trẻ sinh ra căng được lẾy họ là Kuznetow Ngày bổ, 
AMihai luôn tưởng rằng mình là người côzắc chính cổng. Nhưng chẩng bao lầu sa, ông Stefan Kuznetzov qua 
đâi, bà Anastasia đến chung sống với người tình đầu tiên của mình (là cha ruật của đứa bổ) và đổi họ của 

NiHuil từ Koznetsev thành Sholokhow 


Đồng họ Sholokhov vốn hình thành tử thế kỷ I5 tại một vùng đất phương BÉ: của nước Nga, và đến giữa 
thế kỷ I9, ông nội của Miklail là Siepa Shookho một thương nhân không thành đạt, đã đưa gia đình đến định 
cư vùng bạ lưu sông Đông, một khu vực mà phẩn đông dân cự là người côzắc. Sau này khỉ đã trưởng thành, 
AMlhail Shelokbov, dù biết rằng mình không phải dân côzäc chính gốc, vẫn luôn coi đỏ là dân tộc “của mình”, 
Đời sống, snh hoạt tập quản và tính cách của người cözắc được thể hiện đậm nét trong cíc tắc phẩm của ông. 


XẺ đạo văn? 

"Nghĩ án "đạo văn” đeo đuổi Sholokhoy suốt cổ cuộc đời, Cho đến nay, nhiều người vẫn không thể tin được 
xắng một chàng trí mới 28 tuổi, học hành chẳng đâu vào đâu, vốn sống cũng không được bao nhiều, hị có 
thể iết nên một tác phẩm đổ sộ như Sông Đông âm đếm Sự im lậng suốc một thời gian đài của nhà văn trẻ 
(trtớe những chỉ trích, cáo buộc) công như đầu đổ thêm vào lửa _ ngày cảng có nhiều lời làn án Sholekhoy đạo 
văn Mikhaf Sholokhov không bao giờ phủ nhận sự thật rằng mình chỉ mốt học hết lớp 4, và ông cũng thường 
sa ngợi Modm Godoy một người chưa qua bất kỳ trường lớp nào vẫn trở thành ngôi sao chi lạ trên bắu trời 
văn học Nga Xô viếu khiến cả thể giới phải nghiêng mình kính nể 


(Quả cũng thật phí ý: không ai phiền trách Gorly là “thất học”, nhưng lại cỏ rất nhiều người thường mía 
mai rằng Sholokhov là "nhà văn chưa học hết cấp sơ học yếu lược” (). Tuy nhiên, cũng không ít người rà sức 


F^ 


~ 


tên vinh, ủng hộ ông, bằng cách viên đẫn rằng đ 
bảo AHlhaf Lermontov đã cho ra đồi kiệt tác Trện 
Berodino kh chỉ mới 23 tuổi. Những người chống đổi 
thì đi hỏi cứ liều hãy cho chúng tôi xem bản thảo 
gốc của Sông Đông êm đêm! Những người ủng hộ: 
bí bản thảo 
Bắc sĩ Givago", Shdlokhov "giữ quyển im lậng” suốt 
“nhiều năm trời và rồi vượt qua giống gi, tên tuổi của 
ng cũng vang đội khắp toàn cầu. 


“Ngay cả Boris Pasternak công không gi 


Tạohinh nhân vật ngơi tú phấn Sông ng en in trên pm 
Mới thờ của tử thần 

(Quả thực, Shookhov cổ ý nề tránh, không nhắc 
đến một số sự kiện trong đồi mình. Shookhov gia 
nhập Hồng quân từ năm l3 tuổi, tham gia nội chiến, 
đến năm I6 tuổi đã trở thành chính ủy trong một đơn 
vi hậu cắn, phụ trìch quân lương, Một lần, toàn bộ 
đơn vị bị quân phi bắt sống. Chính ủy bị đưa đến gập 
tưởng phi Makhno. Sholokhov chắc mắm mình sẽ bị 
giế. Nhưng nhìn thấy vẻ non choet của chính ủy 
Mông quân, lại được nghe đến gốc gác côzắc của anh 
te nên Makhno the chết cho Shelekhoy vì tha bồng 
toàn đơn vị, chỉ tước đoạt những cổ xe chứa đầy lương 
thảo mà đơn vì này đang vàn chuyển 


“Theo lõi kể của những người chứng kiến, Makhno 
dọa Sholokhov là sẽ treo sổ nếu bắt được lần nữa. 
Nhưng bà Sctana, con gải của Shalokhow, dẫn lạ lời 
cha kể rồng chẳng cỏ chuyện bị bắt làm tù bình gì 
xảo. Trên đường vận chuyển quân lương, mật số người 
(trong đó cỏ Shololhox) bị lạc, khi nhìn thấy một ngôi 
nhà bên đường họ bền gõ cửa và người rà mổ cửa 


không ai khác mà chính là.. tướng phí Makhno. Dũ Ở ` —— 


bại bên chiến tuyển, nhưng sau khỉ đầm đạo, Makhno 
sảm mến viên chính ủy tẻ tuổi nên thả cho về đơn vị 
lại cố một giai thoại cho rằng Shelokhov (chỉ một 
mình, chứ không phải tobn đơn vì) bị quân thắm báo 
của Makhno bắt đưa về gập chủ tưởng, rếi đó được tha 
xới những tỉnh tiết tương tự hai giai thoi trên 


“Trường hợp khác: Sholokhov được một hào trường 
tông một con ngựa ốt, thời ấp những chuyện như thể 
lò bình thường, nhưng sau đó Shclokhoy bị cáo buộc là 
đã nhân hối lô từ tay "kẻ thù của nông dân" để 
không trừng phạt tên cường hào nọ, và suýt bị xử bắn. 
Quả thực Sholokhov từng nh, nhưng 
với lý do khác viên chnh ủy trẻ bị buộc tội Tông 
quyển” vì đã tự ý sửa đổi sổ liệu (cho sắt với thực tổ) 
trong các văn bản tải liệu về tình hình cấp phát quân 
lương, May mà chà của Sholokhov đã cứu được con 
thoát bản án tử hình bằng cách hiển cho Hồng quân 
một sổ lượng lớn tiễn bạc, tải sản và đưa ra trước tòa 
những bằng chứng (sở thể là nguy to) cho thấy khí 
"phạm tộ”, Sholekhov chưa đấy I6 tuổi (độ tuổi thọ 
hình). Kết quả, Sbolokhox chỉ bị phat một năm trĩ đơn 
vilao công khổ si (đành cho những quản nhân đang, 
chấp hành những án phạt dưới khung tử hình). 


"viớnụ hư se hế triết vế 4n tếnđể nhện 
Tĩnh em - đuyên chỉ 

Đâu năm I923, Sholokhov giải ngũ, lên thủ đô, 
AMotaeeva học bổ túc công nông và kiểm sống bằng đủ 
mọi nghề như bốc vác, thợ nề, phụ xe... Những lúc rỗi 
rãi, anh tập tễnh làm thứ viết văn, tham gia sinh hoạt 


sảng tác với những cây bút trẻ thủ đô, Cuối năm 1924. 
Sholokhov trở về quê nhà để cưới vợ. Anh yêu cổ 
Ảiia, con gấi thứ của một phú nông trong vùng 
Nhưng khi đặt vấn để hôn nhân, cha cô gái lš khuyên 
Sholokhov nên cưới cô chị cả là Mari và hứa sẽ giúp 
anh phát triển công danh sự nghiệp. Shololboy xiêu 
lòng, cưới Maria làm vợ (lúc đó cô đang là nhân viên 
kế toin dưới quyền chú rể tương la). May mắn sao, 
độ là cuộc nhàn võ công hạnh phúc, bọ sinh được gồn 
người con, bai trai hai gấi và sống mãn nguyện bên 
nhau suốt 60 năm tr, cho đến khi xui 


ANgAond  ndpiy sỡ hế lt nổ  e thợ híng 
“Chiếc mõ “phân cách mạng” 

Năm 1936, mới 2I tuổi, Sholokhov bắt đầu viết 
Sông Đông êm đếm. Năm 1928, phần Một của tác 
phẩm được xuất bản, lập tức bị các nhà văn Xô viết 
chỉ treh, nhưng lại lạ được các phần tử Bạch vệ đang 
sống lưu vong ở nước ngoài hoan nghênh nhiệt liệc 
Xếp của Cục chỉnh trị thuộc Dân ủy nội vụ lúc đó là 
Henrich Yagola nói nửa đũa nửa thật với Siolekhot 
“Này Mibail cậu trở thành phần tử phẫn cách mạng 


tử lắc nào thế? Cuốn Sông Đông ên đếm của cậu 
được đám Bạch vệ rất mê, còn quân la thì chế”, 


Nhưng tác phẩm này lại được Sulin ủng hộ. Về sau, Sulin 
cũng ủng hộ cả bộ tiểu thuyết Đất vã hoang của Shelokhoy 
(tác phẩm viết về phong trào tập thể hóa nông nghiệp ở 
Liên Xô trong thời l trước Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại) 
Ông phát biểu “Chúng ta có chủ trương tập thể hảa nông 


nghiệp. Có gi là xấu nào? Tại sao li phải né tránh việc phẩm 
ánh phong trào này trong các tác phẩm văn học nghệ 
thuậ!”, Sau khi được Sialin "bật đèn xanh" bộ sử thí này 
“được ấn hành rộng rải, tuy nhiên, tựa để “dư dội” Bằng màu 
và nước mắt được đổi thành Đất vỡ hoang cho nó "êm đếm” 
hơn 


Năm 1965, Shdlokhov trở thành nhà văn Xô viết đầu 
được phép nhân giả thưởng Nebel văn học mà không 
gập phải bất cứ sự căn tr nào từ chính quyển Liên Xô 
“Thực tế, từ năm 198, khi Ủy bạn giải thưởng Nghel lựa 
chọn nhà vàn Xô viết Boris Pastemak để trao gii Văn 
chương, các nhà lãnh đạo Liên Xô đã để nghị tay thể 
Paøtermak bằng Shơokhov Nhưng ủy bạn này vẫn nhất 
quyết bảo lưu quyết định của mình. Về sau, trả lời phòng 
vấn một tạp chí uy tín của Pháp, Sholokhev đã tôn vĩnh 
Pastenak là một cây bút xuất sắc và phát biểu hoàn toàn 
hành thật "Đúng ra không nên cấm mà phải ẩn hành kiệt 
tác Bắc sĩ Giago”. Dưới thời Xô viế, những ý kiến có tính 
“phản kháng" như thể thường bị trừng phạt nậng nề, nhươyg 
Sholekhov với uy tín và những cổng biển lớn lao của mình, 
đđã được "bình an vô sựŸ. Công cần nói thêm, toàn bộ, 
thưởng nhận được (từ giải thưởng Nobel và giải thưởng 
Lenis) Shelokhoy đều hiển cho quỹ phát triển trưởng học; 
riêng giải thưởng Sulin (được trao trong thời gian diễn ra 
“Chiến tranh Vệ quốc), ông đã gửi ng các chiến s ngoài 
tiến tuyển. 
“Con cưng” của Sulin 

Sholekhey trở thành tác gia kính điển ngay từ khí 
còn đang sống. Tên tuổi của ông vượt ra xa bên ngoài biển 
giới liên Xô. Người ta gọi ông là on cưng của Sialio" 
nhưng cũng không ít người gợi ông như thể với ý mìa mai 
là "kế sơ hột, Quả thực, Saïn rất quý trọng Shololhoy và 


cyêu cầu các cấp chính quyển, đoàn thể, tổ chức xã 
hội phải ae điều kện tốt nhất cho Sholokhoy làm 
việc sảng tác, Shclokhoy là một trong số rất íc 
người có thể nói thẳng, nói thật với Sulin những 
suy nghĩ của mình. Trong một số tác phẩm của 
mình, ông đã không ngắn ngại mô tả những nét 
tính cách đời thường khá dang tục của “lãnh tụ vĩ 
đại: hoậc mô tả nạn đối khốc liệt dưới thời Sialin, 
chẳng hạn “cả trể em lẫn người lên đều phải ăn 
tất tật những gì kiển được, từ miếng vó dua ai đó 
đánh rơi cho đến vỏ cây số, 


“Có những lời đến đoin cho rằng Shelokhov 
sảng tóc theo “đơn đặc hàng” hay chỉ í là những 
“gi ý” của Sulin. Không hễ có điều đót Một lần, 
trong một hữa tiếc, Sulin chúc Shơbokhoy iết nên 
những tác phẩm mà trong đó “thể hiện một cách 
trung thực và chói lại những người lính Xô viết 
anh hùng và những vị tướng lĩnh Liên Xô vĩ đạ, 
tương tự như từng thể hiện các nhân vật của mình 
trong bai phẩn đổu của Sông Đông êm đếm. 
"Những khi phần thử ba của tác phẩm này ra đời 
vào đúng dịp sinh nhật thứ 60 của Sulin, không 
thể có một đồng nào về “lãnh tụ Stali vĩ đại, trong 


khi sắc nhân vật lịch sử khác như Lesin, Trosly, 
Ketuzov... được nhắc đến rất nhiều 


“Từ thập niên I950, Sholokhowv dẫn lãnh xa "giới 
thượng lưu Xô viết, từ chổi chức vụ Tổng thư ký Hội 
nhà văn Liên Xô, về sống ở quê nhà vùng sông Đông, 
chuyên tâm sảng tác. Nhưng từ sau khi ông được trao. 
giải thường Nobel săn học năm 1965, ông được hưởng, 
ất nhiều ưu đãi, chẳng hạn đi li giữa thị trấn Veshensk 
“quê hương với Matsedvs đến bằng trực thăng của nhà 
"ước dành riêng cho ông, Năm I999, bản thảo gốc Sông, 
Đông êm đêm được tìm thấy sau bao năm chiến tranh 
ly loạn, đã giải tổa hoàn toàn nghỉ án “go văn" mà 
người đời tùng gần cho MilHuil 


bên cốc rượu vodka, riêng mỗi thơm công đủ làm ngất ngây, Và vào những đêm 
tuyết đã đồng thình những bở đá cứng phía bên ngoài cửa số... Tôi kể bầu bạn 
đây. 


L-Tính cho tới ngày hôm nạy vẫn chỉ có há nhà văn Nga - Xô Viết nhận được 
Giải Nghe Văn chướng. Đó là Baris Padernac vớ iển thuyết “Bắc sỹ Dzvagd" và 
Alkhail Solokhov với tiểu thuyết 'Sông Đông êm đêm”, 

Giải thưởng Nobel gnh cho "Bác sỹ Dzivago" không được chính quyền Xô Viết 
thửa nhận. Tên tuổi của Boris Peternac cũng như cuốn tiểu thuyết Nobcl của ông 
suốt mấy, chục nằm ròng bị "đật ra ngoài vòng pháp luật" Vị tr của nhà văn và giá 
trị ch thực của tác phẩm chỉ được khẢi phục kể tứ ngày nước Nga bước vào thời kỹ 
(ka (Cải tỷ) 

Ấy vậy nhưng giải thưởng Nobel giành cho bộ tiểu thuyết mang chất 
sử thì "Sông Đông êm đến” thì lĩ được thừa nhận ngay từ thời Xô Viết. Còn 
túc giả của nó - nhà văn vùng sông Đông thì nổi danh như một trong những 
"người đứng đầu văn đàn Xô Viết ngay từ những năm I930 cho tố tận hôm 
my 


'Quanh số phận đầy bỉ kịch nhân vật chính của "Sòng Đông êm đồm”, 
chàng trả Cô dắc Grigor Melskhoy cũng được lý giải theo nhiều cách khác 
nhau. 

“Trang những năm Xô Viết tại các trưởng trung học phổ thông và đại 
bọc, số phận truân chuyên đấy sông gió của Grigox3 Melekhov thường được 
gii thích bởi sự bấp bênh, hay ngẻ nghiêng của tổng lớp trung lưu hoậc tiểu 


tạ sẵn trước cơn lốc của cuộc cách vô sẵn. Còn cãi kết 
cục đấm nước mắt của anh chính là bậu quả cái chất 
“nhờ nhờ", Không ra trắng, không ra đỏ của tổng lớp 
mà Grigori Melekhov xuất thân. 

Bước qua thời Pereetrsika cho đến tận hôm nay bĩ 
Kiếi của Grigori Melekhor được giải thí là bí kịh 
chung của tắng lớa trí thức (rong số đồ có văn nghệ 
sỹ ) Nga. Vì sự hiểu biết và lương tâm họ không thể 
lựa tìm cho mình một thái độ dứt khoát giữa Trắng và 
Đen, Họ lêm lạc, ngộ nhận và tính ngộ và li lắm lạc 
tiếp... Vì sao ư, vì bản thân cuộc sống khổ mỗ tìm ra 
sự hoàn thiện hiện hữu và đích thực. 

Không biểu có phải vì lý do đó mà tiểu thuyết 
“Sông Đông êm đêm” được cả phe ta và phe chúng đếu 
cđồng thanh tần thưởng, cổ súy không? 

2-Trong chính thể Xô viết có bai nhà săn đều được 
coi là hai sây đại thụ của văn chương Nga - Xô viết, 


nhưng họ lại thường được xem là hai cực đối lập 
nhau và bản thân bai người cũng không ưa thích 
nhau, Đó là Họa Drenhoorg (ác giả của các cuốn 
tiểu thuyết như "Paris thất thử) “Cơn bão tập, tủy 
bút "Thải gian ứng hộ chẳng te” và cuốn hổi ký 
cuối đời "Con ngườiNăm tháng Cuộc đời) và 
Mikhal Solokhov 

“Tương truyền la Ererbuong hiểu rõ từng 
viên đã lát trên nhiều con phổ ở thủ đô các nước 
châu Âu, và nói tiếng Pháp lay hơn người Paris. 
Ông quen biế, giao lưu với rất nhiều danh nhân 
văn hỏa của Pháp và châu Âu như danh họa 
Pieasso, các nhà thơ Paol Eluya,L Aragon, nhà văn 
Roman Tolan, EHemiway... lựa Erenbuong xông 
pha trận mạc trong thể chiến hai, luôn có mật 
trong các cuộc hội tho văn chương tại châu Âu, 
`Và khi ngồi vào bàn viết văn, viết báo ông đã chọn 


cho mình chiếc bàn quen thuộc ở góc một quản cà phê 
giữa kha phổ ổn àn, náo nhiệt nhất ở Moetva. Hình như 
chính sự tí tí, chộn rộn ki mới kệh thích được trì sing 
tạo của ông Công nổi ngay đích thân ông chủ quản cà 
phê nọ đã chọn góc bàn ấy cho nhỉ văn. Suốt trong mấy 
chức năm ông ta đã khoản đãi nh săn những tách cả phê 
ngon nhất và dĩ nhiên là.. min phí, Ông chủ quản chỉ 
mong sau ngày khi nhà văn không còn ở trên cối đi, ông 
tasã được quyần được gẵn chỗ gúc bàn đá tấm biến đẳng 
ghì đồng chữ: “Nơi đây, lụa Erenborg đã viết tiểu (huyết 
X. tiểu thuyết Y.~ 

AMihai Solkhev- ngược l, cho đến tận khỉ trất hơi 
thờ cuối cùng vẫn sống tại cơ ngơi của mình thuộc một 


thị trấn vùng Sông Đông (may thuộc nước Cộng hòa 
VWenima), Mỗi lần có việc gì phải lên Moskva. ông tổ ra rất 
miễn cường và chỉ mong mau mau được trẻ về để hít thổ 
ngọn giỏ mát và hương hoa đồng nội của vùng Sông Đông. 
Adikhal Solekhoy có hần mật trang trại rộng mênh mông 
cquanh năm từ thời anh mướt các lại hoa trấi và rau củ 
“Vào đận thụ boạch, những người Bm của ông chất đấy 
rau quả lên những chiếc xe do ngựa kéo để mang bản ở 
chơ nông trường. Bền thành xe họ không ngại ngừng gì 


khi treo tấn băng gỗ: " Rau quá của văn hào Mikhail 


Solekhov' 
Mikhail Solkhov - theo những người cùng thời kể 
lại không hể biết bất cứ một ngoại ngữ nào, ngoài tiếng 


Nga và tiếng. Cô dc. Như một sự bù đấp, từ năm lồ tuổi 
ông đã ngổi trên mình ngựa với chiếc mũ ky bình của 
tướng Đudionnui mang ngồi sao đồ giữa trân và thanh 
kiếm toốt trấn tham gia những trận đảnh sống mái với 
bạn Bạch vị và đỏ mọi sắc linh khá. Vì các công th, vì 
Tồng quả cảm, năm I8 tuổi Aikhail Solokhov đã trở thành 


__chính ủy Sư đoàn chỉ huy cả nghìn người lnh Xô Viết 


3-AMaosim Gorly với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng 
như tập truyện ngắn "Những mẩu chuyện nước Ý" (Bà lão 
Mdeeguyn, Trải tìm Đan cô. Chím báo bão), Bộ ba tự 
truyện (Thời thơ ấu, Thời đi ở, Trưởng Đại học của tôi, 
tiểu thuyết "Foma Gorleev' và đặc biệt là tiêu thuyết 


“Ngư mẹ đã được co là Ông tổ của Chủ nghĩ hiện thực 


xã hội hủ nghĩa trong văn chương, 
Khi M.Goly còn hà nhà văn trẻ, đại văn lào Ngv 
key Tolxtoi vẫn đang sống. Trong hổi ký và những gỉ 
chép của mình M-Gorly ghỉ lạ với gọng có phần điệu 
cợt LTolitoi: "Ông giả rất mau nước mắt. Hễ cứ nghề 
thấy nơi nào đăng khổ cực, người nông dân nào đang 
chịu cảnh bắn hàn, nghềo tùng lập tức hai tròng mắt 
ông gi đấm nước. Ông thương cảm thật lòng hay 
người gi thường bị viêm tuyển lệ”. 
Vài chục năm sau trong những ghí chếp về 


AMacsim Gorlo các nhà văn Xô Viết cũng nhân xế: *. 
điển đầu, ngổi đầu, nghe thấy những chuyện buồn, 
những số phận gập trắ trở, cục khổ, M Gorky thường 
ca khóc không kiểm nén nổỹ,y hệt một chủ bể ln bạt, 

-Alesei Atbuzov là nhà viết kịch Xô Viết nổi tiếng 
ở thập niên những năm 1650-4960 với những vở nh. 
“anh”, "Những năm phiêu bạP, “Chàng Marat đáng 
thương của tôf. Đặc biệt là võ “Câu chuyện lếcku” ~ 
một vỏ kịch thấm đượn chất rử tỉnh về những người 
thợ đi xây dụng đập thủy điện, Võ kê: này đã từng 
ấy iếng vang rộng rãi ại nước ta vào đấu những năm 
1960 và ghỉ đầu ấn tš năng của những nghệ sỹ sản 
khẩu thể hệ đấu của Vệt nam như Lộng Chương, Can 
“Trường, Trúc Quỳnh. 

A.Arbuza kết thân với nhà văn nổi tếng bởi 
những truyện ngắn mông mơ thẩm đượm tỉnh người 
'Constanin Paqtotsly bởi tâm tính, sự rung cảm nghệ 
thuật của hai người rất gắn gũi nhau 

AAAAbuzov có thói quen không thích đọc những vỡ 
kích mình mới viết xong cho hà vợmột nữ diễn viên 
Nga tóc vàng, đối mắt tơ xanh biếc, đẹp về đẹp quý 
phải tong giới sân khẩu Nga. Ông cũng không thích 
đất bà vợ tối nhà bát trong những lấn kích bản của 
công được đưa lên sản khẩu. Có một sự e ấp, ngượng, 
ngập rất dể thương mỗi khi ông nề tránh lời khẩn cầu 
của bà vợ muốn xem đêm công diễn vỡkịch dựng theo 
kịch bản do ông viết. 

Rất đăng trân trọng và cũng thịt trở trêu, mỗi 
lấn CPautovsly viết xong truyện ngắn nào, kịch tác giả 
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LAAArbusov đều nức nở hết lời khen ngợi và đích thân đọc 
truyện ngắn ấy cho bà vợ nghe. A.Arbusz còn thường nói 
với bà vợ mình:"Anh viết vỡ này, vở ki thành công chính 
và do truyện mgẫn này truyện ngẫn nọ của CPautøwsky 
khơi gợi cảm hứng”, 

Rồi đến một ngày bà vợ thương yêu bỏ nhà biên kịch 
ra đ, Một tuần, nữa thẳng ưới qua vẫn không thấy vân 
mỏng. Tình cỡ, một sảng nọ, mở ngăn kéo tủ đầu giường 
csla bà ông nhận được những dòng chữ viết ngay ngắn, 


cẩn thận, chứng tổ bà đã cân nhắc kỹ càng 'Arburoy 
thương yêu, Em đến sống vớ Pautonly. Vì không thể 
thiếu anh ấy được, Mong anh tha thứ Hy vọng ba chúng 
ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Như tử trước tới nay 

3-Aleksandr Fadsev (nổi tiếng với các tiểu thuyết 
Chiến bại, Đội thành niên cận vệ) giữ chức Chủ tịch Hội 
Nhà văn Liên Bang Xô viết đã ai nhiệm kỳ dài tới cả 10 
năm. Ông nuôi quyết tâm rời bỏ chiếc ghế này để giình 
những năm tháng cuối đời viết một vài cuốn sich mà ứng 
đđã ấp ú từ lâu. Afadeev vào điện Kremlin gập Á.A Zdanow, 
kh đó là Bí thự Bạn Chấp hành Đăng Cộng sẵn Liên Xô, 
phụ trích công tác tư tưởng, văn hóa để giải hày nguyện 
vong của mình 

CA Z.danov năn nỈ A. Faleev làm thêm một nhiệm 
„ Thấy không xong, A.A Zdanov liền hỏi nhà văn 


km 


~ Thể đồng chí đã có dự kiến aỉ sẽ thay mình đảm, 
nhân công việc nàng n đó chưa? 

Như đã suy nghĩ từ rất lâu, AFadeev nói luôn: 

~ Thưa đồng chí Bí thư, đồng chí Milöail Selskhov 
kế cả về tài năng lần uy tín rất xứng đăng được giữ 
shức vụ này ạ! 

Rồi mộc buổi sảng đẹp trời tại vũng Sông Đông 
ikhail Selokhov nhận được điện khẩn mời lên Moskva 
gặp AAA 2danew Với độ tĩnh thính của "một chủ ngựa 
vùng Sông Đông" - như bạn bè nhà văn thường gọi 
thế, Nihhil Sololhov đã đoán biết sự việc gì sẽ xẩy ra 
tÔng vốn không thích ngồi ghế quyền chức, thêm vào 
đã cũng không thể sống xa vùng Sông Đông dẫu cho 


chỉ đăm bạ ngày Ấy vậy nhưng ông vẫn mau mẫn đáp 
máy bay lên Mosssa, tìm vào điện Kremlin đông ngày 
gỡ AA Dzodanoy đã hẹn trong giấy triệu tập 

lÔng Bí thư Đảng phụ trích văn hóa tư tưởng 
thuyết phục gắn nữa tiếng về vị trí, tắm quan trọng 
của Hội Nhà văn Liên Xô: về việc đã xem xét kỹ lưỡng 
Không ai xứng đồng đảm nhiệm công việc này như 
gười đang ngồi trước mật. Đại cho A.A Zdanoy ngưng 
H, MiMhail Sollhov nho nheo cấp mắt mèo xanh 
biếc, làm bộ thảng thốt, nhà văn vùng sông Đồng nói 
với ông Bí thư Đỉng: 

~ Trủ, sông việc hệ trọng như vậy mà đồng chí BỈ 
thư không báo sảm cho tôi? Tôi đã chốt mua tấm về 
máy bay khứ hổi trở về Sông Đông rồi 

XKhông hiểu do nét mật, điệu bộ hay giọng nói của 
hà văn khiến A.A Zdanov phả lên cười, phẩy ty: 

- Thới cút về Sông Đông 
Kx.............. 

WA dén ngìy tớ gi cõi dớ, Mitoai solokhov 
1T 111... 


Í Ta chịu thua ci thứ 
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Aleksandr Sergeyevich Pushkin là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. 
Ông được tôn vinh lề đại thỉ hào, Mặt trời thí ca Nga, có những đóng góp to lớn trøng việc phát 
"riển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lăng mạn Nga thế kỷ XIX, 
: Tên tuổi của ông gắn liền với tuyệt tác thơ tình "Tôi yêu em”, bản thơ ca bất hủ được biết đến bởi 
hầu hết người yêu thơ trên thế giới. Bài thơ thể hiện nhiều nét nghệ thuật tỉnh toa của thơ Pushkin 


Na lần tul cua Lễn ẤZ tàu cplai 
NHoaog khaug) Áế cai bậc (Su) tiến ca, 
Hap lều «á-0lái gạe bóeg & loài. 


yêu sá Âm {Lần kL6ug, F TN 
tức vế sẽ, Mễ kậm bạc G4 gleu, 

“T6 gác su, gác dâu (Là»lc Âầnu {lu 
Cầu se Ác «ouêt (ha dat Eéc Ấ5 ếc se 


z v 
. 
Lý ệ 
« “Tôi êu em" được cho là lấy cảm hứng từ Anna 0lenia, người con gải Pushkin yêu và muốn lấy làm. 


x 0lenia là một cô gái sinh đẹp, với ln da trắng, guơng mặt đầy cá tính. 
(ö mang vẻ đẹp điển hình của những người phụ nữ thập niên 1820 với dáng đ uyển thuyền, thân, 
hình thướt tha, cùng mái tóc có những lọn tóc cột gọn gàng ˆ 
Oleni sinh r3 trong một da định có tr thức, bổ là Viện trưởng Viện hàn lâm nghệ thuật tinh 


e 
Patarbua nên Anna là cổ gái có học vấn cao và không xa lạ với xã hội của những cá nhân kiệt xuất — #* 
# tcùngthờivớicô. ` 
} Năm 1829, Pushlin ngỏ lời yêu vớ Anna nhưng bịcô từ chổi Khi đó, Pushin đã viết một tài thơ 
-0,,- thay lời chía tay với c. P f 
L4 Lấy cảm hứng từ bài thơ ấi, Pushkin đã thi vị hóa hình tượng người trong mộng thành hình mẫu... - 
sáng tác bản romance rất được yêu mến, P^ 
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XI M©HA, W8 B©pHYGb. 
3M M€HR, #8 8BPHYCb. 
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AM, KOIR4 CHETA M@TYT, 
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2a, Koraa apyvt He NRyT, 
TiosaBile p4epa. 
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AM M©Hf, M Ø1 BPHYCb, 

He xenali noÕpa 

BGEM, KTO 3HAT HAM3/CTb, 
ho sa6tre nopa. 

Tiyerts nopepar coi tú Mare 
BT0, 4T0 HeT M€HA, 

Tiến. Apyakft VCTAHVT 08T, 
Cnayr y orun, 

BuinoloT r0pbkOE Bo 

Hã nOMWH RyUUN.. 
Xa. Ví  HAMM380nHO. 
BoIntire He cneuun. 


2M M©NS, H1 B@DHYOb, 
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Hồ noHSFb, He X/JA8UI4M AM, 
KaK CpEnM OrH2 

'OkwnaHIeM ceouM. 
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[]pocTo rbi yMenA X41ATb, 

Kặt HiiO pyroR. 


1641 Konstantin Mikhailovich Simonev. 


Em ơi đợi anh về. 

Đợi anh hoài em nhé 
Mua có rơi dầm dễ 
Ngày có buồn lẽ thê 
Em ơi em cứ đợi. 

Dù tuyết rơi gió thổi 
Dũ nắng cháy em ơi 
Bạn cũ có quên rồi 
Đợi anh về em nhét 
Tin anh dù vắng vẻ 
Lòng ai dù tái tê 
Chẳng mong chỉ ngày về. 
Thì em ơi cứ đợi! 


Em ơi em cứ đợi 


Dù ai thương nhớ ai 


Chẳng mong có ngày mai 


Dù mẹ gì con dại 
Hết mong anh trở lại 
Dù bạn viếng hồn anh 
'Yên nghỉ nấm mồ xanh 
Nâng chén tình dốc cạn 
Thì em ơi mặc bạn 


Đợi anh hoài em nghe. 

Tin rằng anh sắp về! 

Đợi anh anh lại về. 

"Trồng chết cười ngạo nghễ. 


Ai ngày xưa rơi lộ 

Hắn cho sự tình cỡ. 

Nào có biết bao giờ. 

Bởi vì em ước vọng. 

Bời vì em trồng ngóng 
Tan giặc bước đường quê 
Anh của em lại về. 


Vì sao anh chẳng chết? 
Nào bao giờ ai biết 

Có gì đâu em ơi 

Chỉ Vì không ai người. 
Biết như em chờ đợi. 


Tố Hữu 


Xuyên những lần sương gơn sông, 
NHành trăng mở ảo chiểu qua 


c0w hì) 6 Buổn dãi ảnh vàng hi lắng 
s Ạ “Trên cảnh đồng buồn giăng xa 


/(ta d⁄2⁄ 
\& / Thun đưng nàn đụng lắng 
Ti Smhiargixt Cổ em nã băn 
Nhẹ ng đu đu buôn ế 


À Cieoäb BonHfele TyM2Hb) on 
TipoÕupaeros nyaa, M2465 HÓC HỌA Haš BB 
Ha nedanbHbie nonaHbi 


Hi sa của người sà h 
TibeT ne4anetO c8ST oHa. = kêu 


Có gì phẳng phất thân yâu: 
Như niềm vui mừng khôn xiết 


TÏoa0pore 3uiel, cuj4Hoi 
ko) _ Như nỗi buẫn nắng đu hữu 


Tpoiixa Gopsan 6exenr, 
KOROKOib3ik ONHO3BY4Hblli 


Win Eaatr: Không một mái lều, ảnh lửa... 


“Tuyết trắng và rừng bao la. 
Chỉ những cột dà 
Tiên đường sững sống chào ta 


cây số 


ÄWTO-TO eiblUluTe8 ponHoe. 
0n netfaX ØMUUK3: 
To paarynbe ynanoe, 


'TO cepeuaan Toewa. SEN ME 


“Trở về với em ngày mai 
Nho, bên lò la để 


Hữ OrHg, HM 4€PHOfI XEThl. 
Tnyulb w cHer... HaECTpeMy MH€. 
“TOrIbkO BEPGTbl IG/IGOaTbi 
[ionanaiorcs onwe. 


Ngắm em, ngắm mãi không thôi 


Kim đồng bổ kêu tích tắc VÒNG 
Xosy đỏ những vòng nhịp nhàng 
Và xus lĩ người tế ngất 


Ciyao, rpyeruo... 3asrpa, Huna, 
22120 ta Để ta bên nhau trong đêm 


'388Tpa, K MuInoïi BO38pATRCb, 
 3a6ynycb. y KaMiHA, 
3an8yCb He Harnnngb,. 


Sâu lắm, Nhina, đường xã vắng 3 
Ngủ quên, bắc xà (th lạng im 

Nhạc ngựa đều đều buông xa thẩm, 
Sương mờ che lấp ảnh trăng nghiêng. 


38ydHo crpenka uacoaan 
Mpholli kpyf CBOñ COBEPUUIMT, 
WỊ, ñOkydHblx ynanan, 


Init6o YeSbc pelstdh Bún dcb dơcds Thy Đàn - DC|S{|N 
Tpyeruo..Haua: nyu MỌï cty t6, ủ 
JpeMna CMonkHyn woï 8Muluk, ` NNG — 
KonokOnibtifk 0AH038y4EH, 4 k 


L 
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Bản sách in rất đạp tác phẩm Chiếc cha khóa vàng hay chuyện ly kỳ của 
Buratiro của A. Tolstoy từ nhà xuất bản Cầu Vồng, Nga, đã đến Việt Nam từ 
những năm 80 của thế kỷ trước. Đến giữa thập kỹ 90, bộ phim boạt hình 
Pinoechio của hãng Walt Diensy, Mỹ, chuyển thể từ tác phẩm văn học công 
tên củo nhà văn Ý Cade Colidi đã ngự trị trên sóng truyền hình và nhiều 
tiệm hăng địa ở nước ta và sau đó là sự ra đề bản sih in tác phẩm này từ các nhà suất bản Kim Đồng, 
ân tí... Dạo đó đến nay, bản dịch hai tác phẩm khóng ngừng được chỉnh lý, bổ sung và tế bản khiển 
nhân vật người gỗ trở nên vô cùng quen thuộc với trẻ em Việt Nam, 


Vì vậy tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giao thoa ảnh hưởng giữa bai tác phẩm trên không chí làm rõ 
thêm dụng ÿ nghệ thuật của ha tác gi, giáp hiển lộ đặc trưng của hai nền văn bỏa Ý - Nga vừa tương đồng, 
va khác biệ, tải khẳng định tắm quan trọng tất yêu của văn học thiếu mà nó còn khơi gợi những niềm ký ức 
tưới đẹp mang đậm cảm tính trẻ thơ của thiểu nhỉ Việt Nam giai đoạn cuối thế kỹ XÃ. 


Cơ sở so sánh Pinoechio - Cậu bé người gỗ và 
“Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino 

XNến văn hóa lầu đời của nước Ý đã ảnh hưởng 

cđến ăn hóa nhiều quốc gia trên thể giới suốt từ thời 


dần chữSlsve cổ. Điều nhy đã mứ toang cảnh cửa cho 
Nga tiếp nhận những lần sống văn hóa mới mẻ từ 


y cổ đại với văn mình La Mã đến thời kỳ Phục hưng 
nhiều thế kỳ sau đó. Đến thế kỷ XI, g 
tranh thống nhất đấc nước, văn hóa dân gim Ý vẫn 
chỉ phốt sâu sắc văn học thiểu nhỉ với những câu 
chuyện cổ ti°h nhiệm màu, các nhìn vật điển hình 
cquen thuộc, n ranh thiện á rõ rằng, Tuy nhiền, lúc 
bấy giỡ, sảng tác dành cho trẻ em vẫn chủ yếu h 
những câu chuyên truyền miệng thế nên các tác 
phẩn của Carle Colodi và đặc biệt sự xuất hiện của 
truyện Pineechio Cậu bé người gỗ (Le awenture dĩ 
Pinoshio, Sioria di un burstino) đã trở thành hiện 
tượng mới né, góp phần quan trọng trong việc hình 
thành đồng văn học viết dình cho thiếu nhỉ ở đát 
ước hình chiếc ủng. 

“Trong khi đó, ở phía bên kia châu Âu, su những 
thế kỹ chìm trong bạo động, nước Nga đón thế ký 
XXVN đến cùng sự trỗi đậy của chữ bản ngữ thay thể 


loạn đấu 


phần còn lại châu Âu. Thế kỷ XX trở thành dời kỳ 
hoàng lớm của văn học Nga. Sang thể kỷ XX, hai cuộc 
hiến tranh thế giới và sự thành công của Cách mạng, 
hng t0 đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến dời 
sống Nga nói chung và văn học Nga nự 
bọc Ngà ghi đoạn này gắn như bị bao trừm trong 
bậu không khí của chủ nghĩa xã hội hiện thực do M, 
'Gorki khỏi xưởng. Không chỉ những tác phẩm dành 
ho người lớn mà cả những sảng tác cho thiểu nhỉ ở 
Nga cũng hướng đến việc thể hiện ý thức bệ và giáo 
đục, dẫn đất trẻ em trở thành công dân kiểu mẫu. 
trong một đất nước xã bội chủ nghĩa. 

“Trong lịch sử, không như với hầu hết các quốc 
gia Tây Âu khác. Ý luôn có một mối quan hệ tương. 
đối tốt đạp với Nga. Kể c trong thể chiến khi bai dân. 
tộc này thuộc về hai bở chiến tuyển thì các bảo cáo, 
lịch sử vẫn cho thấy lịnh Ý luôn có sự đối xử ở mức 


viếng, Văn. 


đổi với tù bịnh Nga. Mối giao hảo. 
mang tính truyền thống này đã tạo điều kiện cho việc giao. 
thoa văn hỏa, tiếp nhận và dịch thuật cc tác phẩm văn học. 
đến từ cả hai phía. 

“Truyện Pimoechio Cậu bé người gỗ của C. Collodi lần 
đầu tiên được địch sang tiếng Nga bởi Katmilla Daninj vào. 
căm I908. Bản dịch thú hai đành cho trẻ em Nga đi cư sống 
Đức được xuất bản ở Berliw, nằm 1934, do Nina 
Petrovskaia chuyển ngũ. Aleksey Tolstoy tham gia chỉnh sửa 
bản dịh này và mười nấm sau, năm 1935, Tltoy đã cho 

Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buratino. 
"báo Young Pioneers và xuất bản thành sich vào năm, 
“Trong lời mở đầu cho cuẩn sách cúa mình, Tolstoy đã 


c 
viết rằng: 


Tôi thưởng hay kể chuyện phu lưu hấp dẫn của Bura-d- 
ð so các bạn nhỏ của tối nghe. Nhưng sách thị mất tồi nên 


` 
4 : xi 
' 
l4 “Ngày sưa, cách đây lu, lâu lắm, hỗi tôi còn bê, tối được đạc một quyển sách ên là 
“Piad-kỉõ, hay chuyện phiêu lưu của chủ búp bẽ gổ” (Trong tiếng Ÿ' bể gỗ gọi là Boc 
t0), 
mỗi lần, tôi lại kế khác đi, lại bịa đật them những mẩu chuyện 


Ở dây Alksey Toluoy nêu rỡ bản thân đã 
được đọc tác phẩm của Colodï và ông muấn 
viết lại cu chuyên ấy như một mãn quà đành 
cho trẻ em dựa trên trí nhỏ cúa mình. Chính 
từ sự thoát lự văn kản này thế giới nhân vậc 
của Collodi và Toltoy tưởng chừng tương 
động mà lại hàm chứa sự dị biệt, tưa như từ. 
cũng một mĩnh vườn người ta gieo trồng nèn 
những giồng cây khác nhau mã giống cây nào 
cũng đơm hay thơm kết quả ngọt, đem lại sự 
mát lành cho tầm hồn độc giả không chỉ ở 
quốc gia của hai ông mà trên toàn thể giữ, 


phiêu lưu không có trong sách. 

Bây già sau bao năm trời đẳng đẳng, tôi nhữ li người bạn 
cũ Bu-ra-tinô; để rồi tôi kể cho các cháu nghe câu chuyện lạ 
lang về chủ bế gỗ ấp" 


„ trong để có độc giả Việt Nam, 
LỞ nguyên tác bằng tiếng Ý, Pinoccio 


Cân bé người gỗ được viết năm 1883. Colbdi 
ZZÔQ8 thuịt bị cân chuyện phiêu lưa kì thú của chú 
XÃ ngài gỗ tmocchb. vốn được bác Geppseto khắc rà 
từ một thanh gỗ ma thuật biết nở, Vốn tính nghị°h ngợm và 
ham chai, inoechis đã lưu lạc khắp nơi và gập nhiu tai ương: 
San khi đối quyển sách vỡ lòng lấy một tắm vé xem mủa rối, 
"inoechio hết bị lường gạt đến bị cướp, bị biến thành lừa, 
Sau cùng, Pinoechio còn chui vào bụng cá voi để cứu bố 
.Geppetto. Dưới sự bảo ban của bổ cùng BÀ tiên tóe xanh, chú 
kê người gỗ dần ta tính và biển thẳnh một cậu bé thật sự kằng 


ương bằng thịt. Mô phỏng sốt truyện trên, song ở Chiếc chìa khỏa vàng hay Cuộc phiêu lưu k thú của Buratino 
xuất bản vào năm 1986, A“Tolstoy chỉ giữ nguyên cíc tình tế: cho đến lúc Buratino bị bọn cướp tấn công. Sau 


đó, kăng tải trí lòng đăng cảm cùng sự gip đỡ của nhóm bạn đi cùng, Buratino đã đành được chiếc chỉa khỏa 
vàng kì điệu, mỡ ra cảnh của bí mặt trong nhà bổ Carlo, tử hình ảnh rạp hắt sinh đẹp xuất hiện sau cảnh cửa, 
những con rối cũng thành lạp nên một nhà hát của ring mình, 

“Thể giới nhân vật mang dấu ấn văn học dân gian 
1:Tồng quan về hai hệ thống nhân vật 


Antonio Giuseppe 
Giuseppe và Antonie đều làm nghề thợ mộc, nhật được mảnh gỗ. 
Geppeto Bổ Carle 


Được lão thế mộc tậng cho mảnh gỗ, gọt thành con búp bể gỗ, Đặt tên là Pinoechio và Borstino 
Mai nhân vật đêu nghèo khó, có thể bán đĩ chiếc áo duy nhất để mua cho búp bê quyển sách đi học, 
Cä hai nhân vật này đều thuộc tỉng lớp lào động nghèo khổ, nhưng rất hết làng yêu thương. chăm sóc và 
muổn giáo dục búp bê gỗ trở thanh mật đứa kế ngoan, 

Mangiafusco Karabss Barabas 
Mangiafuoeo và Baribas là chủ rạp siếc. Cả hai đếu bắt 
thẳng người gỗ bởi chú bé đã phá hoại, cản trở không khí buổi 
điển. Tuy nhiên, nếu như Mangisfuoco, sau khi nghe Pino:chio 
cấu xin, đã mỗi lòng, thả và tậng cho chú năm đồng tiền vàng, 


thì Barabss chỉ ta Buradino và cho cậu bốn đồng tiền vàng 
sau khí bết về cảnh cửa bí mật ở nhà bổ Carl, 
LỞ đầy A. Tohtoy đã sáng tạo ra một nhân vật mời th#ểTy 


Mu nghệ thuật của mình, Barobos được xây dựng đặc sắc, công, 
hu, đống ở tuyển nhân vật đối lập với Duradino tong khí 
ngialbeco chỉ được nhắc đến một lần. Nếu như nhân vật 


loi đán Chất, Xsussi UErEE lại là một 
mm... 
cho đểmmèn vo 


ự Rồi Harlequin Rồi Harlequin 
Đều là những con rối ở rạp siết, nhưng ở tác phẩm của Collad, rối Hirlequin là con rồi ở thể bị đốt thay 
cho Pinoechio còn ở Chiếc chìa khó: vàng lay chuyên ly kỳ của Buratino hoàn toàn không cỗ chỉ tiết này 


Pioechio Buratino 

'Collodi đã xây đựng một chú kẻ người gỗ nghịch ngợm, không nghe lồi người lớn, hàm choi, 
đến trường, ơa kể phải Dựa trên nên đề, Baradao cũng mong nh tính cách cớ bản như. 
đi sâu vào tính cách nhân vật và chuyển hiến tâm lý, người đọc sẽ nhận thấy sự khác Nhau trong nhân 
từng nhân tật 

inoechio được Collodi cho phả! triển theo hướng hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trải quả những khỏi 
và thấu hiểu được cuộc sống, làm thể nào là một dứa bé ngoan và có một sự gẵn bố tỉnh cằm yên thươn 
ˆ bá, Böratine thì khác, được A. Telstoy xây đựng tử đấu như một cậu bé can đảm, ra đáng anh hùng khôt 
những khó khăn, nguy hiểm. 
inoechi trải qua nhiều khố kiần với mong muốn được trở thành người thật như một eách chứng minh 
tình boện thiện bản tần trong khi Barsino chân vật không hệ có mong muốn này đã khíng đạn 


địt trong mối quan hệ với những con rối khác như những người bạn đieh thực còn Pino:chío 

lự vậy: Ở đây, A- Tolatoy dã thay đổi vớ trò của nhân vật như cách để làm bật lên sự ý gi dành 

chính, Bối Pinaechio luôn có khao khát trử thỉnh người thật nên được Coladi xây dựng đơn buyển 

sạn Miễn tính cách. không gắn bỏ những những con rố. Cần A. Toltey đã nhấn, 

, no với những con rối để chuyển tải ý thức vào nhàn sật, Ể mới quan hệ “đồng 

.môi trường xã hội chủ nghĩa 

Qua Is chương đầu, nhân vật xuất biện trong tác phẩm gắn như 

giống nhau. Nhưng từ khi chiếc chìa khóa vàng suất hiện, Chiếc chia 

Khóa vàng hay chuyên ly lý của Baratino đã trở thành một câu chuyện 

ẢÃÔÔ Số 5 

lần cầu chuyện dựa trên nền những nhân vật đã xuất hiện còn Collodi 

tiếp tục đua vào tắc phẩm của mình những nhân vật mỗi theo từng. 

bước trong cuộc hành trình của Pinocchio. Cũng như các tắc gã khác 

Khi phóng tác, A. Toletoy dã tải xảy dựng các nhân vật theo ý đổ sảng, 

to của Hãng mình, Dù xảy, chöÖN Re công không thể phủ nhận tắm 

ảnh hưởng của bộ khung nhân vật mà Colodi đã đựng sẵn lên thể giới 
nhân vật của riêng A. Tohtoy: 

Sự gập gỡ của C. Collodi và A.Tolstoy trong ám hưởng ngụ ngôn 

Tiếp nhận gắn như toàn bộ hệ thống nhân sật trong Pilechig 

(Cậu bé người gỗ, thể gi nhân vật của Chiếc chìa khóa vàng hay. 

huyện ly kỳ của Burtino cũng sở hữu mmật cẩu trúc đa dụng Mao gồm 

lớp nhân vật con người, đố vật và động. “tham gia một cách. 

bình đẳng vào cốt truyện. Từ loại hình cho tới bút pháp xy dựng nhân 


vật đều ít nhiều thể hiện âm hưởng của truyện ngu ngôn, tạo ra một 
thể giới nhệ thuật thích bạp để cả ai tác phẩm truyền H những bài 
một điều Khế Quên thuộc trong nhiều sáng tác dành cho 


“gu ngến trong hệ thống các nhân vật đổ vật hay đông vật 
không chỉ đơn giớn nằm ở loại hình của chứng, mà là thả năng đạt 
“diện cho một đối tượng cụ thể trong xã hói loài người. Ở đây, nhân vật 
chính -sậu bé búp bê gỗ - mang những yếu tổ độc lập về ngôn ngữ, 
hành động tính cách về rất gắn với trẻ em, nó hoàn toàn không giữ lại 


1 


bất ử đạc nh nào của mỗi: miễn đổ chơi Tác gấ 
cá ` Không nhấp mạnh những liên tướng tương đồng giữ, 
côn tối Số] toh người như một pháp ấn đụ mà triế 
tiếp gắn ch búp bê gỗ va trò cửa mội con người 
chẩn thực, sống động, sinh hoạt bình thường. ong, 
chính thế gii loi người (finocehb và Buratino có. 
thế thực biện những hành vi sã lội tương tự cơn 
"gioi mà Kông gặp bất kì trở, ng nào: (hứa kiện, 
đi bọc, đổi chác, buôn bán 2); Thông qua hình ảnh 
HỆ bc gố, hột màn đó chơi gắn gi vội trế cm, cý 
. S3 21 đều 0š lụa dọn nộ phương 
thức thông mMHl WẾK†ếp cận đọc giá nhỏ luỗi 
này một mật chứng tổ xiỆÈ WWM tufg CYHJ 
của hai nhà văn, một một còn thể hi Hm 
baï nến văn học dón gian Ý và Nga vốn có truyền 
vớ phối mạnh mẽ văn học thiểu nhỉ hai nước. 
Thệ thống cóc nhân vật phụ mà cụ thểlà lớp 
nhân vật động vật, âm hưởng ngụ ngôn cũng khá rõ 
viết. Ta nhận thấy lối nổi ú dụ đặc trưng của ngụ 
ngôn qua hình ảnh Cáo và Mèo, Dân gian thường sử. 
những những cánh vĩ von để diễn 
đạt những khái niệm trừu tượng, ngược lí, có những, 


troyện ngụ ngŠï⁄ế 
dại diện cho sự xảo trả, lượn lẹo của loại ngư 
đảo, Bản chất lửa lạc của chng thể hiện rõ nết ngay 
tử Mi xuất hiện (nổi đổi về vệc gãy chắn, chột mắt) 
cho tới chuối hành động lửa gọt cậu bé người gỗ sau 
đó, quy định một nét tính cách của con người luôn 
tắn liền mộc cách gắn như bất biển với hình ảnh ha 
loại động vật này, đc biệt là trong văn học dân gian, 
ấy cảm hứng từ các chất hậu đồi sống thân 
thuậc với các em nhỏ như trên, củng sự vận dụng 
linh hoạt thủ pháp ngu ngôn, các nhân vật trong, 
Pineechio Cậu bé người gỗ và Chiếc chìa khóa vàng. 
bay Câu chuyện ly kì của Buraino đã gập gỡ nhai 
trong cói Không khí chung của văn học dân giai 
truyền thống, với những chuyện kế mạch lạc nhưng 
không kém phần sinh động, hấp dẫn và tràn đây ý 
nghĩa 3 
PINOCCHIO VÀ BURATINO: TỪ CHÚ, BÉ NGƯỜI 
GỖ ĐẾN HÌNH MẪU CÔNG:DÂN SOVIET._ ` 
Lư bát pháp lãng mạn koyết lo BốI| đề nhập 


“Cùng ch sẻ một KHũng nhân 
ong dưới sự ảnh tưởng cáa các yếu tổ 

xăn lăn yé tổ khích quan của hi dạ, phông riếy văn 
hóỏ, truyền thống dân tôo các trảo lau văn học. bút 
phấp xây dựng nhìn vật ở bai tắc phẩm đã phân thành 
xu hướng đối lập nhau, với một bên là thế giới nhân 
vật đậm chất h?yễn lăng mạn, một bên § thể giới 
nhân vật chân thức đồng dị, phân ảnh chủ trương để 
can biện thực xã lội được M. Gorki khái sướng ở Nga, 
S Nhan vật trong Pinoel 

'phất triển trên gấh thân của chủ nghữa lăng 

thịnh hành ởi châu Âu lúc bấy gi. Collodi để 


thường luôn xuất hi 
nhiên và hoàn toin có thị 
thắn chủ nghĩa biện th 


Ta l/0ui; cán Lữ 
Rất A00 f0/ánlhoidfT" 
trên chủ hững anh hùng 
Tao động, ah hùng điển, 
đấu theo lý tướng của xã 
hội chủ nghữ. 


VỆ kết tấu nhấn vật, Pinorchio - Cậu bế người 
có một hệ thống các nhân vật đậm chất hoang 
đường, li đi, chứa thành nhiều lớp khác nhaạ lớp, 
hân vật người lồ biết nổi lớp nhân vật động vật biết 
ói, lớp nhân vật người biển thành ưa, lớp nhân vật 
thần tiên có phếp thuật tình thông. Thể giới nhân vật 
của JW8HeecHio Cậu bé người gỗ, dù được đột rong 
tối cản đời thực nhưng văn được Collodi khoác lén 
đăng về kị áo:cửn một xi hội đã được lãng mẫn hỏa, 
một sản phẩm của trí tưởng tượng độc đáo, phong 
phú, có tính chất kế {la những truyện cổ tích dân 
s37 Ÿ/ TáIÌ8 se TEPtAY ti các nhấn vật của 
“Chiếc cha khóa vàng hay chuyện ly kỳ của Buraino, 
À. Tolatay cổ gắng trấn tục hóa hệ thống nhần vật 
này, Ạ. Telatoy thay thế Bà tiên tóc xanh đầy quyền 


năng thành cổ bp bể Malkina hết sức bình thường, chỉ tiết người hóa lừa bị loại bỏ, như 
xây câu chuyện chỉ còn giữ lại hình ảnh những con người trấn thể cùng những búp bề gỗ 
căng giống hột người, và hệ thống các con vật biết nói (dưới ảnh hưởng của bắt pháp ngụ 
tgôn, cũng gắn với con người), Nếu như các nhàn vật của Collodl hấp ăn người đọc ở tỉnh 
chất độc đáo, th vị, à điệu đầy hấp dẫn, hì A. Tolstoy muốn tiếp cận người đọc bởi một 
thế giới nhân vật gẵn gũi, giản dị lấy cảm hứng từ những gì vốn cố trong thể g hiện thực 
xung quanh, 

`V# nghệ thuật xây dưng nhân vật, Pinoeclio - Cậu bé người gỗ thiên về tỉnh chất trữ 
tình, Chiếc chìa khỏa vàng hay chuyện ly kỹ của Burado thiên về tỉnh chất hành động. Với 
Đinoechie, người ta để dàng khẩm phá những tâm tự tình cảm của nhận vật thông qua chỉnh 
những lồi biểu cảm hoặc diễn biến tâm lý được miều tả khả lã càng. Đến Buratino, yến tố 
tiểu cảm này dù có nhưng đã được giảm bớt, bản chất nhân vật được hé lộ qua hành động 
là chủ yếu, Ví dụ như trong cùng với một tình tiết giống nhau ở cả bai tác phẩm là cậu bé 
gười gỗ mang trong mình bốn đồng tiến vàng, gập cướp, bị chủng treo lên cây, nhưng cách 


thức miệu tả nhãn vật của bai tắc giả heàn toàn đất lập: Pinoechio xuất hiện với những tâm 
tình về việc “trẻ con kể cũng khổ thật, kết thúc sự kiệ là hình ảnh Pinoccio cảm thắn gọi 
tên bối rấi hạ, với Baraino, người ta bị cuốn hút bối chuối những mưu mẹo và hành động 
xuất hiện dồn dập trong nỗ lực tự thoát thân của âu. Hình ảnh Pinoechio gắn liền với những 
ứng động tình cảm, hìh ảnh Buratino gắn liển vái súc mạnh cử, 


tài trí và hành động cụ 


-2/Từ hành trình của nhân vật đển —_ cuộc hình trình, nội tâm, tnh cách 
thông điệp giáo dục của nhà văn —_ nhân vật dẫn được hé lộ về gọt 
Sáng tắc một củu chuyện phiêu lưu —_ giữa. Chúng œ có thể xem hành 
với nhân vật chính là chủ bế người __ trình nội tại này như một phương 
gỗ - môn đồ chi thân thuộc vớ rẻ —_ thúc xây dựng nhân vật độc đảo, 
thơ và đân được đồng hóa với hình thể hiện sự tĩnh tế của cả hại nhà 
tượng một đứa trẻ, cả Colladi và A, — văn KHí nhân vật luôn có sự vận 
“Rlotoy đều hưởng tới phương thúc — động. không xơ cứng giáo điểu Cả 
giáo dọc trẻ em ngay từ thế giới hai nhản vật dò được đật vào một 
nhân vật Trong cuốt câu chuyện, - phông nến phiêu 
trẻ em nhận thức những về các - giới, tử thể giới quay trở về nhà, 
phép eư xử, ác gi trị đạo lý bông — song chính những diễn biến cũng 
qua chính số phân và hành động — như sự vận động tính cách khác 
của một nhân vật đồng trang lửa vái __ nhau đã tạo nên những thông điệp 


ti nhà rà thể 


mình, để đàng khơi gợi ở các em sự __ giáo dục khác nhau cùng những g 
đồng cảm, Mật khác, những thông —_ trị tự tưởng khác biệt. 
điệp giáo dục qua hành tình của —_ Ở Pinoeehis- Cậu bẻ người gỗ, 
nhân vật không chỉ được áp đọng — Pinoechino được đật vào một cuộc 
như mộ cẩm nang dạy dỗ trẻ c 
tổ còn phản ảnh nhiều vấn để rong —_ xảy ra trên đường đi đếu dẫn đến 
xã hội cổa người trưởng thành, một thay đổi tích cực trong tính 
ảnh trình của bai nhân vật — cách của nhân vật, bạo nhiều biến 


Pinoechio và Buratino ngoài ý nghĩa — cổ là bấy nhiêu bài học góp phẩm 
hiển mình như một con đường vẻ _ hoàn thiện tâm hổn cậu bé. Tính 
nhà đẩy thử thích còn là quá mình —_ cách nhân vật vận động theo quy 
vận động và phát triển trong tính — luật phủ định dẫn những yếu tổ 
cách nhân vật. Qua diễn biển của — tiêu cức, ví dụ như các thôi hư tật 


xấu vốn có, thay vào đó là những phẩm chất tốt đẹp tương ứng với quy chuẩn đạo đức của xã hội. Người ta 
nhận thấy sự hóa thân dân đản của nhân vật qua bón chặng: Từ thanh côi + người gỗ, từ người gố 5 lửa, t lửa 
-a người gỗ và cuối cùng, tử người gỗ biển thành một bé trai bằng xương bằng thị. Kết qửa “một đứa bể tóc 
hoc hoe, mắt xanh" được xem như phẩn thưởng xứng đăng cho nỗ lực của 
Pinoechio. Hành trình hỏa thân ở Pinoechio - Cậu bé người gỗ gửi đến 


thông điệp về sư tư hoàn thiên bản thân, đúc kết ở lời quy châm cuối 
truyện của bổ Geppetto “Vi những đứa tr, đang xấu thành tốt, đêu có 
quyển lực thạy đổi quan cảnh trong gia đình hóa ra vui vẻ, mới mê hẩn 
lên”, Hành tình chuyển hóa tử một cơn “búp bê gổ” giống như người cho 
tới "son người” thật sự đã nêu lên một bài học triết lý về đạo làm người 
chủng ta chỉ thật sự trưởng thành khỉ có sự tự ý thức đúng đẫn về các 
mối quan hệ cũng như giả tị đạo đức trong xã hội. 

Đến với Chiếc chìa khỏa vàng hay chuyện ly kỹ của Buratino, bằng 
Việc thay đối cốt truyện chính: từ một cuộc phiêu lưu với nhiều chẳng 
đường khác nhau, mỗi chng đường là một bài học, 
sang một cuộc phiêu lưu mang tính cạnh tranh 
xoay quanh việc giành lẾy chiếc chỉa khá» vàng, A. 
'Toldoy đã đật nhân vật vàe một bảnh trình hoàn, 
toàn khác liệt sơ với nguyên tác. Hành tỉnh tự 
giác ngô biển thành hành trình tự khẳng định bản 
thân khi Boratino- trong tình thể bắt buộc phải 
học cánh chiến đầu để bảo vệ chính mình cùng gia 
đảnh và bạn bè. đã bộc lý những phẩm chất lý 
tưởng của một anh hùng: ranh mánh, nhanh tị, 
thông minh, đồng cảm, lý tính và trung thành với 
cđồng đội. Gạc bỏ chỉ tế, bế thành người thực, A. 
Tolsoy xây dựng Baradno với tư cách một con 
người hoàn thiện cổ các mật tốt xấu cùng tên tại, 
các ưu điểm sẽ phát huy tác dụng trong những 
tình huồng cụ thể. Như vậy, Colladi đã để ra cho 
trẻ em những chuẩn mực cắn có của một đứa trẻ 
ngoan rổi thông qua bình ảnh Pinscchie vốn còn 
nhiên điểm thiểu sốt, Colledi đã to ra các tình 
huống để nhân vật của mình dân hoàn thiện từng 
tiêu chí ấy Trong khi đó, A. Tobtoy dựng sin một 
"hình mẫu lý tưởng để trẻ em nơi theo, và các phẩm 
chất lý tưởng được công nhận cũng như nhấn 
mạnh qua những hành động. Giá tị giáo dục mà 
AA- Toletey hướng đến qua hình tượng anh hàng 
'Burotino là những phẩm chất tốt đẹp trong chiến 
cđấu, lao đông đổi nhân xử thể, đưa trên tiêu chuẩn 
ccủa một công dân Soviet mẫu mực. 

Để làm rõ điều này, ta có thể đật nhân vật 
chính trong mối quan hệ với các nhân vật khác, tức 
là trong mối quan hệ xã hội của chủng, Xuyên suốt 
cuộc hành tình, Pinoccbio thế hiển aự chuyển biến 
võ rật ở con người cá nhân (quả trình thay thế 
những tính cách xấu thành tỉnh cách tốt), nhưng, 


trò con ngưới xã 
bội. Ngoài nỗ lực củi thiện thành công 
đài sống của bổ Geppeto và Bà tiên tắc 
xanh, người ta không thấy rõ tắm ảnh 
hưởng của Pinoechio lên các nhân vật 


lại với Bamdne, quá mình 
chuyến biến con mgười nộ tại không 
được nhấn mạnh, mà chính con người xã 
hội với vai trò “thủ lĩnh” của nhóm búp, 
bê gỗ lại trở thành yếu tổ nổi bật, Các 
siết nh cách nhự mưu mẹo, gan l, cứng 
cđầu.ở Baraino chỉ thật sự phát huy tắc 
đong tích cực của nố trong công cuộc 


chiến đấu và tranh giành chiếc chìa kháa vàng, hiển 
Buntino trở thành chỗ dựa vững chắc của bạn bè. 
Các lớp nhân vật phụ trong Pinocchio - Cậu bé người 
gỗ có tính độc lập rất cao, với những nét tính cảch 
cùng số phận đậc thủ gần như là bất biển, trong khỉ 
độ các nhân vật phụ ở Chiếc chà khóa vàng hạy 
chuyện ly ký của Baratino, độc biệt là đội quân búp. 
bê gỗ, có sự phụ thuộc nhất định sào Burstino, bán 
thân chúng cũng bị tác động bởi khí chất anh hùng 
của Duratino và dấn thay đổi theo xu hướng anh 
hùng chiến đấu, ví dụ như nhà thơ Piero dẫn hình 
thành tănh thắn gan dạ, bất khuất và biết chiến đầu 
để tự vệ, đ thất bạ. 

Nếu Pmnoechio đáng học hỏi # nỗ lực tự hoàn 
thiện bản thân không ngừng nghỉ, mỗi ngày một tốt 
hơn bằng những tri nghiệm, sự cọ xắt trực tiếp với 
thế giới, thì Buratino đáng ngưỡng mộ không chỉ ở 
Xhả năng tự khẳng định bản thân trong các thử 
thách, nghịch cảnh, mà còn ở những ảnh hưởng lớn 
đổi với gia định, bạn bè, xã hội quanh mình. Chính 
điểu này đã thể hiện sự khác biệt trong quan niệm 
giáo dục trẻ em của Collodi và A. Tel. Vải Colbdi, 
giá tí của cơn người được quy định bởi chỉnh những 
phẩm chất nội ại của anh ta, cảng nhiều phẩm chất 
tốt hi cảng lý tưởng, nhưng với A. Toltoy, giá trị này 


được xác định trong mối quan hệ của anh ta với xã 
hội, trong vị thế và vai trở của anh ta đối với cộng 
đồng, Như vậy từ Pincechio Cậu bé người gỗ đến 
Chiếc chìa khóa vàng hay Câu chuyện ly l của 
Buratno, ta đồ chứng kiến sự khác biệt trong nhân 
sinh quan giữa một tâm hồn Ý lãng mụn và một tư 
tưởng Nga thấm nhuẫn lý tưởng xã hộ chủ nghĩa 


KẾT LUẬN 


“Thành công lớn nhất của Carlo Collodi kh xây 
dựng nhân vật Pinocchi 
hứng vô tận về một hình tượng búp bê gỗ đáng yêu, 
sinh động, có chức năng như một công cụ mô 
phỏng cho những bài học răn dạy trẻ em. Rất nhiều 
lếu nhỉ sau đó đã chịu ảnh hưởng của 
Đinecchío - Cậu bé người gỗ và tự sống tạo một 
hình tượng nhân vật riêng dựa trên nguyên mẫu 
này Với Buraino- búp bê gỗ của riêng A. Toldoy 

ta chứng kiến một quá trình tiếp nhận thông mình 
và chủ động khi tác giả đã biến đối PinoecHio từ 
một đại diện chung của trẻ em với những tính cách 
đặc trưng của lứa tuổi, thành một tiểu anh hùng 
Đuratino đ 


là đã khơi gợi nguôn cảm, 


tác phẩm 


cho con người Sowet, cho tnh 
thấn Nga trong giải đoạn phát triển rực rỡ của xã 
hội chủ nghĩa. 
So sảnh nhân vật ở hai tác phẩm Pinoechie 

Cậu bé người gỗ và Chiếc chủa khỏa vàng hạy Câu 
chuyện ly Mì của Bontino, ta không chỉ nêu lên 
những biểu hiền tương đồng và khác biệt về cấu 
trúc hay nghệ thuật xây dựng nhân vật, mà còn 
phẩn nào khim phả mối quan hệ giao lưu ảnh 
hướng, tương iên và chuyển hóa lần nhau giữa hai 
tác giá ni riêng và hai nến văn học lớn của Châu 
Âu nói chung⁄ 


`i Như - ĐHKHKHRNV. 


Những đần su kay qua. Sương mà và khới toặ 
Natseove lại đã thú rồi! 

"ao khu vườn như lửa chồi ngời, 

'êm lá sm ánh vàng lên rực rỡ 

Những tấm biển treo dọc đại lộ 

“hắc ai đi ngang dù đây đủ lứa đôi 

Nhắc cả những ĩ cô độc trong đồi: ẰẲ 
“Tránh đừng động vào ch, môa lš rụng” ` 


Ôi trái tm, tải ứm một mình tối 
"Đập hồi hộp giữa phổ hè xa la 

tuổi chiếu kéo lng thang mưa giá 
hệ rong lên bên khung của sảng đèn 
LỞ đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình? 
“Tôi có thể yêu 4 Ai lầm tối vúi sướng? 
“Tránh đừng động vào cấy, mùa lá rụng” ~ 
Nhắc suốt đường cũng cải bẩy nhiêu 


Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi 
“Thì cỏ nghĩa chẳng còn gì để mát 

Ảnh từng ở đây từng là người thân nhất 

Sao phút này làm người bạn cũng không? 

Tôi chẳng biểu vì sao cử ngủi ngẫm trong lòng 
tRằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn 

Ảnh - co người không vui, con người bắt hạnh 
Con ngướ đi đơn độc quá trong đời 

“hiểu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười? 
hải, hãy biết kiến tâm, mọi điều đều phải đợc 


Địu đồng quá, địa dàng thông chủu nối 
Mưa thắm thì rơi mãi lúc chí ly 

Mưa tối rẩm nhúng ẩm ập nhường kia 

Mựa ron rổy trong ảnh rời chớp loi 

Anh hãy cổ vui lên do con đường ha 

Tìm hạnh phúc kình yên trong ẩm áp cơn mưa. 


Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa , 
AMột mình với mình thôi, chẳng cần ai tết Kiẹc 
“Tôi không biết nói cùng anh đến hết 

Và bây gỡ còn phải nói gì thêm! 

“ải ngõ con đã tàn ngập màu dêm, 

Những tắm biển đọc đường căng thấy tổng: ——— 
“Tránh đăng động vào cặ, 


mùa là rụng.” 
“ 


Olga Berggoltz - Bằng Việt dịch 


Tác giả: Lép Cátxin, Mácxơ Pôlianổpxki 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1978. 


 € Đây trước la là ph +chìan, những bấy giờ và mãi mãi về 
sau là phổ Vêlô-đi'a Ðu-bi-nÏ ông trả lời bằng một giong khản khàn 
nhưng rành rọt. 
- Thế Vô-lô-đi-a Đu-bi-nhin là ai và làm sao mà ông ta được vinh dụ. 
lớn thể ạ? 
- Em ấy rất xứng đảng với vinh dự đó, - ông nổi một cách nghì 
nghỉ. Rất xứng đáng? ”' 


“Chắc hẩn thời Liên Xô ai cũng từng mê đọc 
truyện "Timur và Đồng đội, Chỉ ring ở Liên Xô, câu 
truyện này đã được xuất bản 212 lần. Ngoài ra, nó đã 
được dịch sang 75 ngôn ngữ. Ở Việt Nam, nỗ cũng 
cđược rất nhiều thể hệ trẻ em yêu mến 

“Truyện kể về những chiến tíkh của một nhóm 
đội viên hè năm 1939. Hai sô con gải (cô chị Olga !9 
tuổi và cô em Zenk l3 tuổ) của Dại tá Alexandrov 
nửi nhà từ thành phố Moskva đến nghĩ tại một khu 
nhà ở nông trang. Tại đậy Zeni vô tình phát hn 
trên gác xớp nhà lho cũ là trụ sở của mật tổ chức 
bị mật. Mục đích của tổ chức này có vài chục thiêu 
nhĩ là trong kỷ nghỉ ở ngôi làng họ chuyên đi chăm 
sác chơ người cao tuổi và các thành viên gi đình của 
Hồng quân. Lãnh dạo của tổ chức là một cậu bé t3 
tui tên làTimur Girayev Nồi vái Zenia về những gì 
họ làm, Timur giải thích 

~ Ngồi nhà này là của một chến sĩ Hẳng qun, 
hà này kế từ để đã được chúng ti bảo vệ 
Bổ cậu cũng trong quân ngũ? 

~ Đứng vậy ~ với mật niểm tự hào, Zenia đã nói 
về bố mình — Bổ tờ là một vị chỉ huy 

Như vậy thì bạn cũng là người người được bọn 
tổ hảo vệ 

Tại họa của làng này là có một băng đăng của 
những tên lưu manh chuyên trộm cắp trong vườn, 
dẫn đầu Ktelin. Nhận thấy rằng một cuộc đối đíu 
với chúng có thể sẽ không an toàn, đầu tiên Timur 
cố gắng đểgiải quyết vấn để một cích hỏa bình. Cản 


đã đầm phân với Kvakin nhưng không có kết quả. 
“Timur đã quyết định không thế trì hoãn. Đó Là một 
cuộc chiến mà kết quả trong chiến thẳng thuộc về 
“Tímur và Đẳng Đội. Bắt trong một cuộc đọng độ, 
bọn côn đồ bị khóa trong một gian hàng trồng trên 
chợ, do đó dân làng có thể nhìn thấy những kẻ luôn. 
trộm cấp ở vườn của mình 

"Tuy nhiên cuộc chiến bí mật này cũng đã xảy 
đo hiểu lầm giữa bộc phụ huynh vi các 
viên trong đội Ý tưởng cuổi cùng của các đội viên 


ảnh 


“Nếu bạn luôn nghĩ đến mi người, thì mọi 
người cũng luôn nghĩ về bạn” 

Nhà văn Arkadiy Gaidar đã viết truyện này 
vào năm 1940. Cùng răm đó, bộ phim đen 
“Timur và Đồng đội” đã được ra đồi và đã tạo nên 
những phong trào yêu nước và đũng cảm trong giới 
n Xô, rất cần thit trước khi Liên Xô 
bước vào Chiến tranh về quốc vĩ đại (I94L1945) 
Những phong trào này thường được gợi là "phong 
trào Timur", 

Sau chiến tranh, “imur và Đồng đ 
phổ biển. Năm 1976, bộ phim màu mới đã được 
cưng lên (ảnh 4-5). Nhưng đẳng tiếc, khi Liên Xô 
sụp đổ, nước Nga không còn phong trào đội viên 
nữa, nhưng cầu truyện về các tẩm gương đội viên 
đã bị bỏ quên trong tử sách. "Timur và Đông đội” 
cũng đã bị lei khỏi chương ơình trường phổ 


thông. 
ù 


"THIMUR VÀ 


thiểu niên 


Đầu năm 200, Visdimir Puún, khí đó đang là 
“Thủ tướng, đã viết một bài báo trên tờ Neravbimsya 
(báo "Độc Lập”) với tựa để "Nước Nga: vấn để dân 
tộc: Trong bài này ông đã phân tích các vấn để in. 
quan đến tình thần dân tộc nước nhà và để xuất 
những giải pháp cần thiết. Cụ thể, ông đã để xuất nơi 
gương các đại học làng đầu của Mỹ vào thập niên 20, 
thế kỷ trước, lập danh sich t00 tắc phẩm văn bọc mà 
mỗi học sinh phổ thông nên đọc. Danh ch "100 cuốn. 
sách" này đã được Bộ Giáo đục Nga công bố đâu nằm, 
201, trong đó đã có vị trí xứng đáng ch sich "Timur. 
và Đồng độ?. 


Đôi lại về nhà văn Arladiy Gaidar (220904 ~ 
3610194)). Họ thật của ông là Golàow. Ông đã tham, 
gia Nội chiến ở Nga khi mới l4 tuổi. Ông cũng đã 
tham gia Chiến tranh vệ quốc năm o4, bàn đầu rới 
tự cách phòng viên bảo “Sự thật đoàn viến". Nhưng 
sau kht khu vực Liman - Kieu bị vây têa, ông đã tham, 
gia một nhóm du keh và bị tử trận vào thẳng ID19AI, 
chỉ! năm sau khi cuốn sách "Timur và Đồng đội ra 
đi Mãi sao khi chiến tranh kết thúc, người ta mới 
biết người liệt sĩ Golkoy chỉnh là nhà văn Ariadiy 


Gaidar. 

Nhân dịp kỉ niệm sinh nhật 105 năm của nhà 
xăm, vào thắng 14009, người ta đã khôi phục lạ bảo 
tùng Adadiy Gadar tại quê hương của ông. Tôi dự, 
“củ người chấu nội gọi ông là cụ. 

NĂM YU HOÀNG 
(HOÀI NIỆM LIÊN XÔ) 


Tối còn nhẻ ch 


tiết Timur đã phá khoá gam lấy 
trộm xe mô tô của chú để chở Zenia ra ga xe lửa gấp, 
gt người cha của có bé sắp đi nhận nhiệm vụ trên 
một chuyển tàu đặc biệt. Cô hối: "Tan mềm phải 
không ba: Ông tr lời: "Ï, toa mắm” (to mềm là toa 
cao cấp, dành cho cấp chỉ huy). 

Đãi với một thiếu niên mời lớn như tôi hồi đỏ, 
Liên Xô là một đất nước xa ly nhưng rất hấp dẫn. Ô 
tổ xe mấy ở Việt Nam còn rất hiểm và hắu như không. 
người dân nào sở hữu riêng, Tôi cũng chưa ban giờ 
cược đi tàu hoš nên không biểu thế nào lš toa cứng, 
toa mềm. Chính vì ít thẳng tìn và phương tiện như 
vây nên, trí tưởng tượng của ti nhỏ chúng tôi vô 
cùng phong phú. Vớ được cuổn sách, tờ báo nào là 
chúng tối đọc nghiền ngu. Một trong những cuẩn. 
sách còn đọng lại trong tâm trí tôi chính là “Timar và 
đẳng dội 

Tất tiếc là người châu đích tôn của nhà văn sau 
này đã trực tiếp phả hoại LX một cách ích cực nhất 
xi iệu phúp sốt” mang thương hiệu Giidar, 
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CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG HAY 
TRUYỆN LY KỲ CỦA BURATINÔ 


Tác giả: A.Tonxtôi 
Nhà xuất bản: NXB Tiến Bộ 
Năm xuất bản 1978 


bắt dầu 


khỉ bác thợ mộc Giu-dép-pơ nhật được một 
íng người. Hoằng sợ trước chuyện dị thường, bắc bèn. 
cho người bạn của mình là Các-ló, một nghệ Sĩ chơi đàn phong cảm: Và 


w 

M 

l 

diêu kỳ diệu, dưới bàn tay bác Cáclô, chủ bê người gỗ được sng tạo dầy: ầ 
” 


sống động. Một cậu bé cực kỳ hiểu kỳ và cũng rất đễ thương như bao trẻ 
em tình nghịch khác. Với bản tỉnh tò mờ và luôn ngọc nhiên trước thể giới 
tông lớn, chú bé đã vô tình dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đẩy nguy 
hiểm song cũng thật hấp dẫn có bao điển mới lạ: ở đó chú gập những kẻ 
xấu, người tốt, trải qua những giây phút cam go, những cuộc chiến không. 
cân sức... Qua những thử thách Buratinô như được trưởng thành hơn lên: 
Cậu bé người gỗ ham chơi bỗng trở nên dũng cảm, quyết đoán, dám đứng 
lên cùng các bạn trong gánh xiếc chống lại lão chủ rạp xiếc Caraba Baraba 
độc ác. Và cuối cuộc hành trình, bẩn các em sẽ vô cùng hả hê - không chỉ 
Vì cái ác đã bị đè bếp, mà còn được cùng các bạn nhỗ đã khám phá ra một 
thể giới bí mật vô cùng lộ áo.. 


£ 


VĂN HỌC Xổ VIỆT „ 


Văn học X6 viết à một thành tựu độc biệt của văn học 
Nga. đảnh đầu một giai đeyn quan trong trong lịch sử văn 
học của quốc gia rộng lớn nhất thể giới này, Văn học Xế 
vế ra đt và phá triển ong thời đại Xô viết sửa nước 
Nga. Đó 2 thời ký nước Nga hợp nhất cà quốc gia vệ tính 
cđể thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
"năm 1922 gốm 15 nước thành viên (tinh đến năm I990), 
trong đồ Nga là nước lớn nhất Sự bình thành của đất 
"nuộc Liên Xô và nến văn học Xô iết gn bó chật chế và 
là thành quả của cuộc Cảch mạng Thàng Mười vĩ đại nm 
97. 


“Theo những tư lu lịch sử còn lựa giữ được thì những người Vt Nam đâu tiên 
tiếp xúc với văn học Nga-Xô viết phải kể đến Chủ tịch Hồ Chỉ Minh và những nhà cách 
mong tiến bối của dân tộc như: Lê Duẩn, Trường Chính. Tiếp dó là thế hệ những thanh: 
viện tr thức “Tây học” i theo cích mạng rồi tr thành những người cm bút iều biểu 
chư: Tổ Hữu, Ngõ Tất Tổ, Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thị, Hải 
“Triều, Đàng Thai Mai... Từ những hạt nhân đó, văn học Xô viết theo bước chân những, 
người hiến sĩ trên chiến trường, trở thành động lực tỉnh thắn và kim chỉ nam cho họ. 
Nhĩ khăng chiến thắng li, miễn Bắc được giải phẳng, văn học Xô viết ngày chng cũng 
cổ địa vị vững chắc của mình trong đời sống văn nghệ nước ta cã về số lượng và chất 
lượng, Những tác giả văn học Xã viết đã thành danh và cả những tác giá mới đều được 
dịch và giới thiệu. Văn học Xô viết trở thành môn ăn tính thân không thế thiểu đối với 
độc giả Việt Nam thôi bộ giữ, t những độc gẻ dại chủng cho đến những độc giả tỉnh 
koa-các nhà nghiên cửu, sinh viên, trí thức.. 

“Trước tiê, phải khẩng định văn học Xô viết đã có ánh hưởng rất to lớn tới các 
thế hệ người cắm súng ở nước ta. Ngay từ khi mới thành lập Đăng Cộng sin Đông 
Dương, thành công của Cách mạng Tháng Muời Nạn đã gây tiếng vang lớn và thú gie 
tình thần đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng thể giới, trong đỏ có Việt Nam. Ở trong 
nhà tù Hỏa lô, các chiến sĩ cộng sản của ta đã viết Bài ca Cách mạng Thắng Mười (in 
trong sổ đặc biệ của tờ Lao tủ tạp chị, ra ngày 7-I-193I), Cũng trong năm 19JJ, trong 
nhà giam Hóa Là ở Hà Nội, đồng chí Lê Duẩn đã kế cho các đông chí trong tù nghe 
”Nguời mẹ" của Gorky Câu chuyện đã khắc sâu vào tâm trí người nghệ lúc ấy là các 

s7 cách mạng. Đồng chỉ Nguyễn Thường Khanh tức Trần Mai Ninh đã bắt tay địch 

sách này sang tiếng Việt, nhưng chưa kặp hoàn thành thì đã by sinh. 
TRun sợ trước ảnh hướng của cuộc cách mạng long trấi lở đất ấy thực dân 
Pháp tìm mọi cách ngăn chận việc truyển bá các tác phẩm của văn học 
X6 viết ở Việt Nam. Tới những năm 1936-1939, thì phong trảo dăn chủ 
lên cao, độc giá Vệt Nam mới cỏ điều kiện biết ti Liên Xô và văn học Xô 
` Viết thông qua cá ti liệu tếng Pháp và tiếng Trung. Từ Áó, văn bọc Xã 
xiệ hắt đầu sống cuộc sống của nó ở nước ta. Những bản dịch tie phẩm 
văn học X3 viết đầu tiên ở Việt Nam (qua tiếng Pháp) phải kể đến Người 
mẹ (N4 Gếflg), CHến bại|Phadee), Thép đã tôi thể đấy (Ostrovdg), Đất 


xỡ hoang, Khoa học căm thù (Solokhoy), Không kịp lấy 
lại høi thờ (Erenburg).. Những tắc phẩm này đã ác động 
ô cũng lớn lao đến lớp thanh niên dang mò mẫm tìm 
đường hổi ấy Theo nhà nghiên cứu văn bọc Như Phong, 
ng và những người bạn đồng trang lứa với ông đón đọc 
Người mẹ với "riểm bản hoạn của người bị hạn hản gập 
mưa rào, Nhân vật Pavel Vlaxev trong cuốn tiếu thuyết 
ấy đã trở thành hình mẫu của lép lớp thanh theo 
cách mẹng. Bên cạnh Pavel Visxow, một nhân vật khác 
cũng trẻ thành tấn gương sảng về lý tưởng cách mạng và nghị lực chiến đấu- 
Pavel Corsaghin trong Thép đã tôi thế đấy, Cuốn sách đến với các chiến sĩ quân 
đội ta qua bản dịch đảnh máy Họ đã dùng đủ các thứ mực để chép tay một bản 
sách suốt 4 thắng trời. Cuốn sich chếp tay đã đi thes các chiến sĩ trong các 
hiến địd Thượng Lào, Tây Bắc, Điện Biên... Bản chép ty độc sắc của cuốn sảch 
cày hiện đang được trưng bày tạ Bảo tàng N.Ostrovsly tại Moscow. 
“Trong cuộc kháng chiển chống Mỹ, cứu nước, các chiến sĩ Điện Bản, Quảng 
cũng chếp tay toàn bộ cuẩn Thấp đã tôi thể đấy Cá chiến ĩ đã hy sinh để bảo vệ cuốn ch. 
“Có thể nối Thép đã ôi thể đấy đã trở thành sách gối đầu giường cổ vũ tình thắn cích mạng những 
chiến sĩ của ta. Nghị lực phi thường cùng những câu nói bất hủ của Pavel Corsaghin đã được chép 
tay trong nhiều cuốn số nhật ký, lưu bút, trở thành những câu cửa miệng động viên tỉnh thần của 
biết bao thể hệ thanh niên Việt Nam: “Đời người chỉ sống cỏ một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa 
ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, sống cho khải hổ thẹn về đi văng tỉ tiện và bàn 
đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã 
hiển dâng cho sự nghiệp đẹp nhất tên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”. Không chỉ 
ceö Thép đã tôi thế đấy, những tác phẩm văn học Xô viết khác cũng sống cuộc sống rực rỡ khi đến 
R Nam, 
Đọc nhật ký Mãi mã tuổi hai mươi của Nguyễn Văn Thạc, có thể thấy rất nhiều trang viết của anh 
là những trang vẫn để cập đến những rung động tâm hồn trước những nhân vật, những khung cảnh 
thiên nhiên và những câu thơ, đoạn văn trong các tác phẩm văn học Nga. Đó là những dòng tâm sự. 
_—_ Sề thơ ca, về mùa thụ, về những người thấy như Duysen 
—ˆ và Alunai trong tác phẩm của Ainatox. Đó là xúc cảm đến 
_ tự vẻ đẹp của những chiếc lš rụng trong rừng gói nhớ Bồng hồng 
vàng của Paustovely là những day dt xấu hổ với Pel của Thép đã 
tỏi thể đáy.. Trong nhật ký Mãi mãi tuếi bai mươi, hơn một lần Nguyễn 
'Văn Thạc trò chuyện cùng Pavel Comaghin, hơn một lần anh nhắc đến chàng 
thanh niên cộng sản với lòng xấu hổ vì bin thân tự cảm thấy chưa phấn đấu hét 
mình cho sử nghiệp. Căng trong cuốn nhật kỷ trên, Nguyễn Văn Thạc nhiều lắn nhắc 
đến nhà văn Botis Polevoi (tác giả của Người Xô viết chúng tô) với lòng ngưỡng mộ và 
bày tổ uóc muốn được sống, chiển đầu và cổng hiển như ông: "Mình sẽ đi bộ đội che 
` đến khi nào hết giậc, Sẽ học theo BorisFolevoi, thu thập thật nhiều vớn sống, và sẽ viết 
văn, sẽ làm thơ ca ngợi những gì quý giá nhất.”. 
'Nữ bác sĩ Động Thủy Trâm trong cuốn nhật ký của mình cũng trang trọng đồng 
khung câu nói của Pavel trong cuốn Thép đã tối thể đấy để làm động lực phẩn đâu 
và ý tưởng chiến đấu của mình. Và quả thật, những con người như những anh hùng 
lậ sĩ ấy đã không sống hoài sống phí bởi họ biết sống, biết chết vì Tổ quốc. Trong 
cuốn nhật ký của mình, bác sĩ Đặng Thủy Trâm không chỉ một lần nhắc đến tẩm 
À gương của PoveL chị nhắc lạ lời của Ostrovky như một sự khẩng định: "Thép đã 
tôi treng lửa đỏ và nuốc lạnh sẽ càng thêm rín chắc, sẽ đỗ sức vượt qua mọi 
thử thách". Và chị đã vượt qua mọi thứ thách của cuộc sống chiến đấu khắe 
ˆ_ nghiệt trong chiến tranh... 


Nguyễn Văn Thạc, Đăng Thủy Trâm đã hy dính khi chưa thục biên được ÿ nguyên của 
mình, Tuy nhiên, đã có rất nhiều chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện thực hóa ước mơ. 
“của Nguyễn Văn Thạc, Động Thùy Trâm. Anh hùng Phạm Hồng Sơn, Tiểu đoàn trưởng của 
“iếu đoàn 307 bị thương nộng đã nơi gương Pavel tự học tiếng Nga và dịch một số tác phẩm. 
văn học Xô viết ra tiếng Việc Đậ: biệt, tẩm gương của Psvel Corsaghin và chính nhà văn 
Osrovky đã là động lực giỏp cậu học trò giỏi Toản Nguyễn Ngọc Ký trở thành thấy giáo dạy 
“Văn và trở thành nhà văn, Ông kể “Đang là học sinh giỏi Toản cấp quốc gia, một lần tối đọc 
được Thép đã tôi thế đấy, càng đọc cảng say mê và chính tác phẩm này cũng nhân vật Favdl đã 
khiến tôi gắn bỏ vớ văn chương” 

ở ràng, văn học Xô viết đã tác động sâu sắc tới đời sống nh thần của người chiến 
sĩ Việt Nam trong bai cuộc kháng chiến chống thực đãn Pháp và để quốc Mỹ xâm lược. 
Không chỉ có những người chiến sĩ. những trang văn. những dòng tâm sư của thơ c; Xô, 
viết cũng là nguồn động lực tỉnh thần của những người mẹ, người chỉ, người vợ ở hậu 
phương. Không thể không kể tới thĩ phẩm Đợi anh về của Simonov được Tổ Hữu dịh 
sang tiếng Việ. Ngoài ra còn phải kể tới những bài thơ của Olga Begolt, Esenin, Blbk 
Những tác phẩm văn học Nga thời ấy với sức hấp dẫn và sự thôi thúc sụe sôi đã giục 
tiết bạo thanh niền nơi gương Pavel Corsaghin, Pavel Vlaaox, Davudov.. xung phong trên 
lkác một trận: Chiến đầu chẳng lại quân thủ, lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội 


Những thanh niên Việt Nam thới ấy thực sự như được tiếp lửa. 
`Vậy l, cả trong thời chiến lăn khi đất nước đã hòa hình 


xà kể cả sau khí Liên Xô tan rẽ cha đến hôm mạy văn 
học Xô Viết sẫn tác động mạnh mẽ tối những con người 
Viêt Nam. Những bài học đạo đức, những bài học vẻ lý 
tưởng, sự cổng hiển, rộng hơn là những bài học về nhân 
cảnh của văn học Xô Viết vẫn tác động đến các thể hệ 


Việt Nam, giáp họ vượt qua những thời điểm khó kiăn của cuộc sống. Những tác phẩm như: Tỉnh cách 
Nga của AToktoy, Những đếm lửa của Korolenko, Bức điện của Paustovsly, Sống mà nhứ lẾy của Rasputin 
Người thấy dầu tiên của Aimatoy, Daghestan của tôi của Raxul Ganzatov.. đã thực sự tác động sâu sắc tối tâm 
"hồn người Việt. Nhông câu chuyện đấy cảm động về tình cảm gia dnh, về lòng chung thủy về tình cảm và sự 
"hy sinh của người thấy, về tình quê hương, về sự ngay thẳng trong cuộc sống, lao động được để cập đến trong 
các ác phẩm văn học Nga Xô Viết trên đây đã ăn sâu vào tâm thức người dân Vit Nam. Cho đến hôm nay, 
những tác phẩm trên vẫn sống trong thế giới tính thần người Vệ, vẫn được các thể hệ người Việt tìm đọc. 
`Văn học Nga vẫn là món ăn tính thần và là lựa chọn của rất nhiễu độc gữi Việt Nam yêu văn học, yêu nước 
Nga và văn học Nga Và văn học Xế Viết, toy là sản phẩm của một thời đại lịkh sử, mà thời đại ấy đã qua từ 
làu, vẫn được ưu ái đọc và tiếp nhận trong một bộ phận không nhỏ độc giả Việt Nam, Nó là mình chứng cho 
súc sống bất tử của một ghi trị vĩnh cửu, như một người chiến sĩ đã từng viết trong chiến hào đánh Mỹ năm 


xac 
tế tải mô Ganly bồng dàng bảo kiểu 
Trái tim Danko thấp đuốc lửa dữ dẫn 
Chim bảo bão bay trong từng trang sch 
.Gorky côn thức suất mãi cu văn... 


“Mình sẽ đi bộ đội cho đến khí nào hắt giậc. Sẽ học theo Bors Folevd, thu thập thật nhiều vốn sống, và 
sẽ viết văn, sẽ làm thơ ca ngợi những gì quý giá nhất.” - Trích Nhật ký Nguyễn Văn Thạc. 


VĂN HƯỚNG. 
hatpzeLgdndvn 


“Tưởng chừng, do những biển cổ của lịch sử, dòng văn học Nga mà cụ thể là đồng văn học Nga ~ 
XX6 Viết đã dân lui khỏi môi trường văn hóa đọc Việt Nam. 

“Thể nhưng, đó chỉ là bể nếi do sự đứt gây trong xuất bản, đồng chảy văn học Nạa vẫn sống mãi với bạn đọc 
Việt Nam, nhất là những th hệ sinh ra ở thập niên 1970 - 1980 của thể ký 20. 
"Những cuốn sách gối đầu giường 

“Tại Hội sách cũ Hà Nội tổ chức vào thắng 4-2017, một trong những đồng sich được chủ ý nhiều nhất là 
sách Nga - Xô Viết Đó là từ chỉ thông dụng dòng sách được xuất bản trong giai đoạn những năm 1970 - 1980 
của thể ký trước do 2 NXB lớn của Liên bang Xô Viết khí ấy là Cẩu Vông và Tiến Bộ xuất bản bằng tiếng Việt 
để hỗ trợ bạn đọc Việt Nam, 

“Chỉ tính riêng tại Hộ sách cũ Hà N4, những cuốn sách văn học Nga được bán rất nhanh, đến mức gắn 
như cung không thể đáp ứng cầu. Chỉ vài thắng sau, ở Hội chợ sách cũ tại TPHCM, văn học Nga tiếp tục làm. 
mwe làm giỏ khí nhăng cuốn sách như Thép đã tôi thể đấy, Cảnh buổm đỏ thẳm, Bim trằng tai đen, Những lnh 
"hồn chết, Cây xanh r rào... được sản lũng, tìm kiếm nhiều nhất. Và điều đảng nói là bên cạnh giả trị nội dung, 
của tác phẩm, mỗi suốn sảch côn là một kỳ niệm của người đọc. Nồi về những cuốn sách thiểu nhỉ Nga trong, 
giai đoạn này NSƯT Võ Thể Khôi, nguyên Trưởng khoa Tiếng Ng› Đại học Hồ Nội, cho rằng: “Đết bao nhiều 
cậu bé, cô bé ở nước ta đã lớn lên thành người với những cuốn sách gối đầu giường, dạy cho họ biết sống thẳng, 
ngay, biết đường thương yêo, biết đường cảm ghét, biết vuơn tối những lý tưởng nhân văn cao cử". Những MC 
Độc và các bạn, Bác sĩ Aitlt, Ông già Khốt ta bít, Buntino, Timur và đồng đội, Viya Maleyer ở nhà và ở 
trường.. đã góp phần không nhỏ nuôi dưỡng tâm hỗn thiếu nhỉ Việc Nam trong suết giai đoạn những năm I970- 
1989 và cho đến tận bây gi. Có những tác phẩm trở thành kinh điển như Ông gi Khốt ta bít trở thành một 
tiển lóng trong xã hội Việt Nam, thư Bác ĩ Aiblt thành một khái niệm về nhân từ và cao cả.. 

Bạn đọc Hồ Văn Thường, nhà ở Đốc Ngữ, Hà Nội bổi hổi khi gập lạ tại đây tác phẩm Xibir của nhà văn 
Nga Georgi Markov Đây là cuốn sich đầu tiền ông được đọc khi nhập ngũ, đóng quân tại Thường Tín. Cuốn 
sách đã cuốn ông vào một thể giới mới, đưa ông đến vời một vùng đất cực kỳ xa lạ nhưng lại trở nên gốn gũi 
đến mức sau này đã có lấn ông định đi du lịch ở đây nhưng chẳng tìm được đơn vị du lịch nào phục vụ nhu. 
cấu. Và một điều mà ông ấn tượng mãi là nh cách mọng trong tác phẩm được lồng ghép nhợ nhàng và khéo, 


lo đến nỗi, =y sưa đọc hết, cẩm thấy người rạo rực như chỉnh mình là 
nhân vật chỉnh vượt qua hành trình trắc trở để loàn thành nhiệm vụ 
“Tổ quốc giao ph, 

Chỉ tính riêng tại Hội sách cũ Hà Nội, những cuốn sách. 
văn học Nga được bản rất nhanh, đến mức gắn như cung, 
không thể đáp ứng cầu, Chỉ vài tháng sau, ở Hội chợ. 

sách cũ tại TPHICM), văn học Ng tiếp tục làm mưa. 

lầm gió khi những cuốn cách như Thếp đã tôi 

thế đấy Cảnh buồm để thắm, Bìm trắng tại 

-đen, Những linh hẳn chết, Cây xanh rì 

rào... được săn lùng, tìm kiểm nhiều. 

Hấp, VÀ điều đáng nói là keo: 

cạnh giá trị nội dung của 
tác phẩm, nỗi cuốn xích 

còn là một ký ni 


TNG về những cuốn sách 
thiểu nhỉ Nga trong giai đoạn 

hy NSƯT Vũ Thể Khôi, nguyễn Trưởng, 

"khoa Tiếng Nga Đợi học Hà 
bao nhiều cậu bế, sô b ở nước ta 
người với những cuốn sách gối đầu giường, dạy cho họ 
biết sống thẳng ngay, biết đường thương yêu, biết đường, 
săm ghét, biế: vươn tới những lý tướng nhân văn cao cả”. 

'Những MÍt Đậc và các bạn, Bác ĩ Aikôlit, Ông gia Khối ta 

tê, Baradno, Time và đồng đội, Vitya Malsyex ở nhà và ở 
trường...ổi góp phần không nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhí 
“Việt Nam trung suốt gai đoạn những năm I070-1980 và cho đến 
tận by gõ. Có những tác phẩm trở thành kinh điền như Ông giả 
hốt ta bịt trở thành một tiếng lóng trong sã hội Việt Nam, như 


nhiều mật, một phần là bản thân 
thống phát bành thể giới, muốn tìm sách Nga chỉ có đến Hội sich Mábxeơva 


và học Nga cũng ít có mối quan bệ với hệ 


ăn hỏa giữa hai nước được phát triển 
„ văn học Nga cũng dẫn quay lại với bạn đạc Việt Nam. Tại Tuần lề sách 


Thời gian qua, với vệc gắn kết, giao lưu 
mạnh mí 


"Nga vừa qua, bên cạnh việc ôn lại những kỷ niệm trong việc dịch và đọc văn học 


lã trao đổi về triển 


Nga - Xổ Viết trong quá khứ, các địch giả bạn đọc cũng 
vọng tiếp tạc giới hiệu văn học Nga đương đại đến các thế hệ người đọc trẻ 
trong nước, Theo đánh giá của các dịch gi tiếng Nga, đây là dòng văn học rất 
độc đáo, có nhiều điểm tương đồng về xã hội để bại đọc rong nước có thể tiếp 
cân, thưởng thức 


Bạn đọc Phạm Nguyễn Minh Hoàng, ngụ tại Gò Vấp, viết trên trang mạng về văn học Nga, nhớ hị: "Điều tôi 
nhớ mãi vẺ những cuốn sich này là ở trang bìa 2 thường có một dòng viết rằng, họ cảm ơn bạn đọc và mong 

CCCP H9859..". Dòng 
chữ đó đã vô tình kéo gắn khoảng cảch giữa người làm sách với bạn đọc, một khoảng cách địa lý mà với nhiều 


muốn nhận được góp ý ví cuẩn cách. Và luôn luận cẻ cíu kết, địa chỉ của chúng t 
bạn đọc Việt Nam khi đó vốn đĩ quả xa xỗi. 


TƯỜNG W 


¿ nổi tiền, 


viết 


Bà Vũ Quynh Liên. Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, 
cho biết việc tải bản sách lân này cũng như mới tác giả Albert 
Ẩikhanov tới Việt Nam giao lưu với độc giả Việt Nam. là hoạt động nối 
fiểp những nỗ lực cửa NXB Kim Đông đưa những cuón sách Nga cỏ giá trị đến 
với bạn đọc. "Tác giả Albert Likhanov được đánh giá là người rất giỏi trong việc nằm. 
Đắt tâm lý của lứa tuổi thanh thiểu niên. Chủ điểm chính trong các tác phẩm của ông, 
là sự hình thành thế giới quan của thanh thiếu niên và mối quan hệ của các em với 
thế giới người lớn. Ở lân tái bản này cuồn sách Ông tưởng của tôi đã được ra mắt 
với một phiên bản rất đẹp. sử dụng minh họa gốc của họa sĩ luri Ivanovr" 

Chia sẻ vẻ cái thuở ban đầu tìm thấy viên ngọc quỷ nảy của văn học thiều nhỉ 
Nga. dịch giả Bul Việt Bắc kể. Những nâm 70 khi ông mới vẻ NXB Kim Đöng. mồi khi 
có sách mới bên cơ quan xuất nhập khẩu sách bảo thường gọi ông sang, để xem có. 
quyền gì có thể lựa chọn dịch được. Trong số rất nhiêu sách của NXB Thiếu nhỉ Liên 
Xô. Bùi Việt Bắc thầy cuồn 'Ông tướng của tôi' quá thu hút. ông đọc hết trang này 


đến trang khác không dyít ra được. nên quyết định mạng về báo cáo với lãnh đạo 
của NXB Kim ông. 
#y net (OINIG THƯKOINIG 


dịch cho nhanh hơn. ông đã cùng 
Mai Thế Chiến. một người bạn rát 
giỏi tiếng Nga chuyển ngữ cuốn 
truyện ra tiếng Việt. Cuốn sách 
Ìn năm I979. ngay năm sau đã 
tái bản luôn. Dịch giả Bùi Việt 
Bắc rất tự hào khi đã chọn được: 
một cuồn truyện được trẻ em. 
'Yêu thích đến như vậy, Điều tôi 
'vul mừng hơn l nội dung giáo. 
dục của quyền sách này rát 
trúng tâm lý trẻ em. và rất 
tfững một số tật chung của xã 
“Hội và nó giúp cho trẻ em hoàn 
thiện mình” 


Lân đầu tiên đến Việt Nam. nhà văn: 
lão thành Albert Likhanov rất cảm. 
động trước thịnh tình của nhã xuất bản Kim Đông. 
của các dịch giả. độc giả yêu văn học Nga. Dịch giả 
Thủy. Toàn được ủy nhiệm đồng hành cùng hai cha con nhà văn trong: 
„~;~_ `. suốt tuân thăm Việt Nam: giới thiệu cho nhà van Nhà lưu niệm 
Văn học Nga ở Phủ Lưu. Kinh Bắc. Dịp nảy: Albert Likhanov 
tâng Thư viện Hà Nội cuốn sách Ông tướng của tôf bản 
tiếng Nga. Dạc ĐIệt. tại buổi glao lưu do NXB Kim Đông tỏ. 


sẻ với độc giả nhiêu cau chuyện thú vị liên quan đến tác. 
ˆ, phẩm cũng như về văn học thiếu nhỉ của Nga. Fiêu khiến 
*: ông rất vui không chỉ là sự cỏ mật của đông đáo người 
yêu văn học Nga và cả các độc giả nhí của Câu lạc bộ 
đọc sách củng con. mà là sự bát ngỡ khi có những độc 
`Ýglả mang đến cho ông xem những bản ïn khác nhau của 
$) Ông tướng của tôi ở Việt Nam 
: Bắt ngở nhất. là một nữ độc giả tặng ông bản sách 
„ tiếng Việt của lân xuất bản đầu tiên in trên giấy đen sỉ 
Ẩ rˆ của những năm 7O-8O gian khó của Việt Nam. Cuồn sách 
ì Ì___- È dù được gi gìn rất cần thận nhưng nhìn nó người ta biết nó 
` đã được lật giỏ không biết bao lân. 

(`... Điêu mà Albert Likhanov chưa hình dung hết. đó là 
3À, cô bẻ độc giá vồn biết đọc tử năm 5 tuổi. yêu thích 
.2)` cuốn sách của ông tử năm 4 tuổi ấy. bây giở ngoài 
ng việc thành công của một viên chức, vấn cỏ niềm 
Ấu] của Một Người Viết khi có tác phẩm được in trong 
Í Xê ri Vf cho những điều bẻ nhỏ của NXð Kim Đồng Những, 
À yy z2; ›nlêm vui áy. được chấp cảnh từ những ngày 

?¿,. “ cô bẻcon 4 tuổi gấp lai những trang 

¿+ sách cuối từ Ông tướng Của tôi. 


% 


“14I 


fẦkoi 0etrovskụ đã vnh biệt cõi thể vào ngày 
22/0/08. khi vừo bước song tuổ 33 được 2 thú 

(hưng ông Øökp đổ lị "Thép 6 tôi thể đó bức 
hồ. uốn sách mỏ chỉ riêng trong nôm !#ð6 đã tứi 
tồn tới 36 lồn, vớ số lượng gỗn 2 triệu bồn. 

'Và cuốn sóch nổi, khi đỗ được ứch ro tiếng 
Việt, ừng là cuốn sóch gối đều giường của thổ hệ cho 
trh chúng ko trong sự ngiệp Đấu tronh thống nhất. 
và dựng xôu Tổ quốc 

Hồi còn học cấp 3, trong cuồn sổ chép những củu 
danh ngôn tình có chép côu nòụ củo ông chốc hẳn 
rốt nhiều bóc iế. 

“Thp đỗ tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Lúc đó 
thép trở nên cứn) tồn và khủag hổ tiết sợ Trong 
thững thử thách ghê góm: thể hệ chúng ko cũng đố 
được tôi luiện như vộy và 0ã được rên lujện để 
không bị ngõ qụe trước cuộc sống” 

(Tình không bết ông rồi côu 06 khi nòo, ở đều 
(hưng hêm ngụ mới vòo một trong củo một bọn 
Tạo, đọc #ược những thôn tin hết sức thú vị 

.Đó lò nộ dong cuộc ghòng vốn củo tờ bóo Anh 
ñeus rwide với OStrowek vỏo ngụ 
30/10/1636, chưuđổu 2 thông trước khi nhỏ vôn qua. 
đổi (22/0 cùng tôm), 

`Vô Hểu thêm rằng, bôn ứch ro tiếng Việc củu 
đói của Oatrovskq là được trích rũ từ bởi phông vớa 
nụ 

"Tuy nhiên, có thể khôn hiểu rgữ cônhnôn người 
tách 8ö có chút fHÁIT, Mì dịch thế hệ thứng tối, 
thành thể hệ chứ tơ, 

Xí dch đoạn cuối bờ phông vốn! 

“~fgờ là một con người con đảm Lòng con đổm, 
đã giúp mồi cống hiến cho tư tưởng của CCS. Có 
hồi 6 lòlòng coa đảm củo lý tưởng CSCN2 

~Đứng thể. Tử có thể chết bổ: cử khinôo, thôn 
tởi ngo sou kh oh rời kỏi đô, độn bóo tử sẽ 0ược 
(gi đến hưng tôikhông sợ, không tiếc đời mình fléu 
tự khỏe mọnh tôi sẽ dàch sức cho công việc. 

Đi thống trước, tối tị bệnh vàng đa và ngộ độc 
“một, việc còn sống sốt chống quo lò một sự tình cờ 
thôi Khi cơn sốt vừa họ ti đồ bố to vôo việc ngoy 
Vỏ lòm vệc tới 20 tiếng mỗi ngày Tôi sợ mình sẽ 
hết khi dưa Viết xong ciổn sóch mới 

-Toi sao ngôi đột tên cho coốn sóch như thế? 


Phan Việt Húng 


THÉB5ä !ô! THỂ pÁy 
TBONG LỬA ĐỎ VÀ NƯỚC LẠNH.. 


~Thép 0ö ti tron lửo 0ô võ nước lọnh Lức 06 thép trở nên 
cứng rồn vò không hổ biết sợ. Trơg đều tronh và trong những tử, 
thúch ghê gớm. 

thế hệ CHÚNG TÔI cũng 6ö được tôi luyện như vớ) vò Øö được rèn 
luyện Bể không bị ngõ gục trước cuộc sống Tôi vốn : học, trước nỡm, 
g4 tếi củn chưa đọc thôrg viết thọo kiếng f4o. 

Khối ượng cũng việc Đồ sộ đồ kiến Lôi thụ nọp nhiu kiến thí, 
hơi Tôi di biết rễ công bức ciínhtrị, vò thờ đó thể lò cũng 0õ tợn 
Ø Khi ốm đu, tỡ tự học được nhiều hơi tôi có nhiều thế gọn hơn 
rmó (Tôi ngủ, tôi đệnh Bến 20 tiếng để đọc sách Trong vòng 6 nỡm 
nền bốt độn, ôi đỗ đọc được một lượng sách khổtg lồ. 

~Xi cồm ơn ngồi vì ö trỏ li phông vốn Hụ vọng chứng to còn. 
gập lọ dhou ở Todkvo. Tôi sẽ không tỉn qua Dôn ủ noi gao. 

-Tôi muổn rằng, hơi ốm của cuộc gộp gỡ nàụ sẽ ôn lu lại trong 
trổ tửm la onh Chúng ta tín cộu ổn hou mà ~ 
-Thỏng 9 nôm no, 20V, trong một chujển công tóc Sochi, sự tỉnh 
cöđö khiến mình Øược ở khch sọnPulmon (Tiercze song trọng đư: 
Xxâu trên nên nhỏ ngtỉ dưỡng (TIoskvo Đỏ. 

.Ddi đôi, nõm 1982 qhỏ võn ki Ostrovek) đã nợi vò chứa 
bênh Toi đôu, ông viết phớn 2 củo Thép đổ tôi thể đụ, Ro đời trong 
bốo táp. 

Chỗ 66 gờ củ côn li tổm bến lưu nệm, 


HàNội, 10.1954 

Khối nhà thò ra chữ SINS đắp nổi bên trái 
hình là Hiệu sách Hà Nội - Huế - Sài Gòn sau 
này, nơi từ 1975 trở thành Hiệu sách Quốc 
văn Tổng hợp - một thương hiệu liên quan 
tới sách nổi tiếng thời bao cấp, tương tự hiệu. 
sách Ngoại Văn gần đó, cũng nằm trên phố 
Tràng Tiền. 


Nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần lững thững 
bên những quầy gỗ trong hiệu sách này. 
Không gian, mùi giấy, vẻ niềm nở và nụ cười 
của các cô bán sách (hơi già một tẹo và như. 
là có cả đồng phục hẳn hoi)... 


Cho đến những năm 1960 vẫn còn là 
hiệu sách Hà Nội -Huế-Sài Gòn.Mỗi khi vào 
hiệu sách này thẳng nhóc tôi mê mệt trước. 
quấy sách thiếu nhỉ, hết kiếng chân ngắm 
sách lại ra nghển cổ xem những bộ sưu tập 
†em lổng kính trong những cánh qỗ xoay 
quanh cái trục. 


Trong hiệu sách này hấp dẫn là quầy sách 
cũ phải đi vào trong rẽ trái và sâu tít bên 
trong. Ở quầy này có hai người bán là cụ Thuật 
hói và chỉ Quỳ. Cụ Thuật sau đó về mở hiệu 
sách Thuật dốc Bà Triệu. Cụ nổi tiếng không 
phải vì sách cũ mà có bốn cô con gái rất xinh 
mà các chàng đến vờ mua sách là chính nên 
cửa hàng lúc nào cũng đông. 


SƠN HOÀNG VŨ -TEÂN NGUYÊN PHONG - PIE BBONIEE 


Nhắc đến những người có đóng góp trong việc bắc nhịp cầu văn học Việt - Nga, không thể không 
nhắc đến nhà văn, dịch giả Hoàng Thúy Toàn, người đã đành cả cuộc đời cho sự nghiệp dịch thuật văn 
học Nga. ä ở độ tuổi gắn 80, nhà dịch giả vẫn nậng làng với công việc, cần mẫn, sy mê lao động với 
mong muốn giữ cho ngọn lửa tình yêu đối với văn học Nga luồn chấy mãi trong lòng những người bạn 
Việt Nam. 

"Đổi vớ những thể hệ người Việt Nam đi trước, nhất là những người cỏ cơ hợ sinh sống và học tập tại xử 
sở bạch đương, nên văn hóc L8 Ng luôn là mật đa rất đổi gẵn bồ và dân thuộc Dịch giả Hoà Thứy Toàn 
xác động bày tả: "Từng may mẫn có thời ve tập ti Nga, một thời tú 
và quá trình trưởng thành của chúng tôi đã gắn bó sâu đậm với đất nữớc, 
son người nơi đây. Có thể nối tâm hổn chúng tôi không chỉ được nuôi 
cđường bằng văn hóa dân tộc. mà còn bằng nguồn văn hỏa vĩ đại của nước „ 

Nga, đặc biệ là nền văn học với những cái tên tiêu biểu như. ốt-xôi-ép- 
ki, Gode-ki Pu-si 

hông chỉ riêng nên văn học Nga, con người Nga cũng để lại những ` 
ẩn tượng khỏ phai và nuôi dưỡng mịch nguồn cảm xúc cho không í nghệ 
s, nhà văn, địch giả Việt Nam, Dịch giả Thủy Toàn bộc bạch, người Nga 
giản đi, hồn hậu và rất chan hòa, Ông không thể quên hình ảnh nhước 
thấy giáo, cô giáo Nga luôn quan tâm, chỉ bảo tận tỉnh về chuyện học cũng: 
như chuyện nghề cho học trở của mình. Những nhà giáo Ngo ấy luôn là 
những tấm gương sing cho các thế hệ học trò Viậ Nam và quốc tế nơi 


Hàng chục năm gắn bỏ vải nến văn 
học Nga, dị giả Thúy Toàn đã để lại dấu 
ấn đậm nét trong lòng bạn đọc Việt Nam 
với ác tác phẩm tiêu biểu như: Những con 
ngựa thổ, Không phải của riêng ai, Những 
son đường..Tên tuổi của ông cũng gắn với 
những bản dịch thơ Pu-slin trữ tình, giàu 
nhạc điều, gần gũi với các thể hệ độc giả 
Việt Nam. Ngày 4-IL20I0, ti điện Crem 
dịch giả Thủy Toàn đã vĩnh dự được Tổng 
thống Nga AiêvEđếp rao tầng Huân 
chương Hữu nghị vì những đồng góp to 
lớn cho việc quảng bá văn học, văn hóa 
Nga tới công chúng Việt Nam. 

Vi tình yêu văn học Nga, ông đã khai 
trương Nhà lưu niệm "Văn học Ngo ở Việt 
Nam” tại làng Chợ Giấu (say là khu phổ 
Phò Lựa), thị xã Tứ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Nếp mình trong làng làng cuế thanh bình, 
êm š, nhà lưu niệm là nơi dịch gii Thúy 
“Toàn gửi gắm tình yêu vô hạn dành chơ 
văn hóa, văn học Nga. Ý tưởng hình thành 
một công trình để lưu giữ "chút gì đố quý 
giả cho thể hệ mai sau” vốn được dịch giả 
ấp ủ từ lâu, 

Ông từng bộc bạch: "Chỉ với sức của 
riêng mình, không biết bao giữ tối mới 
thực hiện được ước mơ đó, Nhờ có quê 
hướng tạo điều kiện để tứng bước hình 
thành và boàn thiện, ngôi nhà híu niệm 


mới có thể mỡ rộng cửa đón mọi người, 


dân yêu thích văn học Ngaĩ. Nhà lưu niệm 


mới sở thể mở rộng cửa đớn mọi người dân yêu thích văn học 
Nga”, Nhà lưu niệm gồm các tư hậu, sách, báo, tranh, ảnh, ấn 
phẩm, kỷ vật. về quan hệ go lưu văn hóa, văn học Việt Nam - 
Liên Xô (trước đây) và Việt Nam - L8 Nga, Tắc cả du được dịch 
giả Thúy Toàn tÍ mẩn sưu tắm và lưu giữ. 

Dịch giả Thúy Toần từng chía sẻ, mối lần chuyển nhà ông 
cđểu cổ gắng giữ các kỷ vật, tư liệu không bị hồng hay thất lạc. 
“Trong số các hiện vật quý mà dịch giã Thúy Toàn lưu giữ có một 
số là thư mà Chủ tịth Hồ Chỉ Minh gửi cho lớp học sinh tiếng 
Nga đầu tiên gồm I09 người bản dịch đầu tiên ra tiếng Nga của 
cuốn Nhật kỷ trong tủ của Bác Hồ, cũng các tác phẩm có giá trị 
của nhiều nhà văn, nhà thơ như: KẾ chuyện Liên Xổ vĩ đại của 
Nam Mộc Xuất bản năm 190; Một tháng thăm Liên Xô của ổ 
ức Dục... Dịch giả Thúy Toàn mong muốn, những tr liệu, kỷ vật 
đông dày công lưu giữ sẽ góp phẩn tạo nên bức tranh đặc sắc về 
quả trình văn học Nga hỏa nhập vào đời sống của người dân Việt 
Nam, về những hoạt động gio lưu văn hóa, văn học sốt nổ, độm 
đã nghĩa tình giữa hai dân tức, 

Dịch gii Thủy Toần đã thành công trong việc đưa văn học 
Nga đến gẵn với độc giả Việt Nam. Những công trình nghiên cửu, 
tác phẩm dịch, cũng các kỷ vật, tư lu về gio lưu văn học Việt - 
Nga của dịch giả Thúy Toàn đang gốp phần nối dài những nhịp 
cẩu văn hỏa, giúp cho tỉnh hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam 


VĂN HỌC ` ă = - 
NGÃ. :ô viềr với tHề Hệ CHÍNG TÔI 


Cũng như nhiều bạn bè cùng thế hệ, vào những năm cuốt thập niên năm 
(vơi của thể kỹ trước, chúng tôi đã được tiếp xúc với Văn học Nga - Xô Viết 
hông qua nhiều tác phẩm được dịch từ tiếng Nga ra tiếng Việt, Lứa tuổi mười 
liền, mười lầm học ở trường làng, chúng tôi luôn được các thấy, cô giáo dạy cấp, 
1, cấp II động viên, chỉ bảo cho cách chọn sách, đọc sách.. 


XÃ vây đạc sách đã trở thành niềm hững thủ và say mẽ của đông đảo học sinh các trường từ tiểu bọc đến 
trung học.. Văn học Nga - Xô Viết chính là một trong những nguồn sách được chúng tôi tìm đọc nhiều nhất 
Mỗi học cấp l, cấp II 3 cuốn sách viết cho thiểu nhỉ sau đây là những cuốn sách mà học sinh chúng tôi không 
mấy người là không biết đến. Đó lä các cuốn: “Tỉ- Mua và đồng đột, “Vi- chí: a_ Mai lê- ép ở nhà và ð trường 
“Chiếc đồng hồ báo thức hai chuông”. Ba cuốn ch này nói về cuộc sống hàng ngủy của các em thiểu nhỉ 
X6 (c8) trong thi chiến và rong cả thời bình, Dưới ngời bút của nhà văn Gai - đa, hình ảnh chủ bé Tí Mua và 
các bạn của chú hiện lên thực sinh động. Các em đã tích cục tham gia vào cuộc chiến tranh giữ nuớc vĩ đại của 
cdân tộc bằng những việc làm rất thit thc của mình, Thi đất nước có chiến tranh là vậy, 


Không chỉ biểu đương nhiều tẩm gương cao đẹp của thiếu niên, nhỉ đồng trong thời đít nước có 
chiến tranh, các nhà văn Xô Viết còn rất tâm huyết khi viết về cuộc sống của các em khi ở trưởig 
cũng như khi sinh hoạt ở gia đình. Các nhà văn đã không ngắn nggi chỉ ra cái tốt, cái đạp cũng như. 
sắc tật xấu, thối hư mà các em còn mắc phải (như lười nhác trong học hành, hoộc thiếu thực thà, 
dũng cảm.., để góp phẩn giáo dục cho các em nên người. 


Cũng vào thời gian học ở trường làng, bước vào tuổi thanh niên, cuốn sách tạo nên sứế hồn Hết 
ỷ lo đối với thế bệ chúng tối chính là cuốn "Thép đã tối thể đế" (2 tập) của nhà văn Ốnatonốmổ 
qua bản địch của nhà văn Thép Mới. Chúng tôi chuyển tay nhau đọc đến nhàu nát 2 tập sách này Tối 
Khi ổ dạy ở miền núi, khi đi bộ đội trong ba lô của nhiều anh em chúng tôi bao giờ cũng là cuẩn. 
“Thép đã tôi.” Tôi và bạn bế cũng trang lửa có thể kể vanh vách cuộc đồi của nhân vật Pa ven không: 
bở sốt một hỉ tiết nào, hoậc đọc thuộc lòng nhiều đoạn văn hay của tác phẩm, 


Chúng tôi yêu kính nhà văn N'Ốtotorôpski bối nghị lực sống 
“của ông; chủng tôi sảm phục người thanh niên Xô Viết Pa ven bởi 
lý tưởng cao đẹp và sự phẩn đầu, sự cổng hiển cho quê hương đất 
nước của anh. Da ven đã được thứ lửa trong những ngày đầu của 
Cách mạng tháng l0 Nga, trong nối chiến đánh quân bạch vệ, đã 
được tôi rèn qua cát ru cái đội trên công trường đường sắt Đại ~ 
a- rứ- cá. Sự suy nghĩ, những việc làm, những phẩm chất tốt đẹp sơ 
“được trÃi nghiệm trong thực tiến khắc nghiệ, trong đầu tranh các 
mạng của P3 ven thực sự làm người đọc xúc động. Từ một cậu 
nghèo sống trong một thành phổ nhỏ, Pa ven đã trở thành mộủ ˆ 
đoàn viên Comwomon vững vàng, một chiến sỹ Hồng quên dũng ˆ 
cảm, một chiển sỹ Cảch mạng trung kiên, một nhà văn giảu nghị " 
lực tâm huyết và tà năng, Ngay cả khí bị mỗ lòa và cận kế bên cái 
chất anh vẫn tm ra được cho mình một lề sống, một con đường 
sống cao đẹp. Tôi nhớ mãi sâu nói mà Pa ven hỗng tâm niệm: 


“+ Cái quý nhất của con người là đt 
sống Đời người chỉ sống có một lần. Phái 
sống làm san cho khỏi phẩ xót xã, ân 
hận." 


Có lẽ nhờ có quan niệm sống đẹp đế 
ấy mà Da ven đã vượt qua được bao thử. 
thách trong cuộc đồi - đặc biệt là vượt 
qua được chính mình để trở thành một 
sơn người hữu ích chơ xã bội, cho đấ 
nước. Nói như vậy không có nghĩa Pa 
ven là con người chỉ biết có chiến đấu, 
số xi thân, Anh thực sự là một người con 
với hao điểu trăn trở, buỗn vui. Anh 
sống rất chỉ tình với bè bạn, rất thủy 
chung với người mà anh yêu mến... 

Có lẽ khí đọc đến những điều chúng, 
tôi vừa viết chắc sẽ có người cho rằng 
chủng tôi đã “lên gân”, đã nói quá đi 
chăng? Hoộc vào thời đó, những năm 60 
của thể kỹ 20 thanh niên có phần bị “xơ 
cứng, bị “nhi nhét bao nhiều thứ mà 
họ không kiểu, không thích? Nói như vậy 
1l không thỏa đáng. Quả thực “Thép đã 
tôi thể đầy” đã chỉnh phúc trải tìm và trí 
tuệ của cả một thế hệ. Nhà văn N. 
Ốbdorốpski đã viết rất thực, rất sinh 
động về cuộc đồi, vẻ số phận của một 
sơn người, một thanh niên công nhân, 
một người thuộc tổng lớp "cơn nhà 
nghèo". Cuộc sống của Pa ven hoàn toàn 
hông có gì xa lạ đối với thanh niên Việt 
trong chiến tranh cũng nhứ trong xây 
dựng bàn bình, hôm qua cũng như hôm, 
may 


Không chỉ được làm quen với tác 
phẩm của nhà văn Xô Viết Ốudơrfpsl, 
thể hệ chủng tôi còn được bit đến nhiều 
nhà văn Nga và Xô Viết khác, với nhiều 
tác phẩm nổi tiếng của hạ. Ví nhữ L. 
Tai, Podin, Gô Gôn, MAGonki 
Đobeôiepddd, Pautopdd, Slôkhôp, Nia- 
sopsl, Aimstôp, Gamzatôp vv Các tắc 


VĂN HỌC 


xo vết NGA 


VỚI THẾ HỆ CHÚNG TÔI 
- TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG - SỐ 225 (THÁNG 11) 


phẩm nốt tiếng như “Chiến tranh và hàn bình”, “Ainalarêninmaf, “Một 


anh hùng thời đạ”, “Con đấm pích, "Đêm Ai Cập”, “Kiểm sống”, 
"Sông Đông êm đểm”, “Sổ phận một con người, "Con đường đau 
khổ?, "Bông hồng vàng', "Cuộc chiến đầu trên đường Vô - cô - lam - 
xeø?, “Đaghextan của tố, "Trường ca Lênjn vv đã cho chúng tôi rất 
nhiều hiểu biết về đất nước và con người ở tận trời Âu xa xôi. Tình 
sắm mến yêu, khâm phục đất nước X6 Viết và Cách mạng thing I0 
vĩ đại, một phân được nhen nhúm, được bôi đấp từ việc chúng tôi 
được đọc các tức phẩm văn học này 


“Chúng tôi chưa một lần được đật chân đến đất nước Nga, và cũng. 
ha được đọc nhiều các tác phẩm Văn học Ngơ, nhất là các tá phẩm 
văn học đương đại. Nhưng chỉ qua một số tác phẩm Văn học mà 
chúng tôi được đọc hồi những năm học ở bậc phổ thông và hi học, 
chúng tôi cũng đã hiểu được ít nhiều những thành tựu to lớn, những 
cổng hiển rất đăng ghỉ nhận của Văn học Nga - Xô Viể cho nên Văn 
học thể giới. Đồ là điều không aĩ có thể phủ nhận, Ni mãi trong 
lòng bạn đọc chúng tôi là những ấn tượng vô cùng tốt đẹp, vỏ cùng 
sâu sắc về một nÉn Văn học Nga - Xô Viết vừa giàu tính nhân văn - 
nhân bản, vừa đậm đã bản sắc dân tộc và in rõ dấu ẩn của thờ đại. 
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"Trở về thời Xô viết: Số người Nga 
nuối tiếc Liên Xô sụp đổ chạm mức 
kỉ lục trong vòng 15 năm 


Năm ngoái, câu hồi “bạn có cảm thấy nuối tiếc vì 
Liên Xô sụp đổ không?” của khảo sát này đã nhận 
được 58% phiếu trả bi “có” từ những người tham gia. 
Theo kết quả của cuộc khảo sát mới được thực hiện 
của trung tâm phi lợi nhuận Levada-enter, số (ông 
dân Nga muốn “trở về thời Liên Xô" đã tăng lên 66%. 
trong năm 2018, con sốkỉ lục trong vòng 15 năm qua. 
Sau khi đạt kỉ lục 75% vào năm 2000, kể từ năm 
2004 đến nay, con số này thưa tùng vượt quá 65%, 
Khảo sắt này đã được trung tâm Levada-Center thực 
hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 1992, một năm sau 
ngày Liên Xô sụp đổ. 
9a số những người cảm thấy nuối tiếc vì sự sụp 
đổ của Liên Xô đều trên 55 tuổi. Tuy nhiên, trong vài 
năm gần đây, số người trẻ trong độ tuổi từ 18-24 hoài 


.Một cuộc biểu tình tại Quảng trường Đỏ năm 1986, Ảnh: Sputnik 

niệm" về Liên Xô cũng có xu hướng gia tăng, theo 

Levada-Center.Trong số đỏ, 60% người tham gia thảo. 

sát cũng tin rằng sự sụp đổ của Liên Xô có thể 
được ngăn chặn. 

Những lí do chủ yếu được. 
đưa ra là vì hệ thống kinh tế. 
chung của 15 nước Liên Xô cũ 
(523 người tham gia khảo sắt 
lưa chon); cảm giác thuộc về 

một cường quốc (369; sự 


'ngờ vực và thù hẳn lẫn nhau 
giữa những người đồng mỉnh 


d 

KT dẫn lời nhà nghiên cứu Karina Ppiya, 
thuộc trung tâm Levzda-Center, nhận định rằng 
thính sách tăng tuổi nghĩ hưu vữa được thông 
qua năm nay là một trong những nguyên nhân 
thủ yếu khiến người dân Ngabất mỡn. 

Chính vì lí do trên,số cuộc biểu tình phản đối 
thính sách của chính phủ trong năm nay cũng 
tăng mạnh, đồng thời chỉ số tín nhiệm của người 
cân Nga đối với ông Putin cũng sụt gắm đáng kể. 
1600 công dân Nga từ 136 làng và thị trấn của 
Nga đã tham gia khảo sát của Levada-Center, 
được thực hiện từ ngày 22-28/11 vùa qua. 

Trong cuộc hợp báo thường niên ngày 
20/12, một trong các phóng viên cũng đã đặt 
cầu hỏi dành cho Tổng thống Putin rằng; "Liệu 
nước Nga có thể khôi phục lại chế độ xã hội chủ 
nghĩa không?" 

Đáp lại câu hỏi trên, ông Putin đã thẳng thắn 
nối: "Nước Ngakhông thể khối phục lại [chế độ xã' 
hội chủnghĩa]" 

“Trở lại [chủ nghĩa xã hội] là chuyện không. 
thể?, Tổng thống Putin đáp. 

“Các yếu tố xã hội hóa có thể hiện hữu trong 
kinh tế ha xã hội, nhưng đều này đồng nghĩa 
với việc nên kinh tế sẽ bế tắc do phải tiêu tốn 
nhiều tiền của hơn. 

Tuy nhiên, việc phân phối công bằng các 
nguồn lực, đối xử công bằng và xây dựng cách 
chính sách phủ hợp để giảm số người thuộc diện 
nghèo, đẩm bảo cung cấp cho người dân những 
địch vụ tốt về ý tế và giáo dục - nếu nói về xã hội 
hóa theo nghĩa này - thì tôi có thể khẳng định là 
[Nga] đang thực hiện chính sách đó. 


Hồng Anh 1/12/2018 
http//soba.vn/ 
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'Vào thộp kỉ 80, nhữnỔ đồ vặt: tiện dụng trong 
gio đình thường được người Việt mong tử Liên Xô 
vắ fủgàu noụ, tuy đỗ có chững sản phẩm hiện đợi 
khóc tho thể, nhưng nhiều gio ổnh người Việt vẫn 
cồn dùng hoặc lưu giữ các vột dụng Liên Xö một: 
thời ðể lòm kỷ niệm, để nhớ về một thở kử ðõ quo. 
củo dõn bậc 


tồi ép suốt Liên Xô lò loại "õu đũ” nhốt tọi 


thị trưởng Việt fom. Độc trưng củo dổi óp suốt 


Liên Xô lò được lồm bằng nhôm, ðộ bền rốt. coo, 
on koòn và chắc chẳn. Do đó, nhiểu người Việt 
flem bôu giờ vẫn tìm mua dòng sổn phẩm nòu. 


“Thời điểm trước năm 1985, những di có đi 
'VEF 206 mà nghe là moụ. những gio đình ở 
nöng thôn phổi bỏn c lứo lợn chưa chốc sốm 
được chiếc đòi Liên Xô nòu.. 


Tin 
Tuynh " r UNG Ø/\À 


LIÊN XÔ 


Chậu thou nhôm do Liên Xã sổn xuốt: rất 
dự, nộng vò khó đổ bị thủng, do Øó từ thời boo 
cốp cho đến noụ ðä gắn 40 nöm nhưng vẫn còn 
nhiễu dio đình sử dụng chiếc chộu nà mò khôn) 


Bòn là Jauzo là hỏng xách bo từ Liên 
“Xô về Việt (lam trong thộp niên 1970, 1980.. 
Bên là Jauza có Øộ bền cao nồng nhanh vò giữ 
nhiệt rất tốt. 


lataint 


Ẩm Somovor 
Í b móc tu niệm 


mà (icno gc đan 
có con học tập 


hoặc lòm vặc ở 
Liên Xô mong về 
Việt fom Chếc 


fười Việt thởi boo. Si đónh gió coo về chốt lượng của. cho bình trò phía trên Trong tủ kinh phòng khỏch. 


đổng hồ Liên Xô. củo những người dôn Việt uêu nước fọa, ốm 
Semovor, chú lột đột. vò búp bê (TiotrVoshkn luôn. 


Gia Bình nằm ở một vị trí quan trọng 


l vóụ có oõo mccc 


tơi với như. 
trên thì 
phổi nhờ. 
được người 
đi Liên Xô 
mong về 
Việt on hoộc có ðược khi bốc thăm trúng ở cóc cơ quen. 
(MoE có công suốt và tiếng ến lớn hơn quạt con cóc, (ló 
được coi lò bài sản lớn đối với mỗi gia đình, chỉ khi có khóch. 


mm n P X hà bong 


Phích đó 
TT 
(Temet} 
Liên Xô 
khả. nộng 
võ rứ: bên. 

CD võ và ruột. 

lu kèm 
bằng hợp 
kăm gia lò 

lớp - chân | 
không cóch 
nhiệt, rổ: bốt. (Tiệng bình và nắp nhựa cồn có gioông coo. "Tủ lạnh Sorotov, rốt ˆ rồi đồng cối 06”, hình 

su, khi vặn chột giữ khỏng cho nhiệt thoó ra ngoài, cỏ khể' thức trong nhã dung tích vừa phổi tử'140 đán 60. 

giữ đó không on trong khoảng 24 tiếng, (1ó được dùng khi t, hồu hết. cóc chí tiết củo tủ đều được lù bằng 

tủ lạnh vỗn còn lò ðổ xo xỉ vớ phổn lớn ngườ Việt. .sắt, máu tốt, chọu hơi ồn. 


|hỏi chó rợn xó 
vá), Có cả sóng 
| cay và aạ sáu 


Búp bê Matryoshka truyền thống từ lâu 
đã rất nổi tiếng và được coi như là biểu tượng của 
đất nước Nga. 

Búp bê Matryoshla hạy còn 
Tổng nhau, Búp bệ làm tổ là một loại 
thống của Nga, chỉ một tập hợp nhiều con búp 
tổng ruột, có kích thước từ nhỏ đến lớn. Hình tượng, 
"búp bê Matryoshla truyền thổng thường là các cô gái 
.đeo khăn trùm đâu, Mỗi búp bê Matryoebka được về 
rất chỉ iế, cầu kỳ và thường được làm theo nhiều chủ 
cđể khắc nhau, 
tính sử 


Bộ búp bề Matrpshka đầu tiên được làm nên 
bi Vasly Zwyozdochk¿n vào năm 1890 từ thiết kế của 
Sergey Milyutin - một họa sĩ Abramlseve chuyên về 
cđể thủ công dân gian sinh sống ti điền trang của S. 
I..Mamontoy. 
"Bộ búp bể này do chính Malyutin về gồm 8 con búp, 
bé, Búp bê ngoài cùng là hình một cô gi trong bộ 
trang phục truyền thổng đang cắm một con gà trồng. 
Những con búp bê nhỏ hơn ở bên trong là hình các 
e0 gái và chỉ có một búp bê hình bể trai duy nhất. 
Búp bê nhỏ nhất là hình một em bé sơ sinh. 

Zasozdochlin và Nalyutin đã lấy cảm hứng từ. 
bộ búp bê gỗ Thất phúc thân (Shichi la-jn) 7 ví 
thắn may mẫn trong thẫn thoại Nhật Bản, 

"Năm I900, vợ của S.. Mamontoy đà đưa những 
son búp bê tối trưng bảy tại triển lầm Universle ở 
Pxis và giành được huy chương đồng ti đây, Ngay 
sau đồ, những c bê Matyoshka đã bắt đầu 
được sản xuất ở ên khắp nước Nga và giao 
bàng trên toàn t 


“Thiết kế 


Búp bê Mattoska không mềm mại và đế 
thương như búp bê barbie. chúng được làm bằng gỗ 
~1 thứ vật iệu tưởng như vô tri nhưng khi khắc nên 
những khuôn mật búp bê vẫn thật đảng yêu. điều độc 
biệt là ï bộ búp bê có khá nhiều vỏ bọc giống nhau 
và khác nhau. Cải cảm giác lật mổ ¡ lớp vỏ để rồi thấy 
vẫn còn Ì lớp vẻ khác nhỏ hơn bên trong khiến mình 
có cảm giác tò mồ thích thú như phát hiện ra những 
bí mật đáng yêu ngọt ngào nho nhỏ. 

Matrioska cũng giống con người vậy Họ nguy 
trang bằng hàng ngàn lớp võ bọc, và lớp vỏ nào thì 
bạn đầu cũng mạnh mẽ, to lớn và vĩ đại nhất. Có lẽ 
là vì kh ấy họ cảm thấy an toàn và tự tin nhất.và dù 
bằng cách này hay cách khác, nhưng khi tiếp xúc với 
1 người „ bạn cũng chỉ có thể nhìn nhận được họ ở 

này hạy mật khác, và nếu chị nhìa 1 người bằng 
đổi mắ thì bạn lại càng không thể hiểu họ cách trọn 
xem-có thể họ thật kêu ngọo, độc ti, bướng bình, 
lạnh ling.hể nhưng ở bên trong đó vẫn còn những 
lớp võ khác và quan trọng là vẫn còn I trái tím, Chúng 
ta đang lắm tưởng chúng ta đã nhìn thầu, xuyên suốc 
mọi vỏ bọc cuả nhau nhưng thật ra vẫn cồn lớp võ 
nhỏ hơn đang nằm bên tong mà nếa không có sự. 
yêu thương, quan tâm, kiên nhẫn thì sẽ không bao giờ 
thấu suốt được. 

Trải tứm của mauoka nằm ở búp bê út, Cô 
nàng búp bê nhỏ nhấn nhất yếu đuổi nhất và cấn 
được bảo vệ nhất, đổ là lớp vỗ cuối căng .. cổ lẽ là 
không đẹp, không mạnh mẽ, toyệt với như các võ bọc 
bạn đầu nhưng đấy chính là trấi tim tảm hồn thật sự 
và sẽ thật ko dễ gì để thấy nó đâu. Nếu bạn đã nhìn 


thấy tân hồn của búp bê út trong 1 cơn người nào đó 
thì họ đã đặt niểm ịn, sự thương yêu chân thành nhất 
vào bạn, Võ bọc cuối cùng bao giờ cũng mông manh 
u đuổi nhất. bạn dùng làm họ. tổn thương 

iu thương, cảm thông bằng cả trải 


Một trong những bài hắt Nga được công chúng Việt Nam yêu mến 
thẩm câu vàn lồng nguời, được phổ biển rộng rãi, là bài Ca-chi-ss chăng? 


Đào vừa ra hoạ, gió đưa vắng trăng tà, 


Ni ï cho là đúng như vậy. Vào năm 1995, nhân địp ký niệm 
50 năm chiến thắng phát xt (754945-71895), Nhà xuất bản Văn học 
đứng ra tổ chức ấn hành cuồn sách tập họp thơ của các nhà thơ Ngo, các 
nhà thơ Xô viết, cũng như các nhà thơ thể giới, trong đó có các nhà thơ 
Việt Nam, viết về cuộc chiến đấu chống phát xi, tôi đã tập hợp được và 
đưa vào tập sảch có tên “Đợi anh vÉ, trong đồ có tới 6 bài thơ của các 
tác giả Việt Nam để cập riêng bài bác Nga Ca-chiusa. Bài “Mộ lấn bát 
ea khúe Nga” của nhà th gu 


đội Anh Ngọc nhắc lại kỷ niệm những 
ngày trong chiến trường chống Mỹ cứu nước, trên đường hình quân 


“Chợt thấy nhớ một tếng đàn ghỉ t2 
Đang hát về một bờ sông ẩm ướt 
CCô rằng Ca-chĩu-sa đi gánh nước 
ước lên từng bộc đốc cao cao 


Chúng tôi đã gập cô ở đâu 
“Trong bài hát Ngà dong đưa bÌm tóc 
tấp chân trấn bám đẩy bùn đất 

Đi qua sương sớm những bổ sông. 


Nhà thơ xử Thạnh -Lê Định Cảnh cổ bài thơ "Khác 
tình xà của mai sư 
Ca-chiu-sa. 
Hát nghe như khác tình sa quê mình 
Đi ta như bóng với hình 
Như thương là lẽ thường tỉnh Lhỉ xa 
“Tiếp theo là bài thơ “Hát khúc Ca-chiu-sa” bên thác 
Trị Án của nhà thơ Nguyễn Hoàng Thú, ri “Ca-chii-sa 
bắt ở biên thủy" của nhà tơ Phạm Khoa Văm: 
Bài hát Ca-chiu-sa' 
"Người lính biên phòng nào không thuộc 
Nhà thơ Lữ Huy Nguyên có bài “Lại hát Ca-chiu-sa”. 
Và cuối cùng là bồ thơ của tác gi người Việt Nam Lê 
"Văn Nhân nhưng lại sáng tác bằng tiếng Nga “Ca-chiu- 
sa, do dịch giả Dức Mẫn dịch lại tếng Viện 
"Tiếng hát đâu đây nghe diết d› 
NNhợ l nhọc iu cứ vang xa 
Đảo vấn ra ho cảnh gió động 
Ngoài sắng sương trắng tỏa la đã... 
Bài hắt về nàng Ca-chiu-sa 
Đợi người chiến đấu tịn trời xa 
“huở bé tôi ngồi hẳm nghe mãi 
tồi mình lại hát ở bên Nga 
Và đến nay, đã hơn mật phần tư Thể 
l qua rất, kể tử Hử Liên Xô, nước Nga 
A6 viế, khing còn nữa, bờ hát Cachi- 
sa, cũng với nhiều ca khúc Nga như "Cuộc 
sống ơi ta mến yêu người, “Tuổi thanh 
niên sôi nổi”, "Chiếu Mátxeova”..vẫn được. 
rất nhiễu người Việt Nam ta thuộc các 
hệ, các lứa tuổi khác nhau yêu thích, 
thuộc lòng. Cả những người đầu bạc d8? ẾT 
ý âu buậc qua cái tuổi vía my hiểm, Ý 


gắn như cả cuộc đời gẵn bó với tỉnh hữu nghị 
Việt Xô, tỉnh bữu nghị Việt _ Nga, nhiều người 
trong số đồ từng được ăn học, lao động, sinh 
sống ở liên xô, ở nước Nga Xô viết trước đấy 
cũng như những người trẻ tuổi chưa từng đến 
"nước Nga một ln. Họ gập nhau và cùng say sưa 
cất tiếng hát khúc bát Ca-chiu-sa, bát đi hát lại 
không chỉ mật ần.. 

"Như vậy điều tôi nghĩ: Ca-eli-sa là một 
trong những bài hát Nga được yêu thích nhất, đĩ 
vào lòng người nhất, được phổ biến nhất ở Việt 
Nam, có lẽ không sai Đến dây tôi lị nẩy ra một 
sâu hối: nhưng bài hát này đã đến Vệt Nam từ 
Lao giờ nhỉ? Tôi hỏi nhiều người. Cố người bảo: 
số lẻ "Vào thời I952 4958, giải đạn mổ đầu 
“Thắm thiết tình Việt Trung-Xô" chăng? Theo 
anh Thành Ngọc Títh, cựu diễn viên doàn văm 

TY công Tổng cục Chính trị thì khoảng những năm 
SE 60 của Thểhý 40 đhân đã dân dụng Bởi há này 
đã dịn dựng bài hát này để làm 
tiết mục và nhanh chóng phổ 
biển rộng khắp. Dh giá. nhà 
văn Anh Trúc nhớ lạ là anh đã 
được nghe bài bát Cachi 
công với bài “Đợi anh vế" dược 
phố nhạc ngay từ năm 1949- 
1950, đ Hải Phòng, khi đố còn bị 
Pháp chiếm đồng. 
Sau đã ít lầu, nh cỡ đạc 
uấn hết lý của nhà thơ Xuân 
Hoàng Âm vang thời chưa xa đo 
(Nhà xuất bản Văn học và Hồi 
ẦVăn học nghệ thuật Quảng Bình 
N Thế bản cuổ năm 99 ti chú 
3Ÿ đến một chỉ tiết ở trang 24: 


Xà» 


“Lập hề năm thứ tư của chúng ti là 
một lớp học hè có nhiều ký niệm đăng 
A200 Hiết bằng nguồn nào, hai anh 
TT  _ Chiế và Huy chép được rất nhiều bài hắt 
LŠU_~ hay dưới nhiều đạng vẽ đến thế. Thôi thì 
nN đủ cả, từ những bài hát Pháp, Ý, Anh, 
Dị 
§ 


—_ Ngụ chơ đến các bài hát Vệt Nam, loi. 
đu dương trữ tình có, lay bình khúc 
hàng trăng có Nhạc ngoại quốc cố những 
bài chúng tối rất thích như "Tiếng hắt 
“người thủy thủ” của Pháp, 2êrânata” của 
Ý, “Một ngày” của Anh, "Cachiu-saF của 
Man. 


“Nhi hát Ngy Cá chcsa có mặt ở Vệt Nam ngay tử năm nh thơ Xuân Hoing 
còn là cậu học trỏ năm thử tư - Đệ tử + trưởng thành chung ở Huế, bè đó bỏ thị thình 
chung, tính ra tức là năm I942, từ trướê sịch mạng thẳng Tấm 45. 


Bài hát Nga Ca-chilsa tên một cô gái Nga lời của nhà thơ Nga M. bacôpxHi de 

chục sĩ Natvây Bmter phổ nhọc m đời năm 108, lần đầu tiên dược dần nhạc Jszz quốc 

Ý gà Liên Xô trình diễn ra mắt vào mùa Thu năm ấ: Ngay khỉ độ bài bắt đã được công chúng 

— nỗng nhiềt tiếp nhân và lặp tức được lan truyền rông rãi. Một năm sau Kachiusa đã vượt 

biến giới Liên Xö lác đá: năm 1939, nhân dân miễn Tây Ueraim và Tây Bilônmis đã chảo 

độn Hồng quân sô viết vào giải phống chọ khỏi ích thổng trị của đa chủ Ra Lan bằng bài 

bất Ca-chủu sa. Trong những năm chiến tranh thể gii ôn thứ hi I94I- 1945, những người. 

kháng chiến ở Pháp và ở Ý đã say sưa bắt Ca-chín sa, Và chắc bẩn ngay từ kh ấy ừ những: 
người khing chiến Pháp, bài hát Nga Ca chiu-<a đã đến Việt Nam, 


'Côn Ca-ehiu-sa được thực sự phổ kiển rộng rải ở Việt Nam vào thời điểm nào, Những 
năm 70 chăng? Điễu này xin nhường các nhà nghiên cứu âm nhạc phán bảo. 


THỦY TOÀN. 


À 


sác bác còn nhớ bộ phim hoạt hình: Hay 


đợi đấy - Hy, norogyl nổi tiếng của Nga về cuộc đấu 
trị thứ ví giữa Si và Thổ đã đi vào lòng khản giá 
truyền hình không chỉ ở nước Nga mã còn khắp nơi 


trên thể giới. Bộ phim được sẵn xuất từ năm I96. 
đến năm I993 (các tập 118), vào năm 2005, bộ phim 
tiếp tục phát triển các tập 19-20, Những tên của 
từng tập phim chắc ít bác cò nhớ 

tập truyện tranh có những dủnh tiết hài 
hước và gây cười khác nhau nhưng chủng đếu có 
ta Số và 
thô luôn cỏ những kết thúc cô hậu, Thả hiển lành, 
thông minh luôn thoát nạn, Sói hoặc luôn bị tai nạn, 
boặc bị trừng phạt bớt những con vật mạnh hơn như 
Gấu, Tê giác. Và kết thúc mỗi truyện bao giờ cũng 
là cầu nói đấy hẵn bọc, báo thù của Sỏi dành cho 
“Thỏ: Hãy đợi đấy ( Hy, noroawl). 

'Qua những cầu chuyện thú vị trong từng ciổn 
truyện, các độc giả nhí còn học được những bài học 
quý giá vể cách ứng xử, trí thông mình lòng nhân 
bậu. Bộ truyện được thế kế đẹp nội dung đơn giản, 
dể hiểu nhưng mang ÿ nghĩa sâu sắc. 

`Và đây là tên của từng tập phim 

1. Trang thành phố và trên Hãi tẩm (1969) 

3. Trong công viên thành phố (1970) 


một điểm chung là: những cuộc đối đầu 


3. Trên đường (I97I) 
4, Trong sản vận động (1971) 

5. Trong thành phố (1072) 

.6. Ở nông thôn (1973) 

7. Trên tàu (73) 

8, Năm mới (/974) 

9. Trong xưởng quay truyền hình (I976) 
10. Trên công trường (/676) 

1. Trong rạp xế (1977) 

12. Trong bảo tàng (978) 

1ä. Thể vận hội '80 (J8) 

1ả, Câu lọc bộ các nhà kỹ thuật trẻ (684) 
15, Nhà văn hoi (1985) 

16. Trong truyền cổ tíh (1986) 

Tứ, Trên đảo 1993, tình chiếu 1994) 

18, Siêu thị (I993, trình chiếu I995) 

19. Ở hú nghỉ mát (200) 

30. Trang căn nhà nông thôn (2003), 


'Wgun + Nhom liên Xô Đông Hơi 


Tôi ti chắc rằng danh mục này còn thiếu sắt rất nhiều do điều kiện sưu 
tấm có hạn, và bói dồng sích này không nộp lưu chiểu ti các thư viện Trung 
Ửøng như thông thường. Toàn bộ các hình ảnh trên đây được sưu tắm từ lmernet 
nnên cũng cố thể gập sai sót hoặc hình ảnh chưa rõ nét, mong các bạn lưu tâm 
đồng góp, và sửa chữa và hoàn thiện để nếu có địp, sẽ làm cho danh mục này 
được đẩy đã hơn và chính xác hơn. 
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Tưởng chừng, do những biến cố của lịch sử, dòng văn học Nga mà 
cụ thể là đồng văn học Nga - Xô Viết đã dần lì khỏi môi trường văn hóz đọc Việt Nam. 
Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi do sự đứt gây trong xuất bản, dòng chảy văn học Nga vẫn sống mãi 
với bạn đọc Việt Nam, nhất la những thế hệ sinh ra ở tập niên 1970 - 1980 của thế kỷ 20. 
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